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Sinh  ngày:
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Trình độ:

Đại Học Toán

Chuyên môn:
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Năm vào ngành:
2002

Tổ:


KHTN    - Trường THCS Minh Quang


           - Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của trường THCS Minh Quang;
           - Căn cứ vào việc phân công nhân sự năm học 2017- 2018 của Ban Giám Hiệu trường THCS Minh Quang và kế hoạch hoạt động của tổ;

           - Cá nhân  tôi xây dựng kế hoạch dạy thêm 2017- 2018 như sau:

1.Nhiệm vụ được phân công:

- Giảng dạy môn Toán lớp 9A, 9C
2. Trình độ bản thân

- Trình độ đào tạo: Đại học
- Trình độ chuyên môn: Toán

3. Thuận lợi và khó khăn

a. Thuận lợi :

- Giáo viên: Tất cả giáo viên tham gia giảng dạy đều đạt chuẩn và đang theo học lớp trên chuẩn, yêu ngành, yêu nghề, có tinh thần học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Giáo viên được đào tạo phù hợp với yêu cầu hiện nay về kiến thức cũng như phương pháp giảng dạy mới: phát huy được tính tích cực tìm tòi và phát hiện kiến thức mới của các em học sinh, cùng với sự nắm bắt tâm lý, khả năng nhận thức của học sinh địa phương. Vì vậy phần nào cũng giúp cho học sinh nắm bắt được kiến thức một cách nhanh nhất và có chất lượng.

- Học sinh: Đa số học sinh đều có tinh thần ham học hỏi, ý thức tổ chức kỉ luật tốt.

- Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học: Nhà trường có đầy đủ lớp học cho 16 lớp, trong đó đều là phòng kiên cố cao tầng. Trường còn có phòng tin học đã có mạng internet, 1 phòng thư viện, 1 phòng đồ dùng dạy học…

b. Khó khăn:

- Giáo viên: Chưa được tham gia thường xuyên các buổi học chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học do phòng giáp dục tổ chức

- Học sinh:  Học sinh là con em nông thôn nên điều kiện học tập còn hạn chế. Một số học sinh còn ham chơi chưa quan tâm đến việc học tập, chưa hứng thú khi học bộ môn. Còn nhiều học sinh chưa có máy tính, máy tính chưa nối mạng.

- Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học: Phòng đồ dùng còm thiếu dụng cụ trực quan.

4.. Chất lượng giáo dục

	Môn
	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Toán
	9A
	34
	6
	17,6%
	14
	41,2%
	12
	35,3%
	2
	5,9%
	0
	

	
	9C
	36
	6
	16,7%
	14
	38,9%
	14
	38,9%
	2
	5,5%
	0
	


5. Đề xuất với nhà trường 

- Mua thêm thiết bị dạy học trực quan.

II. Biện pháp giáo dục

1. Đối với thầy

- Lên lớp đúng thời gian quy định, có đầy đủ giáo án, soạn giảng theo phương pháp mới đúng quy định của phòng Giáo dục. 

- Giảng dạy nhiệt tình, là người tổ chức chỉ đạo học sinh tiến hành các hoạt động học tập: củng cố các kiến thức cũ, tìm tòi phát hiện kiến thức mới,luyện tập vận dụng kiến thức vào các tình huống khác nhau. . . 

- Giáo viên không cung cấp, không áp đặt các kiến thức  có sẵn mà hướng dẫn học sinh thông qua các hoạt động để phát hiện và chiếm lĩnh chi thức. 

- Truyền thụ chính xác, có logic kiến thức trong SGK, xoáy sâu vào trọng tâm bài giảng. 

- Trình bày bảng khoa học, dễ nhìn, dễ ghi, dế nhớ. 

- Tích cực sử dụng đồ dùng dạy học, bảng phụ, phiếu học tập. 

- Đảm bảo chế độ cho điểm thường xuyên, đúng quy định. 

- Kiểm tra thường xuyên việc học và làm bài của học sinh. 

- Chấm bài, trả bài đúng thời gian quy định và có chất lượng. 

- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng thay SGK lớp 9, các buổi chuyên đề của Phòng, của trường. 

2. Đối với trò:

- Nghiêm túc trong giờ học, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài, tích cực học tập, hoạt động suy nghĩ tìm tòi phát hiện kiến thức mới. 

- Học sinh cần phải rèn luyện các thao tác tư duy: Phân tích, tổng hợp, đặc biệt hoá, khái quát hoá,tương tự hoá, quy nạp, để nắm vững và hiểu sâu các kiến thức cơ bản đồng thời phát huy được tiềm năng sáng tạo của bản thân. 

- Chăm chỉ học và làm bài về nhà. 

- Có đầy đủ dụng cụ học tập, SGK, vở ghi. . . 

- Mạnh dạn trao đổi khi gặp những bài toán khó. 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT

	Tuần
	Tiết
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	Căn bậc hai - căn thức bậc hai và hằng đẳng thức 
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	Căn bậc hai - căn thức bậc hai và hằng đẳng thức 
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	Căn bậc hai - căn thức bậc hai và hằng đẳng thức 
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(tiếp)
	

	
	4
	Vận dụng các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
	

	
	5
	Vận dụng các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
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	6
	Vận dụng các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
	

	
	7+8
	Các phép tính về căn thức bậc hai
	

	
	9
	Các phép tính về căn thức bậc hai (tiếp)
	

	
	10
	Các phép tính về căn thức bậc hai (tiếp)
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	Tỉ số lượng giác của góc nhọn
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	Tỉ số lượng giác của góc nhọn(tiếp)
	

	
	13
	Tỉ số lượng giác của góc nhọn(tiếp)
	

	
	14
	Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
	

	
	15
	Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai(tiếp)
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	16
	Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai(tiếp)
	

	
	17
	Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai, ôn tập đai số chương I
	

	
	18
	Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai, ôn tập đai số chương I (tiếp)
	

	
	19
	Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai ôn tập đai số chương I (tiếp)
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	20
	Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	

	
	21
	Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	

	
	22
	Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	

	
	23
	ôn tập hình học chương I
	

	
	24
	ôn tập hình học chương I
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	25
	ôn tập hình học chương I
	

	
	26
	Hàm số bậc nhất - đồ thị của hàm số
	

	
	27
	Hàm số bậc nhất - đồ thị của hàm số
	

	
	28
	Hàm số bậc nhất - đồ thị của hàm số
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	29
	Sự xá định đường tròn- tính chất đối xứng của đường tròn
	

	
	30
	Sự xá định đường tròn- tính chất đối xứng của đường tròn
	

	
	31
	Hệ số góc của đường thẳng- đường thẳng song song-đường thẳng cắt nhau
	

	
	32
	Hệ số góc của đường thẳng- đường thẳng song song-đường thẳng cắt nhau
	

	
	33
	Hệ số góc của đường thẳng- đường thẳng song song-đường thẳng cắt nhau
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	34
	Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn – T/c hai tiếp tuyến cắt nhau
	

	
	35
	Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn T/c hai tiếp tuyến cắt nhau
	

	
	36
	Ôn tập đại số + hình học
	

	
	37
	Ôn tập đại số + hình học
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	38
	Ôn tập đại số + hình học
	

	
	39
	Ôn tập đại số + hình học
	

	
	40
	Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
	

	
	41
	Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
	

	
	42
	Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
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	43
	Vị trí tương đối của hai đường tròn – tiếp tuyến chung của hai đường tròn
	

	
	44
	Vị trí tương đối của hai đường tròn – tiếp tuyến chung của hai đường tròn
	

	
	45
	Vị trí tương đối của hai đường tròn – tiếp tuyến chung của hai đường tròn
	

	
	46
	Giải hệ  phương trình bằng phương pháp cộng đại số
	

	
	47
	Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
	

	
	48
	Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
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	49
	Các góc với đường tròn
	

	
	50
	Các góc với đường tròn
	

	
	51
	Các góc với đường tròn
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	52
	Hàm số y = ax2(a#0) . Đố thị của hàm số y = ax2(a#0)
	

	
	53
	Hàm số y = ax2(a#0) . Đố thị của hàm số y = ax2(a#0)
	

	
	54
	Hàm số y = ax2(a#0) . Đố thị của hàm số y = ax2(a#0)
	

	
	55
	Phương trình bậc hai một ẩn
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	56
	Phương trình bậc hai một ẩn
	

	
	57
	Phương trình bậc hai một ẩn
	

	
	58
	Các góc với đường tròn – Tứ giác nội tiếp
	

	
	59
	Các góc với đường tròn – Tứ giác nội tiếp
	

	
	60
	Các góc với đường tròn – Tứ giác nội tiếp
	

	14
	61
	Phương trình quy về phương trình bậc hai
	

	
	62
	Phương trình quy về phương trình bậc hai
	

	
	63
	Phương trình quy về phương trình bậc hai
	

	
	64
	Giải bài toán bằng cách lập phương trình – hệ phương trình
	

	15
	65
	Giải bài toán bằng cách lập phương trình – hệ phương trình
	

	
	66
	Giải bài toán bằng cách lập phương trình – hệ phương trình
	

	
	67
	Giải bài toán bằng cách lập phương trình – hệ phương trình
	

	
	68
	Ôn tập hình học
	

	
	69
	Ôn tập hình học
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	70
	Ôn tập hình học
	

	
	71
	Ôn tập hình học
	

	
	72
	Ôn tập đại số
	

	
	73
	Ôn tập đại số
	

	17
	74
	Ôn tập đại số
	

	
	75
	Ôn tập đại số
	

	
	
	
	


Minh Quang, ngày 30 tháng 08 năm 2018
                                                                                        Người lập kế hoạch

                                                                                                     Nguyễn Mạnh Hà                                                                         
        Duyệt của tổ chuyên môn                                             Duyệt của BGH
       Ngày soạn: 13/09/2019                             Ngày dạy: 17/ 09 /2019 Lớp 9A1
                                                                         Ngày dạy: 21/ 09 /2019Lớp 9B1
   Tiết 1+2
CĂN BẬC HAI. CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC 
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I- Mục tiêu cần đạt.

1.Kiến thức: Căn bậc hai của số thực a là số x sao cho x2 = a

- Củng cố lại cho học sinh các khái niệm về căn thác bậc hai , định nghĩa , kí hiệu và cách khai phương căn bậc hai một số .

2.Kĩ năng: 


- Kĩ năng áp dụng hằng đẳng thức 
[image: image5.wmf]A
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 vào bài toán khai phương và rút gọn biểu thức có chứa căn bậc hai đơn giản . Cách tìm điều kiện để căn thức có nghĩa . 

3.Thái độ: Rèn tính chính xác khi giải toán

II- Chuẩn bị:

GV:Nội dung bài

III- Tiến trình bài giảng.

1.ổn đinh tổ chức: KTSS: 9A1:……/….. ; 9B1 :…./…… 

2.Kiểm tra bài cũ:

3.Bài mới:

A./ Kiến thức cơ bản:

1. Căn bậc hai

- Định nghĩa: Căn bậc hai của số thực a là số x sao cho x2 = a

- Chú ý:

+ Mỗi số thực a > 0, có đúng 2 căn bậc hai là 2 số đối nhau: số dương: 
[image: image6.wmf]a

, số âm: 
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+ Số 0 có căn bậc hai là chính nó: 
[image: image8.wmf]00
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+ Số thực a < 0 không có căn bậc hai (tức 
[image: image9.wmf]a

 không có nghĩa khi a < 0)

2. Căn bậc hai số học

- Định nghĩa: Với 
[image: image10.wmf]0
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 thì số 
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 được gọi là căn bậc hai số học của a. Số 0 cũng được gọi là căn bậc hai số học của 0

- Chú ý: Việc tìm căn bậc hai số học của 1 số không âm được gọi là phép khai phương

- Định lý: Với a, b > 0, ta có:

+ Nếu 
[image: image12.wmf]a<ba
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+ Nếu 
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3. Căn thức bậc hai

- Cho A là 1 biểu thức thì biểu thức 
[image: image14.wmf]A

 được gọi là căn thức bậc hai của A ; A được gọi là biểu thức lấy căn hay biểu thức dưới dấu căn

- 
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 có nghĩa (hay xác định hay tồn tại) 
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4. Hằng đẳng thức 
[image: image17.wmf]2

AA

=


- Định lý : Với mọi số thực a, ta có : 
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- Tổng quát : Với A là biểu thức, ta có : 
[image: image19.wmf]2
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B./ Bài tập áp dụng
Dạng 1 : Tìm căn bậc hai, căn bậc hai số học

* Phương pháp :


- Viết số đã cho dưới dạng bình phương của một số


- Tìm căn bậc hai số học của số đã cho


- Xác định căn bậc hai của số đã cho

Bài 1 : Tìm căn bậc hai của các số sau : 121 ; 144 ; 324 ; 
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+ Ta có CBHSH của 121 là : 
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 nên CBH của 121 là 11 và -11 

+ CBHSH của 144 là : 
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 nên CBH của 121 là 12 và -12

+ CBHSH của 324 là : 
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3241818

==

 nên CBH của 324 là 18 và -18

+ CBHSH của 
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 nên CBH của 
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 và 
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+ Ta có : 
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nên CBH của 
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Dạng 2 : So sánh các căn bậc hai số học

* Phương pháp :


- Xác định bình phương của hai số


- So sánh các bình phương của hai số


- So sánh giá trị các CBHSH của các bình phương của hai số

Bài 2 : So sánh

a) 2 và 
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      b) 7 và 
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                           c)
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 và 10


d) 1 và 
[image: image36.wmf]31

-

                                    e) 
[image: image37.wmf]3à5-8

v

                         g) 
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a) Vì 4 > 3 nên 
[image: image39.wmf]4323

>Þ>


b) Vì 49 > 47 nên 
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c) Vì 33 > 25 nên 
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d) Vì 4 > 3 nên 
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e) * Cách 1: Ta có: 
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    * Cách 2: giả sử 
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Bất đẳng thức cuối cùng đúng do đó bất đẳng thức đầu tiên đúng

g) Ta có: 
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Dạng 3: Tìm điều kiện để căn thức xác định: 
[image: image46.wmf]A

 xác định 
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Bài 3: Tìm điều kiện của x để các biểu thức sau xác định
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Để các căn thức trên có nghĩa thì

a) 
[image: image49.wmf]21213
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b) Ta có: 
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[image: image51.wmf]10

1

0

230

23

x

x

x

x

+³

ì

+

³Û

í

->

-

î

 hoặc 
[image: image52.wmf]10

230

x

x

+£

ì

í

-<

î


+ Với 
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+ Với 
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Vậy căn thức xác định nếu 
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d) 
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Dạng 4 : Rút gọn biểu thức

Bài 4: Rút gọn các biểu thức sau:

a) 
[image: image58.wmf]423423
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c) 
[image: image59.wmf]2

92(0)

Cxxx

=-<


b) 
[image: image60.wmf]625625

B

=++-


                               d) 
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a) Cách 1 : 
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    Cách 2 : 
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Dạng 5 : Tìm Min, Max

Bài 5 : Tìm Min
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a) Ta có : 
[image: image68.wmf]222
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vậy Miny = 2. dấu ‘‘ = ’’ xảy ra khi và chỉ khi x – 1 = 0 => x = 1

b) Ta có :  
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vậy Miny = 
[image: image70.wmf]35
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Bµi tËp luyÖn: 

Bµi 1. Rót gän:

          a,  
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Bµi 2. Gi¶i c¸c PT sau:
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4. Củng cố 
	-Nêu lại định nghĩa căn bậc hai số học và điều kiện để căn thức có nghĩa . 

- áp dụng lời giải các bài tập trên, hãy giải bài tập 

- Giải bài tập 21 ( a )/SBT (6) . 


	


5. H​ướng dẫn về nhà  

-Xem lại các bài tập đã giải , học thuộc định nghĩa , hằng đẳng thức và cách áp dụng .

- Giải tiếp các phần còn lại của các bài tập đã làm . 


- áp dụng t​ơng tự giải bài tập 19 , 20 , 21 ( SBT / 6 ) 

*Rút kinh nghiệm và bổ xung :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                 BGH kiểm tra                         Duyệt của tổ chuyên môn

               Ngày soạn: 15/09/2019               Ngày dạy: 17,23/ 09 /2019Lớp 9A1
                                                                    Ngày dạy: 21,28/ 09 /2019Lớp 9B1
Tiết :3+4+5
                   VẬN DỤNG CÁC HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO 
TRONG TAM GIÁC VUÔNG
I- Mục tiêu cần đạt.

1.Kiến thức:    ¤n tËp vÒ hÖ thøc l­îng trong tam gi¸c vu«ng.

RÌn kÜ n¨ng tÝnh to¸n vµ lËp luËn, tr×nh bµy.

    Ph¸t triÓn t­ duy trõu t​­îng vµ t­​ duy logic cho häc sinh.

2.Kĩ năng: RÌn kÜ n¨ng tÝnh to¸n vµ lËp luËn, tr×nh bµy.

    Ph¸t triÓn t­ duy trõu t​­îng vµ t­​ duy logic cho häc sinh.

3.Thái độ: Rèn tính chính xác khi giải toán. Yªu thÝch m«n häc, tù tin trong tr×nh bµy.
II- Chuẩn bị:

GV:Nội dung bài

III- Tiến trình bài giảng.

1.ổn đinh tổ chức: KTSS: 9A1:……/.. ; 9B1 :…./……
2.Kiểm tra bài cũ:

3.Bài mới:

A./ Kiến thức cơ bản

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH sao cho ta có :
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B./ Bài tập áp dụng
Bài 1 : Tìm x, y trong các hình vẽ sau
	a)
[image: image109.emf]y
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	+ ta có :
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+ Áp dụng định lý 1 :
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Hay y = BC – x = 7,21 – 2,22 = 4,99


	b)

[image: image112.emf]18
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	- Xét tam giác ABC vuông tại A. áp dụng định lý 1 ta có :
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	c)

[image: image114.emf]9
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	* Cách 1 : 

AH2 = BH.CH = 4.9 = 36 => AH = 6

Theo Pitago cho các tam giác vuông AHB; AHC ta có:
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* Cách 2: Áp dụng định lý 1 ta có:
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	d)

[image: image118.emf]7 3
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	Áp dụng định lý 2, ta có:
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Áp dụng định lý 1. ta có :
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	e)
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	Theo Pitago, ta có : 
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Áp dụng định lý 3, ta có :


[image: image123.wmf]221

..13.17458.10,33

458

ABACBCAHxx

=Þ=Û=»



	g)

[image: image124.emf]5
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	Áp dụng định lý 2, ta có :
[image: image125.wmf]2
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Theo Pitago cho tam giác AHC vuông tại H, ta có : 
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Bài 2 : Cho tam giác ABC vuông tại A, có các cạnh góc vuông AB = 15cm, AC = 20cm. Từ C kẻ đường vuông góc với cạnh huyền, đường này cắt đường thẳng AB tại D. Tính AD và CD
LG
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[image: image128.wmf]µ
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Theo Pitago trong tgiác ACD vuông tại A, ta có : 
[image: image130.wmf]2
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Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 60cm, AD = 32cm. Từ D kẻ đường thẳng vuông góc với đường chéo AC, đường thẳng này cắt AC tại E và AB tại F. Tính độ dài EA, EC, ED, FB, FD
LG

Xét tam giác ADC vuông tại D, ta có: 
[image: image131.wmf]2222
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Theo định lý 1: 
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	Theo định lý 1, ta có:
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Theo định lý 2, ta có:
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Xét tam giác DAF, theo định lý 1: 
[image: image136.wmf]2
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Theo Pitago: 
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Bài 4: Cho hình vuông ABCD. Gọi E là một điểm nằm giữa A, B. Tia DE và tia CB cắt nhau ở F. Kẻ đường thẳng qua D vuông góc với DE, đường thẳng này cắt đường thẳng BC tại G. Chứng minh rằng:

a) Tam giác DEG cân

b) Tổng 
[image: image138.wmf]22
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	a) Ta có: 
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[image: image144.wmf]DEDGDEG
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b) vì DE = DG 
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xét tam giác DGF vuông tại D, ta có :
[image: image147.wmf]222
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Vì 
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4. Củng cố (thông qua bài giảng)

5. Hướng dẫn về nhà  
- Học thuộc các hệ thức liên hệ giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông .

- Xem lại các bài tập đã chữa, vận dụng t​ơng tự vào giải các bài tập còn lại trong 

- Bài tập 2 , 4 ( SBT - 90) ; Bài tập 10 , 12 , 15 ( SBT - 91)

*Rút kinh nghiệm và bổ xung :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                 BGH kiểm tra                         Duyệt của tổ chuyên môn

 Ngày soạn: 23/09/2019                                 Ngày dạy: 24/ 09 /2019Lớp 9A1
                                                                       Ngày dạy:  15/ 10 /2019 Lớp 9A1
                                                                       Ngày dạy: 28 / 09 /2019Lớp 9B1
   Tiết   :6+7+8                                               Ngày dạy:  19/ 10 /2019Lớp 9B1
CÁC PHÉP TÍNH VỀ CĂN BẬC HAI
I- Mục tiêu cần đạt.

1.Kiến thức:    : ¤n tËp vÒ phÐp nh©n, chia vµ phÐp khai ph­¬ng.

    2.Kĩ năng: Ph¸t triÓn t­ duy trõu t​­îng vµ t­​ duy logic cho häc sinh.
    Yªu thÝch m«n häc, tù tin trong tr×nh bµy.
3.Thái độ: Rèn tính chính xác khi giải toán .Yªu thÝch m«n häc, tù tin trong tr×nh bµy.
II- Chuẩn bị:

GV:Nội dung bài

III- Tiến trình bài giảng.

1.ổn đinh tổ chức: KTSS: 9A1:……/…. ; 9B1 :…./….. 

2.Kiểm tra bài cũ:    Lồng vào bài
3.Bài mới:

A./ Kiến thức cơ bản :

1. khai phương một tích. Nhân các căn bậc hai

a) Định lý : 
[image: image150.wmf];0,ó:a.b=a.b
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b) Quy tắc khai phương một tích : Muốn khai phương một tích các số không âm, ta có thể khai phương từng thừa số rồi nhân các kết quả với nhau (
[image: image151.wmf];0,ó:a.b=a.b
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)

c) Quy tắc nhân các căn bậc hai : Muốn nhân các CBH của các số không âm, ta có thể nhân các số dưới dấu căn với nhau rồi khai phương kết quả đó (
[image: image152.wmf];0:a.b=a.b
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d) Chú ý : 

- Với A > 0 ta có : 
[image: image153.wmf](
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- Nếu A, B là các biểu thức : 
[image: image154.wmf];0ó:..
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- Mở rộng : 
[image: image155.wmf]....(,,0)
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2. Khai phương một thương. Chia các căn bậc hai

a) Định lý : 
[image: image156.wmf]aa
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b) Quy tắc khai phương một thương : Muốn khai phương một thương 
[image: image157.wmf]a
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, trong đó số a không âm và số b dương, ta có thể lần lượt khai phương số a và số b, rồi lấy kết quả thứ nhất chia cho kết quả thứ hai (
[image: image158.wmf]aa
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)
c) Quy tắc chia hai CBH : Muốn chia CBH của số a không âm cho số b dương, ta có thể chia số a cho số b rồi khai phương kết quả đó (
[image: image159.wmf]aa
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d) Chú ý : Nếu A, B là biểu thức : 
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B./ Bài tập áp dụng :

Dạng 1 : Tính

Bài 1 : Thực hiện phép tính
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Dạng 2 : Rút gọn các biểu thức

Bài 2 : Tính giá trị các biểu thức
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Bài 3 : Rút gọn các biểu thức 

a) 
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Dạng 3 : Chứng minh

Bài 4 : Chứng minh các biểu thức sau
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Dạng 4 : Giải phương trình

Bài 5 : Giải các phương trình sau
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Ta có 
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Bài tập : (bất đẳng thức Cauchy) : Cho 2 số a và b không âm. Chứng minh rằng 
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* Cách 1 : 

+ vì 
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abab

³³Þ

 xác định

+ ta có : 
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+ dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b

* Cách 2 : ta có
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Bµi tËp luyÖn: 

Bµi 1. Rót gän:
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4. Củng cố 
	- Nêu lại các quy tắc khai phương 1 tích và 1 thương , áp dụng nhân và chia các căn bậc hai .

- Nêu cách giải bài tập 45 , 46 
	- HS đứng tại chỗ phát biểu

- HS Nêu cách làm các bài tập 45, 46


5. Hướng dẫn về nhà  
- Xem lại các bài tập đã chữa , giải tiếp các bài tập phần còn lại trong SBT . 

- Nắm chắc các công thức và quy tắc đã học . 

- Chuẩn bị chuyên đề 3 “ Các phép biến đổi đơn giản căn bậc hai ”

*Rút kinh nghiệm và bổ xung :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                 BGH kiểm tra                         Duyệt của tổ chuyên môn

  Ngày soạn: 14/10/2019                                   Ngày dạy: 15,22/10/2019 Lớp 9A1
                                                                          Ngày dạy: 19,26 /10/2019Lớp 9B1
              Tiết : 9+10
TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
I- Mục tiêu cần đạt.

1.Kiến thức:. ¤n tËp vÒ tØ sè l­îng gi¸c cña gãc nhän.

2.Kĩ năng: RÌn kÜ n¨ng tÝnh to¸n vµ lËp luËn, tr×nh bµy.
Ph¸t triÓn t­ duy trõu t​­îng vµ t­​ duy logic cho häc sinh
 

3.Thái độ: Rèn tính chính xác khi giải toán

II- Chuẩn bị:

GV:Nội dung bài

III- Tiến trình bài giảng.

1.ổn đinh tổ chức: KTSS: 9A1:……/….. ; 9B1 :…./…… 

2.Kiểm tra bài cũ:

3.Bài mới:

A. Kiến thức cơ bản

1. Định nghĩa : Cho 
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 ta định nghĩa các tỉ số giữa các cạnh AB, BC, CA của tam giác ABC vuông tại A như sau :
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* Nhận xét : từ định nghĩa ta thấy :             + tỉ số lượng giác của 1 góc nhọn luôn dương

+ 0 < sin, cos < 1                                       + 
[image: image227.wmf]1
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2. Tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau

- Định lý : nếu 2 góc phụ nhau thì sin góc này bằng cosin góc kia, tg góc này bằng cotg góc kia. Tức : nếu 
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[image: image229.wmf]sincos;cossin

cot;cot

tgggtg

abab

abab

==

ì

í

==

î


3. Bảng các tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt
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* Nhận xét :
- Dựa vào bảng trên ta thấy :

 với 
[image: image241.wmf]1212
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Tức là : 

+ góc lớn hơn thì có sin lớn hơn, nhưng lại có cosin nhỏ hơn

+ góc lớn hơn thì có tan lớn hơn, nhưng lại có cot nhỏ hơn

Hay ta có thể phát biểu : 
[image: image242.wmf]00
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 thì :

+ sin và tan đồng biến với góc 
[image: image243.wmf]a


+ cos và cot nghịch biến với góc 
[image: image244.wmf]a


4. Các hệ thức cơ bản
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B. Bài tập áp dụng
Bài 1 : Cho biết sin = 0,6. Tính cos
[image: image246.wmf]a
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 và cot
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+ ta có: 
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Bài 2: 

1. Chứng minh rằng:
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2. Áp dụng: tính sin
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1. a) ta có:
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b) 
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2. Ta có:
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Bài 3: Biết tan
[image: image262.wmf]a

 = 4/3. Tính sin
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LG

+ ta có: tan = 4/3 nên cot = ¾

+ mà 
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+ mặt khác: 
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Bài 4: Dựng góc 
[image: image268.wmf]a

 trong các trường hợp sau:
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	a)* Cách dựng 

- dựng góc xOy = 900 . Lấy đoạn thẳng làm đơn vị

- trên Oy lấy điểm B sao cho OB = 1

- vẽ cung tròn tâm B, bán kính bằng 2, cung này cắt Ox tại A

- nối A với B 
[image: image270.wmf]BAO
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* Chứng minh: - ta có: 
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	b)* Cách dựng

- dựng góc xOy = 900 . Lấy đoạn thẳng làm đơn vị

- trên Ox lấy điểm A sao cho OA = 2

- vẽ cung tròn tâm A, bán kính bằng 3, cung này cắt Oy tại B

- nối A với B 
[image: image273.wmf]BAO
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* Chứng minh:- ta có: 
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	c) * Cách dựng

- dựng góc xOy = 900 . Lấy đoạn thẳng làm đơn vị

- trên Ox lấy điểm A sao cho OA = 3

- trên Oy lấy điểm B sao cho OB = 1


[image: image276.wmf]OBA
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* C minh: - thật vậy, ta có:
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	d) * Cách dựng

- dựng góc xOy = 900 . Lấy đoạn thẳng làm đơn vị

- trên Ox lấy điểm A sao cho OA = 4

- trên Oy lấy điểm B sao cho OB = 1
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* Cminh: - thật vậy, ta có:
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Bài 5: Cho tam giác ABC có AB = 5; BC = 12; AC = 13
a) CMR tam giác ABC vuông

b) Tìm tỉ số lượng giác của góc A và góc C

LG

a) Ta có: 
[image: image282.wmf]222222222
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theo định lý Pytago đảo, suy ra tam giác ABC vuông tại B

b) 

	- vì 
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- do đó:
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*Rút kinh nghiệm và bổ xung :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                 BGH kiểm tra                         Duyệt của tổ chuyên môn

  Ngày soạn: 19/10/2019                                Ngày dạy: 22,29 / 10 /2019 Lớp 9A1
                                                                       Ngày dạy: 26 / 10 /2019 Lớp 9B1
                                                                       Ngày dạy: 02 / 11 /2019 Lớp 9B1
Tiết : 11+12+13
BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI

I- Mục tiêu cần đạt.

1.Kiến thức:  Hs mắn đưa thừa số ra ngoài dấu căn và đưa thừa số vào trong dấu căn.

công thức khử mẫu của biểu thức lấy căn, trục căn thức ở mẫu. 
 2.Kĩ năng:Thực hiện được các phép biến đổi đơn giản về căn thức bậc hai: Đưa thừa số ra ngoài dấu căn, đưa thừa số vào trong dấu căn,công thức khử mẫu của biểu thức lấy căn, trục căn thức ở mẫu. 

Biết vận dụng các phép biến đổi trên để so sánh hai số và rút gọn biểu thức

-Biết  khử mẫu của biểu thức lấy căn và trục căn thức ở mẫu trong trường hợp đơn giản. Biết rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai trong một số trường hợp đơn giản.

3.Thái độ: Rèn tính chính xác khi giải toán .Yªu thÝch m«n häc, tù tin trong tr×nh bµy.
II- Chuẩn bị:

GV:Nội dung bài

III- Tiến trình bài giảng.

1.ổn đinh tổ chức: KTSS: 9A1:……/…. ; 9B1 :…./……
2.Kiểm tra bài cũ:    Lồng vào bài
3.Bài mới:

A. Kiến thức cơ bản

1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
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2. Đưa thừa số vào trong dấu căn
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3. Khử mẫu của biểu thức lấy căn : 
[image: image288.wmf].
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4. Trục căn thức ở mẫu
a) 
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* Chú ý:

- các căn bậc hai đồng dạng là các căn bậc hai có cùng biểu thức dưới dấu căn

- biểu thức liên hợp: 2 biểu thức chứa căn thức được gọi là liên hợp với nhau nếu tích của chúng không chứa căn thức

- quy tắc trục căn thức ở mẫu: muốn trục căn thức ở mẫu của 1 biểu thức ta nhân tử và mẫu của biểu thức đó với biểu thức liên hợp của mẫu

B. Bài tập áp dụng

Dạng 1: Đưa nhân tử ra ngoài, vào trong dấu căn

Bài 1:  Đưa nhân tử ra ngoài dấu căn
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Bài 2: Đưa thừa số vào trong dấu căn và so sánh

a) 
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Bài 3: Đưa nhân tử vào trong dấu căn và rút gọn
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                            Dạng 2: Thực hiện phép tính và rút gọn biểu thức
Bài 4: Thực hiện phép tính
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Bài 5: Rút gọn biểu thức với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa
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- nếu 
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Dạng 3: Trục căn thức ở mẫu

Bài 6: Trục căn thức ở mẫu
a) 
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Bài 7: Trục căn thức ở mẫu và thực hiện phép tính
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4. Củng cố 
	- Nêu lại các phép biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai , áp dụng  thực hiện các dạng bài tập .

- Nêu cách giải bài tập 
	- HS đứng tại chỗ phát biểu

- HS Nêu cách làm các bài tập 


5. Hướng dẫn về nhà  
- Xem lại các bài tập đã chữa , giải tiếp các bài tập phần còn lại trong SBT . 

- Nắm chắc các phép biến đổi đẫ học. 

- Chuẩn bị chuyên đề  “ Rút gọn biểu thức   chứa căn thức bậc hai ”

*Rút kinh nghiệm và bổ xung :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                 BGH kiểm tra                         Duyệt của tổ chuyên môn

   Ngày soạn: 14/10/2018                                Ngày dạy:  16 / 10 /2018 Lớp 9B1
                                                                         Ngày dạy: 18/ 10 /2018 Lớp 9A1
              Tiết :14+15
RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI.

I- Mục tiêu cần đạt.

1.Kiến thức:    : - Củng cố và khắc sâu kiến thức về các phép biến đổi căn thức bậc hai .
  2.Kĩ năng: Rèn kỹ năng vận dụng các phép biến đổi vào các bài toán rút gọn biểu thức có chứa căn thức bậc hai ..
3.Thái độ: Yªu thÝch m«n häc, tù tin trong tr×nh bµy Có thái độ học tập đúng đắn.
II- Chuẩn bị:

GV:Nội dung bài

III- Tiến trình bài giảng.

1.ổn đinh tổ chức: KTSS: 9A1:……/….. ; 9B1 :…./…….
 2.Kiểm tra bài cũ:    Lồng vào bài
3.Bài mới:

A. Kiến thức cơ bản

            Để rút gọn biểu thức có chứa căn thức bậc hai, ta cần vận dụng thích hợp các phép biến đổi đã biết

B. Bài tập áp dụng

Bài 1: Tính

a) 
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Bài 2: Thực hiện phép tính, rút gọn kết quả

a) 
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Bài 3: Chứng minh đẳng thức
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Biến đổi vế trái ta được:
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Biến đổi vế trái ta được:
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Bài 4: Cho biểu thức 
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a) Tìm điều kiện để A có nghĩa

b) Chửng tỏ rằng giá trị của biểu thức A không phụ thuộc vào a

LG

a) đk: a > 0; b > 0; a khác b
b) ta có:
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Bài 5: Cho biểu thức 
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a) Tìm đk xác định                                                           

b) Rút gọn biểu thức B

LG

a) đk: 
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b) Ta có:
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Bài 6: Cho biểu thức 
[image: image340.wmf]3329
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a) Tìm đk để C có nghĩa

b) Rút gọn C

c) Tìm x để C = 4

LG

a) đk: 
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b) Ta có:
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c) C = 4 
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Bài 7: Cho biểu thức 
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a) Tìm đk                         b) Rút gọn                             c) Tìm x sao cho D < -1 

LG
a) đk: x > 0; x khác 9
b) Ta có:
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4. Củng cố 
	Nêu lai các phép biến đôi biểu thức chứa căn thức bâc hai 
	- HS đứng tại chỗ phát biểu

- HS Nêu cách làm các bài tập 


5. Hướng dẫn về nhà  
- Xem lại các bài tập đã chữa , giải tiếp các bài tập phần còn lại trong SBT . 

- Nắm chắc các công thức và quy tắc đã học . 

- Chuẩn bị chuyên đề  “ hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông ”

*Rút kinh nghiệm và bổ xung :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                 BGH kiểm tra                         Duyệt của tổ chuyên môn

    Ngày soạn: 25/09/2018                              Ngày dạy: 20, 23,25 / 10 /2018 Lớp 9A1
                                                                       Ngày dạy: 18,20,23 / 10 /2018Lớp 9B1
Tiết : 16+17+18
                      HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG
I- Mục tiêu cần đạt.

1.Kiến thức:  Ôn lại kiến thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
    2.Kĩ năng: RÌn kÜ n¨ng tÝnh to¸n vµ lËp luËn, tr×nh bµy.

    Ph¸t triÓn t­ duy trõu t​­îng vµ t­​ duy logic cho häc sinh.

  3.Thái độ: Rèn tính chính xác khi giải toán .Yªu thÝch m«n häc, tù tin trong tr×nh bµy.
II- Chuẩn bị:

GV:Nội dung bài

III- Tiến trình bài giảng.

1.ổn đinh tổ chức: KTSS: 9A1:……/… ; 9B1 :…./…… 

2.Kiểm tra bài cũ:    Lồng vào bài
3.Bài mới:

A. Kiến thức cơ bản

1. Các hệ thức

	[image: image349.emf]B
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	* Định lý: Trong 1 tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng:
- Cạnh huyền nhân Sin góc đối hoặc Cosin góc kề

- Cạnh góc vuông kia nhân Tang góc đối hoặc Cotg góc kề

(trong tam giác ABC vuông tại A, BC = a; AB = c; AC = b, ta có:
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2. Áp dụng giải tam giác vuông
* Giải tam giác vuông: là tìm tất cả các yếu tố của một tam giác vuông (các cạnh, các góc) nếu biết trước 2 yếu tố trong đó có ít nhất 1 yếu tố về cạnh và không kể góc vuông
* Một số trường hợp giải tam giác vuông thường gặp
a) Biết 2 cạnh góc vuông

- Tính cạnh huyền (theo Pi-ta-go)

- Tính một góc nhọn (tan hoặc cot)
- Tính góc nhọn còn lại (2 góc phụ nhau)

b) Biết cạnh huyền và 1 góc nhọn

- Tính góc nhọn còn lại (2 góc phụ nhau)

- Tính các cạnh góc vuông (hệ thức về cạnh và góc – hệ thức (1))

c) Biết cạnh góc vuông và góc nhọn kề

- Tính góc nhọn còn lại

- Tính cạnh góc vuông còn lại và cạnh huyền (hệ thức về cạnh và góc – hệ thức (1); (2))

B. Bài tập áp dụng

Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết 
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 và BC = 10. Tính AB; AC
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- theo hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
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Bài 2: Cho tam giác ABC cân tại A; AB = AC = 17; BC = 16. Tính đường cao AH và góc A, góc B của tam giác ABC
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	+ tam giác ABC cân, có 
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+ xét tam giác AHC, vuông tại H

- ta có: 
[image: image357.wmf]2222
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- mặt khác: 
[image: image358.wmf]0'0'
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+ xét tam giác AHB vuông tại H, ta có:
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Bài 3: Cho tam giác ABC có AB = 11, 
[image: image360.wmf]00
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. Gọi N là chân đường vuông góc kẻ từ A đến BC. Tính AN; AC
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	- xét tam giác ANB vuông tại N, theo hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông ta có:

[image: image362.wmf]0
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- xét tam giác ANC vuông tại N, theo hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông ta có:
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Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH = 9; HC = 16. Tính góc B, góc C?
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	- xét tam giác ABC vuông tại A, theo hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông , ta có:
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- xét tam giác AHB, vuông tại H, ta có:
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- mà 
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Bài 5: Cho tam giác ABC có 
[image: image368.wmf]0
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, các hình chiếu vuông góc của AB và AC lên BC theo thứ tự bằng 12 và 18. Tính các góc và đường cao của tam giác ABC
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	- xét tam giác AHB vuông tại H
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- xét tam giác AHC, theo hệ thức lượng…
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- theo hệ thức về cạnh và góc, ta có:
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Bài 6: Cho hình thang ABCD, có 
[image: image374.wmf]0
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, đáy nhỏ AB = 4, đáy lớn CD = 8, 
AD = 3. Tính BC, 
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	- kẻ BH vuông góc với CD, suy ra AD = BH = 3; 

AB = DH = 4, do đó: CH = 8 – 4 = 4

- xét tam giác BHC vuông tại H, ta có:
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- vì ABCD là hình thang nên:
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Bài 7: Giải các tam giác vuông sau, tam giác ABC vuông tại A biết:
	a) a = 18; b = 8

b) b = 20; 
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c) 
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LG: a) a = 18; b= 8
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b) b = 20; 
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c) 
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4. Củng cố 
	- Học siinh nhắc lại định nghĩa và cấc hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
- vận dụng vào giải tam giác vuông
- Nêu cách giải bài tập 
	- HS đứng tại chỗ phát biểu

- HS Nêu cách làm các bài tập 


5. Hướng dẫn về nhà  
- Xem lại các bài tập đã chữa , giải tiếp các bài tập phần còn lại trong SBT . 

- Nắm chắc các công thức và các định lý đã hộc  . 

- Chuẩn bị chuyên đề  “ ôn tập hình học ”

*Rút kinh nghiệm và bổ xung :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                 BGH kiểm tra                         Duyệt của tổ chuyên môn

    Ngày soạn:22/10/2018                                Ngày dạy: 25,27,30 / 10 /2018 Lớp 9A1
                                                                         Ngày dạy: 23,25,27 / 10 /2018 Lớp 9B1
Tiết : 19+20+21
ÔN TẬP HÌNH HỌC – CHƯƠNG I

A. Kiến thức cơ bản
I- Mục tiêu cần đạt.

1.Kiến thức:    ::-HS được hệ thống hoá các hệ  thức về cạnh và góc trong tam giác vuông ;

2.Kĩ năng:.HS được rèn luyện kĩ năng dựng góc nhọn 
[image: image387.wmf]a

khi biết 1 tỉ số lượng giác của nó ; kĩ năng giải tam giác vuông và vạn dụng vào tính chiều cao ,chiều rộng của vật thể trong thựch tế.

3.Thái độ: Rèn tính chính xác khi giải toán .Yªu thÝch m«n häc, tù tin trong tr×nh bµy.
II- Chuẩn bị:

GV:Nội dung bài

III- Tiến trình bài giảng.

1.ổn đinh tổ chức: KTSS: 9A1:……/…. ; 9B :…./…… 

2.Kiểm tra bài cũ:    Lồng vào bài
3.Bài mới:

1. Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH sao cho ta có :
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2. Định nghĩa các tỉ số lượng giác của góc nhọn
Cho 
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 ta định nghĩa các tỉ số giữa các cạnh AB, BC, CA của tam giác ABC vuông tại A như sau :
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3. Một số tính chất của các tỉ số lượng giác

- Nếu 
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- Cho  
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. Khi đó

+ 0 < sin, cos < 1

+ 
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4. Các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
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	 - Cho tam giác ABC vuông tại A, BC = a; AB = c; AC = b, ta có:
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B. Bài tập áp dụng
Bài 1 : Chứng minh rằng : với 
[image: image401.wmf]a

 là góc nhọn tương ứng trong tam giác ABC, 
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Bài 2 : Cho tam giác ABC, biết AB = 21 ; AC = 28 ; BC = 35
a) Chứng minh rằng tam giác ABC vuông

b) Tính sinB, sinC, góc B, góc C và đường cao AH vủa tam giác ABC

LG
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	a) ta có: 
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 do đó theo định lý đảo của định lý Pi-ta-go tam giác ABC vuông tại A
b) 
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Xét tam giác AHB vuông tại H, áp dụng hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông ta có:
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Bài 3: Giải tam giác vuông tại A, biết
a) a = 12; 
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b) b = 13; c = 20
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	- ta có:
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	- ta có:
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Bài 4: Cho tam giác ABC có 
[image: image417.wmf]0
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 các hình chiếu vuông góc của AB, AC lên BC theo thứ tự bằng 12; 18. Tính các cạnh, các góc và đường cao của tam giác ABC
LG
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	+ ta có: BC = BH + CH = 12 + 18 = 30

+ xét tam giác AHB vuông tại H

- ta có : 
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- mặt khác :
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+ xét tam giác AHC vuông tại H, ta có :
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+ xét
[image: image422.wmf]D
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4. Củng cố 
	- Học sinh nắm được những hệ thức và cạnh và góc trong tam gicas vuông

- Vận dụng kến thức làm bài tập .


	- HS đứng tại chỗ phát biểu




5. Hướng dẫn về nhà  
- Xem lại các bài tập đã chữa , giải tiếp các bài tập phần còn lại trong SBT . 

- Nắm chắc các công thức đã học . 

- Chuẩn bị chuyên đề  “ Hàm số bậc nhất, đồ thị của hàm số
[image: image424.wmf](
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*Rút kinh nghiệm và bổ xung :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                 BGH kiểm tra                         Duyệt của tổ chuyên môn

    Ngày soạn: 28/10/2018                                 Ngày dạy: 30/ 10 /2018 Lớp 9B1
                                                                          Ngày dạy: 03/ 11 /2018 Lớp 9B1

                                                                          Ngày dạy: 30/ 10 /2018 Lớp 9A1

                                                                            Ngày dạy: 03, 06,08/ 11 /2018 Lớp 9A1

         Tiết : 22+23+24
HÀM SỐ BẬC NHẤT. ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ 
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I- Mục tiêu cần đạt.

1.Kiến thức:   :-HS được hệ thống hoá kiến thức về hàm số bậc nhất
[image: image426.wmf](
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 - HS hiểu được đồ thị của HSố 
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 là đường thẳng luôn cắt trục tung tại điểm có tung độ là b, song song với đường thẳng 
[image: image429.wmf]yax
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 hoặc trùng với đường thẳng 
[image: image431.wmf]yax
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2.Kĩ năng: - Nhận biết được hàm số bậc nhất và tính được giá trị của hàm số.

       - HS biết xác định hàm số đồng biến hay nghịch biến trên 

       - HS biết vẽ đồ thị HSố 
[image: image433.wmf]yaxb
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bằng cách xác định 2 điểm phân biệt thuộc đồ thị.
3.Thái độ: Rèn tính chính xác khi giải toán .Yªu thÝch m«n häc, tù tin trong tr×nh bµy.
II- Chuẩn bị:

GV:Nội dung bài

III- Tiến trình bài giảng.

1.ổn đinh tổ chức: KTSS: 9A1:……/… ; 9B1 :…./… 

2.Kiểm tra bài cũ:    Lồng vào bài
3.Bài mới:

A. Kiến thức cơ bản

1. Định nghĩa hàm số bậc nhất

- Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức 
[image: image434.wmf](
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, trong đó a, b là các số cho trước

2. Tính chất của hàm số bậc nhất : Hàm số bậc nhất
[image: image435.wmf](
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 xác định với mọi x thuộc R và có tính chất sau :

a) Đồng biến trên R, khi a > 0

b) Nghịch biến trên R, khi a < 0

3. Đồ thị của hàm số 
[image: image436.wmf]yax
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- Đồ thị của hàm số 
[image: image437.wmf]yax
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 là 1 đường thẳng đi qua gốc tọa độ O

- Cách vẽ

+ Cho 
[image: image438.wmf](
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+ Đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và A(0 ; a) là đồ thị hàm số y = ax
4. Đồ thị của hàm số 
[image: image439.wmf](
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- Đồ thị của hàm số 
[image: image440.wmf](
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 là 1 đường thẳng

+ Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b

+ Song song với đường thẳng y = ax nếu b khác 0; trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0
- Chú ý : Đồ thị của hàm số 
[image: image441.wmf](

)

0

yaxba

=+¹

 còn được gọi là đường thẳng 
[image: image442.wmf](
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 b được gọi là tung độ gốc của đường thẳng

* Cách vẽ : 2 bước

- Bước 1 : Tìm giao của đồ thị với 2 trục tọa độ

+ Giao của đồ thị với trục tung : cho 
[image: image443.wmf](
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+ Giao của đồ thị với trục hoành : cho 
[image: image444.wmf]0;0
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- Bước 2 : Vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm A ; B ta được đồ thị hàm số 
[image: image445.wmf](
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B. Bài tập áp dụng

Bài 1 : Cho hàm số 
[image: image446.wmf](
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. Tính f(0) ; f(1) ; f(-1) ; f(2) ; f(-2) ; f(8) 
LG

- Lập bảng giá trị tương ứng của x và f(x)
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Bài 2: Biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ? A(-3; 2), B(1; 4), C(-5; 0), D(0; 3), E(-1; -4)
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Bài 3: Tìm m để hàm số sau là hàm số bậc nhất?
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Bài 4: Cho hàm số y = (m – 5)x + 2010. Tìm m để hàm số trên là 

a) hàm số bậc nhất

b) hàm số đồng biến, nghịch biến

LG
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b) hàm số đồng biến ( m – 5 > 0 ( m > 5
- hàm số nghịch biến ( m – 5 < 0 ( m < 5

Bài 5 : Cho hàm số 
[image: image454.wmf](
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. Tìm m để

a) hàm số trên là hàm số bậc nhất

b) hàm số đồng biến, nghịch biến

c) đồ thị hàm số đi qua điểm A(1 ; 4)

LG

a) hàm số đã cho là hàm số bậc nhất 
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b) hàm số đồng biến 
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*) hàm số ngh.biến
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c) vì đồ thị hàm số đi qua A(1 ; 4) nên :
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Bài 6 : Vẽ tam giác ABO trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Biết O(0 ; 0) , A(2 ; 3), B(5 ; 3)

a) Tính diện tích tam giác ABO

b) Tính chu vi tam giác ABO
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	a) 
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b) xét tam giác AOD và tam giác BOD. Theo Pi-ta-go ta có:
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Chu vi: 
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Bài 7: Cho hàm số y = (m-1).x + m
a) Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2

b) Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3

c) Vẽ đồ thị của 2 hàm số ứng với giá trị của m vừa tìm được ở câu a) và b) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy

LG

a) hàm số y = (m-1).x + m có tung độ gốc b = m

- vì đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2, nên m = 2

- hàm số có dạng : y = x + 2

b) vì đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3, nên tung độ của điểm này bằng 0, ta có : 
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- hàm số có dạng : 
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c) 
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Bài 8 : Cho các hàm số : y = x + 4 ; y = -2x + 4

a) Vẽ 2 đồ thị hàm số trên cùng mặt phẳng tọa độ

b) 2 đường thẳng y = x + 4 ; y = -2x + 4 cắt nhau tại C và cắt trục hoành theo thứ tự tại A và B. Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC
LG

a) Vẽ 2 đồ thị hàm số trên cùng mặt phẳng tọa độ

* Bảng các giá trị của x và y là :

+) hàm số y = x + 4

	x
	0
	-4

	y = x + 4
	4
	0


+) hàm số y = -2x + 4

	x
	0
	2

	y = -2x + 4
	4
	0
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b) 
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xét tam giác vuông AOC và tam giác vuông BCO. Theo Pi-ta-go, ta có:
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Chu vi: 
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4. Củng cố 
	- Học sinh nắm vững kiến thức về hàm số bậc nhaatsvaf cách vẽ đồ thị hàm số

- Vận dụng kiến thức làm bài tập .


	- HS đứng tại chỗ phát biểu




5. Hướng dẫn về nhà  
- Xem lại các bài tập đã chữa , giải tiếp các bài tập phần còn lại trong SBT . 

- Nắm chắc các kiến thức đẫ học . 

- Chuẩn bị chuyên đề  “ Sự xác định đường tròn, t/c đối xứng của đường tròn”

*Rút kinh nghiệm và bổ xung :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                 BGH kiểm tra                         Duyệt của tổ chuyên môn

    Ngày soạn: 04/11/2018                                  Ngày dạy: 06/ 11 /2018 Lớp 9B1
                                                                           Ngày dạy: 08,10/ 11 /2018 Lớp 9A1
               Tiết : 25+26
SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN. TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN

I- Mục tiêu cần đạt.

1.Kiến thức: Học sinh nắm đượ định nghĩa đường tròn ,các cách xác định một đường tròn ,đường tròn ngoại tiếp tam giác và tam giác nội tiếp đường tròn .

HS nắm được đường tròn là hình có tâm đối xứng ,có trục đối xứng 

   2.Kĩ năng: HS biết dựng đường tròn qua 3 điểm không thẳng hàng ,biết chứng minh một điểm nằm trên,nằm bên tronng ,nằm bên ngoài đường tròn.
HS biết vận dụng các kiến thức trong bài vào các tình huống thực tiễn đơn giản như tìm tâm của 1 vật hình tròn , nhạn biết các biển giao thông , hình tròn có tâm đối xứng ,trục đối xứng

3.Thái độ: Rèn tính chính xác khi giải toán .Yªu thÝch m«n häc, tù tin trong tr×nh bµy.
II- Chuẩn bị:

GV:Nội dung bài

III- Tiến trình bài giảng.

1.ổn đinh tổ chức: KTSS: 9A1:……/… ; 9B1 :…./…… 

2.Kiểm tra bài cũ:    Lồng vào bài
3.Bài mới:

A. Kiến thức cơ bản

1. Định nghĩa của đường tròn: Đường tròn tâm O, bán kính R, ký hiệu: (O; R) là tập hợp các điểm cách O một khoảng bằng R

2. Vị trí tương đối của 1 điểm đối với đường tròn: Cho (O; R) và 1 điểm M trong cùng 1 mặt phẳng

- điểm M nằm trên (O) 
[image: image474.wmf]Û

 OM = R

- điểm M nằm bên trong  (O) 
[image: image475.wmf]Û

 OM < R

- điểm M nằm bên ngoài (O) 
[image: image476.wmf]Û

 OM > R

3. Sự xác định đường tròn

- Định lý: Qua 3 điểm không thẳng hàng ta vẽ được 1 và chỉ 1 đường tròn

- Chú ý:

+ tâm của đường tròn đi qua 3 điểm không thẳng hàng là giao điểm của các đường trung trực của tam giác ABC. Đường tròn đi qua 3 điểm không thẳng hàng A, B, C được gọi là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC ay tam giác ABC nội tiếp đường tròn

+ không vẽ được đường tròn nào đi qua 3 điểm thẳng hàng

+ để chứng minh nhiều điểm cùng nằm trên 1 đường tròn, ta chứng minh các điểm ấy cùng cách đều 1 điểm cố định. Điểm cố định ấy là tâm của đường tròn, khảng cách đều ấy là bán kính của đường tròn
B. Bài tập áp dụng

Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên AB, AC lần lượt lấy các điểm D, E. Goik M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của DE, EB, BC, CD. CMR: 4 điểm M, N, P, Q cùng thuộc 1 đường tròn
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+ Xét tam giác EDB, ta có: 
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MN là đường trung bình của 
[image: image479.wmf]D

EDB, suy ra MN // = ½ B (1) hay MN//AB

+ Xét tam giác BCD, ta có :
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 PQ là đường trung bình của tam giác BCD, suy ra PQ // = ½ BD            (2)

+ Từ (1) và (2)  =>   MN // = PQ    => tứ giác MNPQ là hình bình hành     (*)

+ Xét tam giác CDE, ta có :
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 MQ là đường trung bình của 
[image: image482.wmf]D

CDE, suy ra MQ // CE  =>  MQ // AC

+ Ta có : 
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            (**)

+ Từ (*) và (**)   =>  tứ giác MNPQ là hình chữ nhật, gọi O là giao điểm của MP và NQ  => OM = ON = OP = OQ   => 4 điểm M, N, P, Q cùng thuộc 1 đường tròn

Bài 2 : Chứng minh định lý sau :

a) Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền

b) Nếu 1 tam giác có 1 cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp thì tam giác đó là tam giác vuông

LG

	[image: image484.emf]O
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Xét tam giác ABC vuông tại A. Gọi O là trung điểm của BC   =>  OA = OB = OC (vì AO là trung tuyến của tam giác)   =>  O là tâm của đường trong ngoại tiếp tam giác ABC
	[image: image485.emf]O
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Vì tam giác ABC nọi tiếp đường tròn tâm O có đường kính BC  => OA = OB = OC

=> OA = ½ BC

=> tam giác ABC vuông tại A


Bài 3 : Cho tam giác ABC nhọn, vẽ đường tròn (O ; ½ BC) cắt các cạnh AB, AC theo thứ tự tại D và E
a) Chứng minh rằng : CD vuông góc với AB ; BE vuông góc với AC

b) Gọi K là giao điểm của BE và CD. Chứng minh rằng : AK vuông góc với BC
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a) Theo bài 2, tam giác BCD và tam giác BCE có cạnh BC là đường kính => tam giác BCD vuông tại D (=> CD vuông góc với AB) và tam giác BCE vuông tại E (=> BE vuông góc với AC)

b) Xét tam giác ABC, ta có :
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 K là trực tâm của tam giác ABC => AK vuông góc với BC

Bài 4 : Cho tam giác ABC, góc A > 900. Gọi D, E, F theo thứ tự là chân các đường cao kẻ từ A, B, C. Chứng minh rằng:

a) Các điểm A, D, B, E cùng nằm trên 1 đường tròn

b) Các điểm A, D, C, F cùng nằm trên 1 đường tròn

c) Các điểm B, C, E, F cùng nằm trên 1 đường tròn
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a) gọi M là trung điểm của AB
xét tam giác ADB, 
[image: image489.wmf]0
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xét tam giác AEB, 
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             (2)

từ (1) và (2) => MA = MB = MD = ME => các điểm A, D, B, E cùng nằm trên 1 đường tròn

b) gọi N là trung điểm của AC

xét tam giác ADC vuông tại D và tam giác AFC vuông tại F, ta có: DN, FN lần lượt là trung tuyến ứng với cạnh huyền BC =>  NA = ND = NC = NF  => A, D, C, F cùng nằm trên 1 đường tròn

c) gọi I là trung điểm của BC 
(chứng minh tương tự)

Bài 5: Cho tam giác ABC có AB = AC nội tiếp đường tròn tâm O, đường cao AH của tam giác cắt đường tròn (O) tại D

a) Chứng minh rằng AD là đường kính của đường tròn tâm O

b) Tính góc ACD

c) Cho BC = 12cm, AC = 10cm. Tính AH và bán kính của đường tròn tâm O

LG

	a) + vì AB = AC => tam giác ABC cân tại A, mà AH vuông góc với BC => AH là đường trung trực của BC => AD cũng là trung trực của BC     (1)

+ do tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O => O thuộc đường trung trực của BC  (2)

+ từ (1) và (2) => O thuộc AD => AD là đường kính của đường tròn (O)

b) theo bài 2 tam giác ACD nội tiếp đường tròn (O) có AD là đường kính => góc ACD = 900
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c) + vì 
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+ xét tam giác AHC vuông tại H, ta có: 
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+ xét tam giác ACD vuông tại C, áp dụng hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông ta có: 
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 => bán kính của đường tròn (O) là 
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4. Củng cố 
	- Học sinh nắm được những kiến thức về sự xác định đường tròn,t/c đối xứng

- Vận dụng kến thức làm bài tập .


	- HS đứng tại chỗ phát biểu




5. Hướng dẫn về nhà  
- Xem lại các bài tập đã chữa , giải tiếp các bài tập phần còn lại. 

- Nắm chắc các công thức đã học . 

- Chuẩn bị chuyên đề  “ Hệ số góc của đường thẳng, đt song song, đường thẳng cắt nhau ”

*Rút kinh nghiệm và bổ xung :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                 BGH kiểm tra                         Duyệt của tổ chuyên môn

    Ngày soạn: 05/11/2018                                  Ngày dạy: 08,10 / 11 /2018 Lớp 9B1
                                                                           Ngày dạy: 29 /11/2018 Lớp 9A1
Tiết : 27+28
                                         HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG.

ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG, ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

I- Mục tiêu cần đạt.

1.Kiến thức:   - HS nắm vững khái niệm góc tạo bởi đường thẳng
[image: image496.wmf]yaxb
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và trục Ox, khái niệm hệ số góc của đường thẳng 
[image: image497.wmf]yaxb
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và hiểu được rằng hệ số góc của đường thẳng liên quan mật thiết với góc tạo bởi đường thẳng đó và trục Ox.
                           -   HS nắm vững điều kiện hai đường thẳng y = ax + b (a 
[image: image498.wmf]¹

0) và y = a’x + b (a’
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0) cắt nhau, song song với nhau, trùng nhau
 2.Kĩ năng: - HS biết tính góc hợp bởi đường thẳng
[image: image500.wmf]yaxb
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và trục Ox trong trường hợp hệ số
[image: image501.wmf]a0
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  theo công thức
[image: image502.wmf]atg
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. Trường hợp
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 có thể tính góc α một cách gián tiếp.
HS biết chỉ ra các cặp đường thẳng song song, cắt nhau. HS biết vận dụng lí thuyết vào việc tìm giá trị của tham số trong các hàm số bậc nhất sao cho đồ thị của chúng là hai đường thẳng cắt nhau, song song với nhau, trùng nhau.
3.Thái độ: Rèn tính chính xác khi giải toán .Yªu thÝch m«n häc, tù tin trong tr×nh bµy.
II- Chuẩn bị:

GV:Nội dung bài

III- Tiến trình bài giảng.

1.ổn đinh tổ chức: KTSS: 9A1:……/…. ; 9B1 :…./… 

2.Kiểm tra bài cũ:    Lồng vào bài
3.Bài mới:

A. Kiến thức cơn bản

1. Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b (a khác 0) và trục Ox

- Góc 
[image: image504.wmf]a

 tạo bởi đường thẳng y = ax + b (a khác 0) và trục Ox là góc tạo bởi tia Ax và tia AT, trong đó A là giao điểm của đường thẳng y = ax + b với trục Ox; T là điểm thuộc đường thẳng y = ax + b và có tung độ dương
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Trường hợp a > 0
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Trường hợp a < 0


- với a > 0 
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, a càng lớn thì 
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 càng lớn
- với a < 0 
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90180

a

Þ<<

, a càng lớn thì 
[image: image510.wmf]a

 càng lớn

2. y = ax + b (a khác 0)  thì a được gọi là hệ số góc của  đường thẳng

3. Với 2 đường thẳng 
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, ta có:
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- Chú ý: khi a khác a’ và b = b’ thì 2 đường thẳng có cùng tung độ gốc, do đó chúng cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung có tung độ là b

B. Bài tập áp dụng

Bài 1: Xác định hệ số góc k của đường thẳng y = kx + 3 – k trong mỗi trường hợp sau:
a) Đường thẳng song song với đồ thị hàm số 
[image: image514.wmf]2
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b) Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2

c) Cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3

LG

a) Vì đt y = kx + 3 – k song song với đths 
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3

yx

=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image516.wmf]2
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ptđt có dạng: 
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b) Vì đths y = kx + 3 – k cắt trục tung tại điểm có tung độ là b = 3 – k, mà theo giả thiết đths cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2 nên 
[image: image518.wmf]321
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ptđt có dạng: y = x+2

c) Vì đt y = kx + 3 – k cắt trục hoành tại đểm có hoành độ bằng 3, nên tung độ tại điểm này bằng 0

ta có : 
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ptđt có dạng : 
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Bài 2 : Cho hs bậc nhất : y = ax – 4           (1). Xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau

a) đths (1) cắt đường thẳng y = 2x – 1 tại điểm có hoành độ bằng 2

b) đths (1) cắt đường thẳng y = -3x + 2 tại điểm có tung độ bằng 5

LG

a) Gọi M là giao điểm của đths (1) và đt y = 2x – 1 => tọa độ điểm M thỏa mãn đồng thời cả 2 đt trên
- tung độ của điểm M là y = 2.2 – 1 = 3 => M(2 ; 3)

- vid đths (1) đi qua điểm M(2 ; 3), nên ta có : 3 = 2.a – 4 => a = 7/2

b) Gọi N là giao điểm của đths (1) và đt y = -3x + 2 => tọa độ điểm N thỏa mãn đồng thời cả 2 đt trên

- hoành độ của diểm N là 5 = -3x + 2 => x = -1 => N(-1 ; 5)

- vì đths (1) đi qua N(-1 ; 5), nên ta có : 5 = a.(-1) – 4 => a = - 9 

Bài 3 : Cho hs : y = -2x + 3

a) Vẽ đths trên

b) Xác định hs có đthị là đt đi qua gốc tọa độ và vuông góc với đt y = -2x + 3

c) Tìm tọa độ giao điểm A của đt y = -2x + 3 và đt tìm được ở câu b)

d) Gọi P là giao điểm của đt y = -2x + 3 với trục tung. Tìm diện tích tam giác OAP

LG

a) Vẽ đths y = -2x + 3


	x
	0
	3/2

	y = -2x + 3
	3
	0


=> đths y = -2x + 3 đi qua 2 điểm P(0 ; 3), Q(3/2 ; 0)
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b) đt qua gốc tọa độ O có dạng y = ax (a khác 0)

- vì y = -2x + 3 và y = ax vuông góc với nhau nên : -2a = 1 => a = -1/2 
=> hs có dạng : 
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c) tìm tọa độ giao điểm của y = -2x + 3 và 
[image: image523.wmf]1
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- gọi A là giao điểm của 2 đt trên => tọa độ điểm A thỏa mãn cả 3 đt trên

- hoành độ điểm A là nghiệm của pt : 
[image: image524.wmf]16
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- tung độ của điểm A là : 
[image: image525.wmf]163
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Vậy giao điểm A của 2 đt trên có tọa độ : A(6/5 ; 3/5)

d) 
[image: image526.wmf]1
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 trong đó : AH = 6/5 ; OP = 3
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Bài 4 : Cho hàm số : 
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a) Với gtr nào của m thì (1) là hsbn?

b) Với gtr nào của m thì (1) là hs đồng biến?

c) Với gtr nào của m thì đths (1) đi qua điểm A(1; 2)?

LG

a) hs (1) là hsbn 
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b) hs (1) đồng biến 
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c) vì đths (1) đi qua A nên tọa độ điểm A thỏa mãn hs (1), ta có:
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Bài 5: 

a) Vẽ đt các hs sau trên cùng mặt phẳng tọa độ:

 y = 2x        (1); y = 0,5x                     (2); y = - x + 6       (3)

b) Gọi các giao điểm của các đt có pt (3) với 2 đt có pt (1) và (2) theo thứ tự là A và B. Tìm tọa độ của 2 điểm A và B

c) Tính các góc của tam giác OAB

LG

a) vẽ đt

[image: image532.emf]8
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- đths (1) đi qua điểm O và C(1; 2)
- đths (2) đi qua điểm O và D(2; 1)

- đths (3) đi qua điểm E(0; 6) và F(6; 0)

b) Tìm tọa độ điểm A và B

- hoành độ điểm A thỏa mãn pt: 2x = -x + 6 => x = 2
Thay x = 2 vào (1) ta đc y = 4 => A(2; 4)

- hoành độ điểm B thỏa mãn pt : 0,5x = -x + 6 => x = 4

Thay x = 4 vào (2) ta đc y = 2 => B(4 ; 2)

c) ta có :
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 cân tại O
Ta lại có : 
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4. Củng cố 
	- Học sinh nắm được những  kiến thức về hệ số góc của đường thẳng 
[image: image536.wmf](
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- Vận dụng kến thức làm bài tập .


	- HS đứng tại chỗ phát biểu




5. Hướng dẫn về nhà  
- Xem lại các bài tập đã chữa , giải tiếp các bài tập phần còn lại  

- Nắm chắc các kiến  thức đã học . 

- Chuẩn bị chuyên đề  “ Dấu hiệu nhận biết tt của đường tròn, t/c hai tt cắt nhau ”

*Rút kinh nghiệm và bổ xung :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                 BGH kiểm tra                         Duyệt của tổ chuyên môn

    Ngày soạn: 27/11/2018                                    Ngày dạy: 29 / 11/2018 Lớp 9B1
                                                                             Ngày dạy: 01 / 12/2018 Lớp 9B1

                                                                              Ngày dạy: 01,04 /12 /2018 Lớp 9A1
Tiết : 29+30
DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN.

TÍNH CHẤT HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

I- Mục tiêu cần đạt.

1.Kiến thức:  HS nắm được các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

-HS biết vẽ tiếp tuyến tại 1 điểm của dường tròn,vẽ tiếp tuyến đi qua điểm nằm bên ngoài đường tròn .

HS nắm được tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau, nắm được thế nào là đường tròn nội tiếp tam giác ,tam gíac ngoại tiếp đường tròn ,hiểu được đường tròn bàng tiếp tam giác .  
2.Kĩ năng: -HS biết vận dụng c dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn vào các bài tập tính toán và chứng minh .

 -HS biết vẽ đường tròn nội tiếp 1 tam giác cho trước .Biết vận dụng tính chất của hai tiếp tuyến  cắt nhau vào các bài tập về tính toán và chứng minh.
3.Thái độ: Rèn tính chính xác khi giải toán .Yªu thÝch m«n häc, tù tin trong tr×nh bµy.
II- Chuẩn bị:

GV:Nội dung bài

III- Tiến trình bài giảng.

1.ổn đinh tổ chức: KTSS: 9A1:……/… ; 9B1 :…./… 

2.Kiểm tra bài cũ:    Lồng vào bài
3.Bài mới:

A. Kiến thức cơ bản

1. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn


Đường thẳng a là tiếp tuyến của đtr (O ; R) ( d = R (d : là khoảng cách từ tâm O đến a)


Nếu đt a đi qua 1 điểm của đtr và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đt a là 1 tiếp tuyến của đtr

2. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau

Nếu 2 tiếp tuyến của đtr cắt nhau tại một điểm thì :

- điểm đó cách đều hai tiếp điểm

- tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến

- tia kẻ từ tâm đi qua điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính đi qua 2 tiếp điểm

3. Đường tròn nội tiếp tam giác

- đtr nội tiếp tam giác là đtr tiếp xúc với 3 cạnh của tam giác

- tâm của đtr nội tiếp tam giác là giao điểm của 3 đường phân giác của các góc trong tam giác

4. Đường tròn bàng tiếp tam giác

- đtr bàng tiếp tam giác là đtr tiếp xúc với 1 cạnh của tam giác và tiếp xúc với phần kéo dài của hai cạnh còn lại
- tâm của đtr bàng tiếp tam giác là giao điểm của 2 đường phân giác các góc ngoài tại hai đỉnh của tam giác

- mỗi tam giác có 3 đtr bàng tiếp

B. Bài tập áp dụng

Bài 1 : Từ 1 điểm A nằm bên ngoài đtr (O), kẻ các tiếp tuyến AB và AC với đtr (B ; C là các tiếp điểm). Qua điểm M thuộc cung nhỏ BC, kẻ tt với đtr (O), tt này cắt các tt AB, AC theo thứ tự tại D và E. Chứng minh rằng chu vi tam giác ADE bằng  2.AB
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	Theo tính chất 2 tt cắt nhau, ta có : 

DM = DB             (1) ;     

EM = EC              (2)

Chu vi tam giác ADE là :
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Từ (1) ; (2) và (3) :
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(vì AB = AC)

Bài 2 : Cho đtr (O), điểm I nằm bên ngoài đtr (O). Kẻ các tt IA và IB với đtr (A, B là các tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của IO và AB. Biết AB = 24cm ; IA = 20cm

a) Tính độ dài AH ; IH ; OH

b) Tính bán kính của đtr (O)
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	- Theo tính chất của 2 tt cắt nhau, ta có: IA = IB = 20cm; IO là phân giác của góc AIB

- Tam giác IAB cân tại I, có IH là phân giác => IH cũng đồng thời là đường cao và là đg trung tuyến 
[image: image541.wmf]11
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- Xét tam giác AHI vuông tại H


ta có : 
[image: image542.wmf]222222
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  (theo Pytago)
- Xét tam giác AIO, vuông tại A, áp dụng hệ thức về cạnh và đg cao trong am giác vuông ta có :


[image: image543.wmf](
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Bài 3 : Cho nửa đtr (O ; R) đg kính AB. Gọi Ax, By là các tia vuông góc với AB (Ax, By và nửa đtr cùng thuộc nửa mp có bờ là AB). Lấy M thuộc Ax, qua M kẻ tt với nửa đtr, cắt By tại N

a) Tính góc MON

b) CMR : MN = AM + BN

c) CMR: AM.BN = R2 

LG

	a) - theo tc của 2 tt cắt nhau, ta có:
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- ta có:
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b) do MN = MH + NH      (2)

=> từ (1) và (2) : MN = MA + NB

c) Xét tam giác MON vuông tại O, theo hệ thức về cạnh và đg cao trong tam giác vuông, ta có : 
	[image: image546.emf]4
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Bài 4: Cho đtr (O; R) và 1 điểm A nằm cách O 1 khoảng bằng 2R. Từ A vẽ các tt AB, AC với đtr (B, C là các tiếp điểm). đg thg vuông góc với OB tại O cắt AC tại N, đg thg vuông góc với OC tại O cắt AB tại M

a) CMR: AMON là hình thoi

b) Đthg MN là tt của đtr (O)

c) Tính diện tích hình thoi AMON

LG

	a) + vì AB, AC là 2 tt của đtr (O) 
[image: image548.wmf];
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[image: image549.wmf];
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Nên AB // ON, AC // OM => tứ giác AMON là Hình bình hành           (1)
+ mặt khác : 
[image: image550.wmf]µ
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+ từ (1) và (2) => tứ giác AMON là hình thoi
b) + vì AMON là hình thoi 
[image: image551.wmf]MNOA
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+ mặt khác : 
[image: image553.wmf]11
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       (4)
+ từ (3) và (4) => MN là tt của đtr (O)

c) + xét tam giác ABO, vuông tại B ta có : 
[image: image554.wmf]µ
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+ xét tam giác AHM vuông tại H, ta có :
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+ do đó : 
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4. Củng cố 
	- Học sinh nắm được những  dấu hiệu nhận biết tt, dịnh lý hai tt cắt nhau

- Vận dụng kến thức làm bài tập .


	- HS đứng tại chỗ phát biểu




5. Hướng dẫn về nhà  
- Xem lại các bài tập đã chữa , giải tiếp các bài tập phần còn lại  

- Nắm chắc các kiến  thức đã học . 

- Chuẩn bị chuyên đề  “ Ôn tập về đại số và hình học ”

*Rút kinh nghiệm và bổ xung :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                 BGH kiểm tra                         Duyệt của tổ chuyên môn

 Ngày soạn: 02/12/2018                                    Ngày dạy: 04 /12 /2018 Lớp9B1
                                                                          Ngày dạy: 08,11 /12 /2018 Lớp9A1
                   Tiết : 31+32
ÔN TẬP ĐẠI SỐ + HÌNH HỌC
I- Mục tiêu cần đạt.

1.Kiến thức: 
- HÖ thèng hãa c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cña ch­¬ng vÒ c¸c kh¸i niÖm hµm sè, biÕn sè, ®å thÞ cña hµm sè, kh¸i niÖm cña hµm sè bËc nhÊt y = ax+b, tÝnh ®ång biÕn, nghÞch biÕn cña hµm sè bËc nhÊt .


- Gióp häc sinh nhí l¹i c¸c ®iÒu kiÖn hai ®­êng th¼ng c¾t nhau, song song vµ trïng nhau.
- HS hiểu về hệ số góc và biết xác định hệ số góc của hàm số.

 -HS được ôn tập các kiến thức đã học về tính chất đối xứng của đường tròn , liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây ,về vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn của 2 đường tròn 

2.Kĩ năng:. -HS biết vận dụng các kiến thức đã học vào  các bài tập về tính toán và chứng minh.

HS được rèn luyện cách phân tích , tìm toì lời giải bài toán và trình bày lời giải, làm quen với dạng bài tập 
Gióp häc sinh vÏ thµnh th¹o ®å thÞ hµm sè bËc nhÊt , x¸c ®Þnh ®­îc gãc cña ®­êng th¼ng y = ax+b vµ trôc Ox, x¸c ®Þnh hµm sè y = ax+b tháa m·n vµi ®iÒu kiÖn nµo ®ã (th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh c¸c hÖ sè a, b) .
3.Thái độ: Rèn tính chính xác khi giải toán .Yªu thÝch m«n häc, tù tin trong tr×nh bµy.
II- Chuẩn bị:

GV:Nội dung bài

III- Tiến trình bài giảng.

1.ổn đinh tổ chức: KTSS: 9A1:……/… ; 9B1 :…./….. 

2.Kiểm tra bài cũ:    Lồng vào bài
3.Bài mới:

I. ĐẠI SỐ

Bài 1: Thực hiện phép tính
a) 
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b) 
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c) 
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d) 
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Bài 2: Cho biểu thức 
[image: image562.wmf]211
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a) RG biểu thức B

b) So sánh B với 1
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a) đk: 
[image: image563.wmf]0;1
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. Ta có:
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b) xét hiệu:
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Bài 3: Cho biểu thức: 
[image: image566.wmf](
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a) RG bth P

b) Tìm x để P < 0

c) Tìm x nguyên để P nguyên

LG

a) Đk: 0 < x #1. Ta có: 
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)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2.21

11

:

1

11112.1

:

1111

112.1

211

:.

1

12.1

xx

xxxx

P

x

xxxx

xxxxxxx

xxxxxx

xxxxx

xxx

xxxx

xx

æö

-+

æö

-+

ç÷

=-

ç÷

ç÷

ç÷

-

-+

èø

èø

æö

æö

-+++-+-

ç÷

ç÷

=-

ç÷

ç÷

-+-+

ç÷

èø

èø

æöæö

++-+-

++

ç÷ç÷

=-==

ç÷ç÷

-

+-

èøèø


b) 
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c) Ta có: 
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 Ư(2), mà Ư(2) = 
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Bài 4: Cho bth: 
[image: image573.wmf]3312
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a) Đk?

b) RG bth P

c) Tìm x nguyên để P nguyên
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a) đk: 
[image: image574.wmf]0;1;4
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b) Ta có:
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c) Tìm x nguyên để P nguyên
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Bài 5: Thực hiện phép tính
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Bài 6: 

a) Với gtr nào của m thì hsbn: 
[image: image578.wmf](
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 đồng biến
b) Với gtr nào của m thì hsbn: 
[image: image579.wmf](
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a) hsđb 
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b) hsnb 
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Bài 7: Tìm gtr của m để đường thẳng: 
[image: image582.wmf](
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LG

- Xét 
[image: image584.wmf](
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           (1)

Ta có: a = m – 3;  b = m + 1

- Xét 
[image: image585.wmf](
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                 (2)

Ta có:  a’ = 2 – m;  b’ = - 3 

- Để đth (1) và đth (2) cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung khi và chỉ khi
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Bài 8 : Cho 2 hsbn : 
[image: image587.wmf](
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. Với gtr nào của m thì đồ thị 2 hs trên là 2 đg thg

a) Song song ;                        
b) Cắt nhau ;                        
c) Trùng nhau

LG

Xét (1), ta có :  a = m + 3 ;  b = -1

Xét (2), ta có :  a’ = 1 – 2m ;  b’ = 5

a) (1) // (2) 
[image: image588.wmf]'
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b) (1) cắt (2) 
[image: image589.wmf]'
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c) (1) trùng (2) 
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  không tồn tại m thỏa mãn

Bài 9 : Vẽ đthị 2 hs sau trên cùng 1 hệ trục tọa độ : 
[image: image591.wmf](
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. Gọi A ; B là giao điểm của (1) và (2) với trục hoành ; và giao điểm của 2 đg thg là C. Tìm tọa độ giao điểm A, B, C. Tính diện tích tam giác ABC
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* Bảng các giá trị của x và y :

	x

	0

	- 3


	
[image: image592.wmf]2
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* Đồ thị hs 
[image: image594.wmf]2
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 đi qua điểm A(-3 ; 0) và điểm C(0 ; 2). Đồ thị hs 
[image: image595.wmf]22
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  (2) đi qua điểm B(-1 ; 0) và điểm C(0 ; 2)

[image: image596.emf]8

6

4

2

-2

-4

-6

-15 -10 -5 5 10 15

0

C

B

A

-3

-1

gx = 

2

3

 

x+2

fx = 2x+2


* diện tích tam giác ABC là :
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Bài 10 : Cho 
[image: image598.wmf](

)

(

)

2222

11;11

xababyabba

=+++=+++

. Hãy tính y theo x, biết (ab>0)
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Ta có :

 
[image: image599.wmf](
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Do đó : 
[image: image600.wmf]222
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II. HÌNH HỌC : (Ôn tập về tính chất của 2 tt cắt nhau)
Bài 1 : Cho nửa đtr (O ; R), đường kính AB, vẽ các tiếp tuyến Ax, By về nửa mp bờ AB chứa nửa đtr. Trên Ax, By lấy theo thứ tự M và N sao cho góc MON bằng 900. Gọi I là trung điểm của MN. CMR :
a) AB là tt của đtr (I ; IO)

b) MO là tia phân giác của góc AMN

c) MN là tt của đtr đường kính AB

LG

	a) CMR : AB là tt của (I ; IO)
- ta có: AM // BN (cùng vuông góc với AB) => tứ giác ABNM là hình thang

- xét hình thang ABNM, ta có: 
[image: image601.wmf]AOBO
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IO là đường trung bình của hình thang ABNM 

=> IO // AM // BN

- mặt khác: 
[image: image602.wmf]AMABIOABO
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AB là tt của đtr (I; IO)
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b) CMR : MO là tia phân giác của góc AMN

- vì AM // IO => 
[image: image604.wmf]Ð

AMO = 
[image: image605.wmf]Ð

MOI (so le trong)            (1)
- tam giác MON có 
[image: image606.wmf]Ð

O = 900, OI là trung tuyến 
[image: image607.wmf]1
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 => tam giác IMO cân tại I => 
[image: image608.wmf]Ð

IMO = 
[image: image609.wmf]Ð

IOM                                    (2)

- từ (1) và (2) => 
[image: image610.wmf]Ð

MOI = 
[image: image611.wmf]Ð

AMO = 
[image: image612.wmf]Ð

IMO => MO là phân giác của 
[image: image613.wmf]Ð

AMN

c) CMR: MN là tt của đtr đkính AB

- kẻ OH vuông góc với MN          (3)

- xét tam giác MAO và tam giác MHO, ta có:
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 => OA = OH = R (cạnh tương ứng) 

=> OH là bán kính của đtr tâm O đkính AB             (4)

- từ (3) và (4) => MN là tt của đtr đkính AB

Bài 2: Cho đtr (O), điểm A nằm bên ngoài đtr. Kẻ các tt AM, AN với đtr (M, N là các tiếp điểm)

a) CMR: OA vuông góc với MN

b) Vẽ đkính NOC. CMR: MC // AO

c) Tính độ dài các cạnh của tam giác AMN, biết OM = 3cm; OA = 5cm
LG

	a) ta có: OM = ON (= bán kính)

AM = AN (tính chất 2 tt cắt nhau)

=> AO là trung trực của đoạn thẳng MN 

=> OA 
[image: image615.wmf]^

 MN

b) gọi H là giao điểm của MN và AO

- vì OA 
[image: image616.wmf]^

 MN =>MH = NH
- xét tam giác MNC, ta có: 

[image: image617.wmf]ONOC
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 HO là đg trung bình của tam giác MNC => HO // MC hay MC // AO
	[image: image618.emf]M

O

H

N

C

A




c)  xét tam giác AMO, 
[image: image619.wmf]Ð

M = 900, theo Pytago ta có : 
[image: image620.wmf]2222
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=> AM = AN = 4cm

- mặt khác, áp dụng hệ thức về cạnh và đg cao trong tam giác vuông AMO, ta có:
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Bài 3: Cho tam giác ABC, 
[image: image622.wmf]Ð

A = 900, đg cao AH, vẽ đtr (A; AH), kẻ các tt BD, CE với đtr (D, E là các tiếp điểm khác H). CMR:
a) 3 điểm D, A, E thẳng hàng

b) DE tiếp xúc với đtr đkính BC

LG

a) theo tc 2 tt cắt nhau, ta có:

- AB là phân giác của 
[image: image623.wmf]Ð

DAH => 
[image: image624.wmf]Ð

A1 = 
[image: image625.wmf]Ð

A2
- AC là phân giác của 
[image: image626.wmf]Ð

EAH => 
[image: image627.wmf]Ð

A3 = 
[image: image628.wmf]Ð

A4
- mà 
[image: image629.wmf]Ð

DAE = 
[image: image630.wmf]Ð

A1 +
[image: image631.wmf]Ð

A2 +
[image: image632.wmf]Ð

A3 + 
[image: image633.wmf]Ð

A4 = 2(
[image: image634.wmf]Ð

A2 + 
[image: image635.wmf]Ð

A3) = 2.900 = 1800
=> 3 điểm D, A, E thẳng hàng 

	b) gọi M là trung điểm của BC
- xét tam giác ABC 
[image: image636.wmf]Ð

A = 900, có AM là trung tuyến 
[image: image637.wmf]1
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      (1) 
- ta có: BD // CE (cùng 
[image: image638.wmf]^

 DE) => tứ giác BDEC là hthang

- xét hthang BDEC, ta có : 
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AM là đường trung bình của hình thang BDEC => MA // CE, mà CE 
[image: image640.wmf]^

 DE => MA 
[image: image641.wmf]^

 DE      (2)

- từ (1) và (2) => DE tiếp xúc với đường tròn (M) đường kính BC
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Bài 4: Cho đtròn (O), điểm M nằm bên ngoài đtròn. Kẻ tiếp tuyến MD, ME với đtròn (D, E là các tiếp điểm). Qua điểm I thuộc cung nhỏ DE, kẻ tiếp tuyến với đtròn, cắt MD và ME theo thứ tự tại P và Q. Biết MD = 4cm. Tính chu vi tam giác MPQ

LG

	[image: image643.emf]Q
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	- Theo tính chất 2 tt cắt nhau, ta có:
MD = ME; PI = PD; QI = QE

- Chu vi tam giác MPQ bằng: 

MP + PQ + MQ = MP + PI + QI + MQ

                           = (MP + PD) + (QE + MQ)

                           = MD + ME = 2.MD = 2.4 = 8cm


 Bài 5: Cho đtròn (O; 2cm), các tt AB và AC kẻ từ A đến đtròn vuông góc với nhau tại A (B, C là các tiếp điểm)
a) Tứ giác ABOC là hình gì? Vì sao?
b) Gọi M là điểm bất kỳ thuộc cung nhỏ BC. Qua M kẻ tt với đtròn, cắt AB và AC theo thứ tự tại D và E. Tính chu vi tam giác ADE.

c) Tính số đo góc DOE?
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	a) Tứ giác ABOC có 3 góc vuông nên là HCN, mà lại có 2 cạnh kề là OB và OC: OB = OC nên nó là Hình vuông

b) Tương tự BT4, ta có chu vi tam giác ADE bằng: 8cm

c) Theo tính chất tiếp tuyến ta có:
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Bài 6: Cho đtròn (O; 5cm) điểm M nằm bên ngoài đtròn. Kẻ các tt MA, MB với đtròn (A, B là các tiếp điểm). Biết góc AMB bằng 600.
a) CMR: tam giác AMB là tam giác đều

b) Tính chu vi tam giác AMB

c) Tia AO cắt đtròn ở C. Tứ giác BMOC là hình gì? Vì sao?

LG
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	a) theo tính chất 2 tt cắt nhau, ta có: MA = MB, do đó tam giác AMB cân tại M

+  mặt khác: 
[image: image647.wmf]·
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Nên tam giác AMB là tam giác đều

b) theo tch 2 tt cắt nhau, ta có: 
[image: image648.wmf]¶
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+ mà MA là tt nên 
[image: image649.wmf]·
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 => tam giác MAO vuông tại A
+ xét tam giác MAO vuông tại A có 
[image: image650.wmf]¶
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Theo Pytago: 
[image: image651.wmf]2222
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+ Chu vi tam giác AMB bằng: MA + MB + AB = 3.MA = 
[image: image652.wmf]3.53153

=


c) Tam giác AMB đều có MO là phân giác nên MO cũng đồng thời là đường cao của tam giác 
[image: image653.wmf]MOAB
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     (1)

+ Tam giác ABC có trung tuyến BO bằng 
[image: image654.wmf]1

2

AC nên tam giác ABC là tam giác vuông tại B 
[image: image655.wmf]BCAB

Þ^

     (2)

+ Từ (1) và (2) 
[image: image656.wmf]//
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, do đó tứ giác BMOC là hình thang
4. Củng cố 
	- Học sinh nắm được những  kiến thức và hệ thống các kiến thức về dại số và hình học 

- Vận dụng kến thức làm bài tập .


	- HS đứng tại chỗ phát biểu




5. Hướng dẫn về nhà  
- Xem lại các bài tập đã chữa , giải tiếp các bài tập phần còn lại  

- Nắm chắc các kiến  thức đã học . 

- Chuẩn bị chuyên đề  “ Giải hệ phương trình bằng pp thế ”

*Rút kinh nghiệm và bổ xung :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                 BGH kiểm tra                         Duyệt của tổ chuyên môn

    Ngày soạn: 06/12/2018                           Ngày dạy: 08,11 / 12/2018 Lớp  9B1
                                                                    Ngày dạy: 03,05/ 01 /2019 Lớp 9A1
Tiết : 33+34
GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẾ

I- Mục tiêu cần đạt.

1.Kiến thức: 
Qua bài này học sinh cần:

- Vận dụng cách biến đổi hệ phương trình bằng quy tắc thê'.

- Nắm vững cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế.

    - HS cần nắm vững cách giảI hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế.
    - HS không bị lúng túng khi gặp trường hợp đặc biệt (hệ vô nghiệm hoặc hệ có vô số nghiệm).
2.Kĩ năng:. 
- Vận dụng tốt khi gặp các trường hợp đặc biệt (hệ vô nghiệm hoặc hệ có vô số nghiệm).

3.Thái độ: Rèn tính chính xác khi giải toán .Yªu thÝch m«n häc, tù tin trong tr×nh bµy.
II- Chuẩn bị:

GV:Nội dung bài

III- Tiến trình bài giảng.

1.ổn đinh tổ chức: KTSS: 9A1:……/.. ; 9B1 :…./…
2.Kiểm tra bài cũ:    Lồng vào bài
3.Bài mới:

A. Kiến thức cơ bản

1. Quy tắc thế

- từ một trong các phương trình của hệ biểu diễn x theo y (hoặc y theo x)

- dùng kết quả đó thế cho x (hoặc y) trong pt còn lại rồi thu gọn

2. Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

- dùng quy tắc thế biến đổi hệ phương trình đã cho để đc 1 hpt mới trong đó có 1 pt 1 ẩn

- giải pt 1 ẩn vừa tìm đc, rồi suy ra nghiệm của hpt đã cho

B. Bài tập áp dụng

Bài 1: Giải các hpt sau bằng phương pháp thế
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[image: image658.wmf]1111

6175310

200

)))

3456

5232412

511542

xyxxx

xyxy

lmn

xyyyy

xyxy

ìì

-====

+-=-=

ìììì

ïï

ÛÛÛ

íííííí

+==-==

îîîî

ïï

-=-=

îî


Bài 2: giải các hpt bằng phương pháp thế
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[image: image660.wmf](
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[image: image661.wmf](
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Bài 3: Tìm các giá trị của m, n sao cho mỗi hpt ẩn x, y sau đây

a) hpt 
[image: image662.wmf](
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 có nghiệm (2; 1); đáp số: 
[image: image663.wmf]21
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b) hpt 
[image: image664.wmf](
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 có nghiệm (-3; 2); đáp số: 
[image: image665.wmf]1;1
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c) hpt 
[image: image666.wmf](
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 có nghiệm (1; -5); đáp số: 
[image: image667.wmf]1;17
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d) hpt 
[image: image668.wmf](
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 có nghiệm (3; -1); đáp số: 
[image: image669.wmf]2;5

mn

==-


Bài 4: Tìm a, b trong các trường hợp sau:

a) đg thg d1: ax + by = 1 đi qua các điểm A(-2; 1) và B(3; -2)

b) đg thg d2: y = ax + b đi qua các điểm M(-5; 3) và N(3/2; -1)

c) đg thg d3: ax - 8y = b đi qua các điểm H(9; -6) và đi qua giao điểm của 2 đường thẳng (d): 5x – 7y = 23; (d’): -15x + 28y = -62

d) đt d4: 3ax + 2by = 5 đi qua các điểm A(-1; 2) và vuông góc với đt (d’’): 2x + 3y = 1
Đáp số


[image: image670.wmf]85

56

3

137

);););)

3

515

120

137

aa

a

a

abcd

b

b

bb

--

ìì

-

==

ì

ïï

=-

=

ì

ïïï

íííí

=--

î

ïïï

=-

==

î

ïï

îî


4. Củng cố 
	- Học sinh nắm được những  kiến thức và hệ thống các kiến thức về giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
- Vận dụng kến thức làm bài tập .


	- HS đứng tại chỗ phát biểu




5. Hướng dẫn về nhà  
- Xem lại các bài tập đã chữa , giải tiếp các bài tập phần còn lại  

- Nắm chắc các kiến  thức đã học . 

- Chuẩn bị chuyên đề  “ vị trí tương đối của hai đường tròn, tt chung của hai đường tròn ”

*Rút kinh nghiệm và bổ xung :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                 BGH kiểm tra                         Duyệt của tổ chuyên môn

  Ngày soạn: 09/12/2018                                   Ngày dạy: 11/ 12/2018 Lớp 9B1
                                                                          Ngày dạy: 03,05/ 01/2019Lớp 9B1

                                                                          Ngày dạy: 05,08/ 01 /2019 Lớp 9A1
Tiết : 35+36+37
VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN.

TIẾP TUYẾN CHUNG CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN

I- Mục tiêu cần đạt.

1.Kiến thức: -Học sinh nắm được 3 vị trí tương đối của 2 đường tròn ,tính chất của 2 đường tròn tiếp xúc nhau(tiếp điểm nằm trên đường nối tâm),tính chất của 2 đường tròn cắt nhau(hai giao điểm đối xứng nhau qua đường nối tâm)
-HS nắm được hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính của 2 đường tròn ứng với từng vị trí tương đối của 2 đường tròn 

- Hiểu được khái niệm tiếp tuyến chung của 2 đường tròn 

2.Kĩ năng:. -Học sinh biết vận dụng tính chất 2 đường tròn cắt nhau,tiếp xúc nhau,vào các bài tập về tính toán và chứng minh.

-Học sinh được rèn luyện tính chính xác trong tính toán, phát biểu ,vẽ hình.

-HS biết vẽ 2 đường tròn tiếp xúc ngoài ,tiếp xúc trong , tiếp tuyến chung của hai đường tròn ,biết xác định vị trí tương đối của 2 đường tròn dựa vào hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính .

_HS thấy được hình ảnh của 1 số vị trí tương đối của 2 đường tròn trong thực tế .

3.Thái độ: Rèn tính chính xác khi giải toán .Yªu thÝch m«n häc, tù tin trong tr×nh bµy.
II- Chuẩn bị:

GV:Nội dung bài

III- Tiến trình bài giảng.

1.ổn đinh tổ chức: KTSS: 9A1:……/… ; 9B1 :…./….
2.Kiểm tra bài cũ:    Lồng vào bài
3.Bài mới:

A. Kiến thức cơ bản

1. Ba vị trí tương đối của hai đtr
Xét đtr (O; R) và (O’; r) với 
[image: image671.wmf]'
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, ta có:

a) Hai đtr cắt nhau

- số điểm chung: 2

- hệ thức: R – r < d < R + r

b) hai đtr tiếp xúc nhau

- số điểm chung: 1

- hệ thức:

+ tiếp xúc trong: d = R – r > 0

+ tiếp xúc ngoài: d = R + r

c) hai đtr không giao nhau

- số điểm chung: 0

- hệ thức:

+ 2 đtr ở ngoài nhau: d > R + r

+ 2 đtr đựng nhau: d < R – r

+ 2 đtr đồng tâm: d = 0

2. Tính chất đường nối tâm

- Định lý:

	a) Nếu 2 đtr cắt nhau thì 2 giao điểm đối xứng với nhau qua đường nối tâm, tức là đường nối tâm là đường trung trực của dây chung (OO’ là đường trung trực của dây AB)

b) Nếu 2 đtr tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm (A thuộc OO’)
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3. Tiếp tuyến chung của hai đường tròn
- Định nghĩa: tiếp tuyến chung của 2 đtr là đg thg tiếp xúc với cả 2 đtr đó

	[image: image674.emf]d

2

d

1


d1; d2 là tiếp tuyến chung ngoài: tiếp tuyến chung ngoài không cắt đoạn nối tâm
	[image: image675.emf]d
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d1; d2 là tiếp tuyến chung trong: tiếp tuyến chung trong cắt đoạn nối tâm


B. Bài tập áp dụng
Bài 1: Cho đường tròn (O; 4cm) và đường tròn (O’; 3cm) cắt nhau tại 2 điểm phân biệt A; B biết OO’ = 5cm. Từ B vẽ 2 đường kính BOC và BO’D

a) CMR: 3 điểm C, A, D thẳng hàng

b) Tam giác OBO’ là tam giác vuông

c) Tính diện tích tam giác OBO’ và diện tích tam giác CBD

d) Tính độ dài các đoạn thẳng AB; CA; AD
LG

	a) CMR: C; D; A thẳng hàng

+ ta có: tam giác ABC nội tiếp đtr (O) có BC làm đkính => tam giác ABC vuông tại A => 
[image: image676.wmf]Ð

A1 = 900
+ lại có: tam giác ABD nội tiếp đtr (O’) có BD làm đkính => tam giác ABD vuông tại A => 
[image: image677.wmf]Ð

A2 = 900
+ do 
[image: image678.wmf]Ð

CAD = 
[image: image679.wmf]Ð

A1 + 
[image: image680.wmf]Ð

A2 = … =1800 

=> 3 điểm C, A, D thẳng hàng

b) CMR: tam giác OBO’ là tam giác vuông
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+ ta có: 
[image: image682.wmf](
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=> tam giác OBO’ vuông tại B ( theo định lý đảo của định lý Pytago)

c) Tính diện tích tam giác OBO’ và diện tích tam giác CBD

ta có:
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d) Tính độ dài các đoạn thẳng AB; CA; AD
+ ta có: OO’ là đg trung trực của AB (theo tính chất đoạn nối tâm) 


[image: image684.wmf]'
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+ xét tam giác OBO’, 
[image: image685.wmf]Ð

B = 900, theo hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông ta có: 
[image: image686.wmf]'
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=> AB = 2. BH = 2 . 2,4 = 4,8 cm

+ áp dụng định lý Pytago cho tam giác vuông:
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Bài 2 (tương tự BT76SBT/139): Cho đtr (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A, đg thg OO’ cắt đtr (O) và (O’) lần lượt tại B và C (khác A). DE là tt chung ngoài (D thuộc (O), E thuộc (O’)), BD cắt CE tại M

a) CMR: 
[image: image688.wmf]Ð

DME = 900                               b) Tứ giác ADME là hình gì? Vì sao?

c) MA là tt chung của cả 2 đtr                    d) MD.MB = ME.MC

LG

a) ta có : 
[image: image689.wmf]Ð

O1 = 
[image: image690.wmf]Ð

B1 + 
[image: image691.wmf]Ð

D1 (góc ngoài của tam giác), mà 
[image: image692.wmf]Ð

B1 = 
[image: image693.wmf]Ð

D1 (tam giác cân)
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1

1

3

2

1

1

1

1

I

M

E

1

O

'

D

C

B

A

O
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+ lại có : 
[image: image696.wmf]µ
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 (góc ngoài của tam giác), mà 
[image: image697.wmf]Ð

C1 = 
[image: image698.wmf]Ð

E1 (tam giác cân)
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+ từ (1) và (2) 
[image: image700.wmf]µ
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 (theo tính chất hình thang)
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b) + tam giác ABD nt đtr (O) có AB là đkính => tam giác ABD vuông tại D

=>
[image: image702.wmf]Ð

ADB = 900 => 
[image: image703.wmf]Ð

ADM = 900
+ tam giác ACE nt đtr (O) có AC là đkính => tam giác ACE vuông tại E

=>
[image: image704.wmf]Ð

AEC = 900 => 
[image: image705.wmf]Ð

AEM = 900
+ tứ giác ADME có : 
[image: image706.wmf]Ð

ADM = 
[image: image707.wmf]Ð

DME = 
[image: image708.wmf]Ð

AEM = 900 => tứ giác ADME là hình chữ nhật

c) + gọi I là giao điểm của AM và DE => tam giác IAD cân tại I => 
[image: image709.wmf]Ð

A2 = 
[image: image710.wmf]Ð

D3   (3)
+ do tam giác OAD cân tại O nên suy ra: 
[image: image711.wmf]Ð

A1 = 
[image: image712.wmf]Ð

D2         (4)

+ từ (3) và (4) => 
[image: image713.wmf]Ð

A1 + 
[image: image714.wmf]Ð

A2 = 
[image: image715.wmf]Ð

D2 + 
[image: image716.wmf]Ð

D3 = 900 (tính chất tt tại D) => MA vuông góc với AB tại A => MA là tt của đtr (O) và cũng là tt của đtr (O’)

Bài 3: Cho đtr (O) và đtr (O’) tiếp xúc ngoài tại A, BC là tt chung ngoài của cả 2 đtr (B, C là các tiếp điểm). tt chung trong của 2 đtr tại A cắt BC tại M
a) CMR: A, , C thuộc đtr (M) đường kính BC

b) Đường thẳng OO’ có vị trí ntn đối với đtr (M; BC/2)

c) Xác định tâm của đtr đi qua O, M, O’
d) CMR: BC là tt của đtr đi qua O, M, O’
LG

	a) theo tính chất 2 tt cắt nhau, ta có: 

[image: image717.wmf]1
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tam giác ABC vuông tại A => a nằm trên đtr có đkính BC. Hay 3 điểm A, B, C thuộc (M; BC/2)

b) và (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A => A thuộc OO’ => OO’ vuông góc với MA tại A thuộc (M; BC/2) => OO’ là tt của đtr (M; BC/2) 
	[image: image718.emf]O
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c) theo tính chất tt cắt nhau, ta có:
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=> tam giác OMO’ vuông tại M => tâm của đtr đi qua 3 điểm O, M, O’ là trung điểm I của cạnh OO’
d) + tứ giác BOO’C là hình thang vuông vì có BO // CO’ (cùng vuông góc với BC)

+ Xét hình thang BOO’C, ta có: 
[image: image720.wmf]'
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MI là đg trung bình của hthang BOO’C
=> IM // OB, mà BC
[image: image721.wmf]^

 OB => IM 
[image: image722.wmf]^

 BC => BC là tt của đtr đi qua 3 điểm O, O’, M

Bài 4(BT86SBT/141): Cho đtr (O) đkính AB, điểm C nằm giữa A và O. Vẽ đtr (O’) đkính BC

a) xác định vị trí tương đối của đtr (O) và (O’)

b) kẻ dây DE của đtr (O) vuông góc với AC tại trung điểm H của AC. Tứ giác ADCE là hình gì? Vì sao?

c) gọi K là giao điểm của DB và (O’). CMR: 3 điểm E, C, K thẳng hàng

d) CMR: HK là tt của đtr (O’)

LG

	a) ta có: OO’ = OB – O’B > 0 => (O) và (O’) tiếp xúc trong tại B
b) + vì AB 
[image: image723.wmf]^

 DE tại H => DH = EH

+ xét tứ giác ADCE, ta có : 
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c) ta có :
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=> AD // CK                (1)
+ mà ADCE là hình thoi nên AD // CE       (2)

+ từ (1) và (2) => C, K, E thẳng hàng (theo Tiên đề Ơclit)

d) + vì KH là trung tuyến của tam giác DKE vuông tại K => HD = HK = HE => tam giác HKE cân tại H => 
[image: image727.wmf]Ð

K1 = 
[image: image728.wmf]Ð

E1           (*)

+ mà 
[image: image729.wmf]Ð

E1 = 
[image: image730.wmf]Ð

B1 (cùng phụ với 
[image: image731.wmf]Ð

BDE)       (**)

+ từ (*) và (**) => 
[image: image732.wmf]Ð

K1 = 
[image: image733.wmf]Ð

B1           (3)

+ mặt khác: 
[image: image734.wmf]Ð

B1 = 
[image: image735.wmf]Ð

K3 (tam giác O’KB cân tại O’)        (4)

+ từ (3) và (4) => 
[image: image736.wmf]Ð

K1 = 
[image: image737.wmf]Ð

K3
+ do 
[image: image738.wmf]00'
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HK là tt của đtr (O’)

4. Củng cố 
	- Học sinh nắm được những  kiến thức và hệ thống các kiến thức về vị trí tương đối của hai đường tròn, tt chung của hai đường tròn
- Vận dụng kến thức làm bài tập .


	- HS đứng tại chỗ phát biểu




5. Hướng dẫn về nhà  
- Xem lại các bài tập đã chữa , giải tiếp các bài tập phần còn lại  

- Nắm chắc các kiến  thức đã học . 

- Chuẩn bị chuyên đề  “ Giải hệ phương trình bằng pp cộng đại số”

*Rút kinh nghiệm và bổ xung :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                 BGH kiểm tra                         Duyệt của tổ chuyên môn

 Ngày soạn: 05/01/2019                               Ngày dạy: 08,12/ 01/2019 Lớp9B1
                                                                     Ngày dạy: 12,15/01 /2019 Lớp 9A1
Tiết : 38+39+40
GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ

I- Mục tiêu cần đạt.

1.Kiến thức: 
- Giúp HS hiểu cách biến đổi hệ phương trình bằng quy tắc cộng đại số.
- HS cần nắm vững cách giải hệ phương trình  bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số.
- Học sinh được củng cố cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số 

2.Kĩ năng:. 
- Rèn kỹ năng giải hệ phương trình bằng các phương pháp.

3.Thái độ: Rèn tính chính xác khi giải toán .Yªu thÝch m«n häc, tù tin trong tr×nh bµy.
II- Chuẩn bị:

GV:Nội dung bài

III- Tiến trình bài giảng.

1.ổn đinh tổ chức: KTSS: 9A1:……/….. ; 9B1 :…./…..
2.Kiểm tra bài cũ:    Lồng vào bài
3.Bài mới:

A. Kiến thức cơ bản

1. Quy tắc cộng đại số: gồm 2 bước

- Cộng hay trừ từng vế 2 pt của hpt đã cho để đc pt mới

- Dùng pt mới ấy thay thế cho 1 trong 2 pt của hệ (giữ nguyên pt kia)

2. Tóm tắt cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

- Giải theo quy tắc: “Nhân bằng, đổi đối, cộng, chia

                                  Thay vào tính nốt ẩn kia là thành”

- Nghĩa là:

+ nhân cho hệ số của 1 ẩn trong hai phương trình bằng nhau

+ đổi dấu cả 2 vế của 1 pt: hệ số của 1 ẩn đối nhau

+ cộng vế với vế của 2 pt trong hệ, rút gọn và tìm 1 ẩn

+ thay vào tính nốt ẩn còn lại

B. Bài tập áp dụng

Bài 1: Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số


[image: image739.wmf]1

5212321

19

))

353123230

19

7

38325

3

))

7223114

3

x

xyxyx

ab

xyxyy

y

x

xyxxy

cd

xyyxy

y

ì

=-

ï

+=+=-=-

ììì

ï

ÛÛ

íííí

+=-=-=

îîî

ï

=

ï

î

ì

=

ï

+==+=

ììì

ï

ÛÛ

íííí

-==--=

îîî

ï

=

ï

î


Bài 2: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
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Bài 3: Giải hpt bằng phương pháp cộng đại số
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Bài 4: xác định a, b để đồ thị hs y = ax + b đi qua 2 điểm A và B trong các trường hợp sau:

a) A(4; 3), B(-6; -7). Đáp số: a = 1; b = -1

b) A(3; -1), B(-3; -2). Đáp số: a = 1/6; b = -3/2

c) A(2; 1), B(1; 2). Đap số: a = -1; b = 3

d) A(1; 3), B(3; 2). Đáp số: a = -1/2; b = 7/2

Bài 5: Tìm m để nghiệm của hệ phương trình: 
[image: image742.wmf](
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 cũng là nghiệm của phương trình: 3mx – 5y = 2m + 1
- ta có: 
[image: image743.wmf](

)

2

12

491011

345

152836

33

2

43

xy

xy

xyx

xyy

xy

yx

ì

-

++

-=

ï

-=-=

ìì

ï

ÛÛ

ííí

-=-=

--

îî

ï

-=-

ï

î


- thay x = 11; y = 6 vào phương trình ta đc: 
[image: image744.wmf]3.115.62131311
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Bài 6 : Tìm m để đường thẳng (d) : y = (2m – 5)x – 5m đi qua giao điểm của 2 đường thẳng (d1) : 2x + 3y = 7 và (d2) : 3x + 2y = 13

LG

- gọi A là giao điểm của đường thẳng (d1) và (d2). Tọa độ của điểm A là nghiệm của hpt : 
[image: image745.wmf]2375
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 => A(5 ; -1)

- vì đg thg (d) đi qua điểm A nên tọa độ điểm A thỏa mãn đth (d). thay x = 5 ; y = -1 vào (d) ta đc : 
[image: image746.wmf](

)

24

125.55524

5

mmmm

-=--Û=Û=


Bài 7 : Tìm m để các đường thẳg sau đây đồng quy : 

(d1) : 5x + 11y = 8 ;  (d2) : 4mx + (2m – 1)y = m + 2 ;  (d3) : 10x – 7y = 74

LG

- gọi A là giao điểm của đường thẳng (d1) và (d3). Tọa độ của điểm A là nghiệm của hpt : 
[image: image747.wmf]51186
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 => A(6 ; -2)

- để 3 đg thg trên đồng quy thì đg thg (d2) phải đi qua điểm A, tức tọa độ điểm A thỏa mãn đth (d2). thay x = 6 ; y = -2 vào (d2) ta đc : 
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4. Củng cố 
	- Học sinh nắm được những  kiến thức và hệ thống các kiến thức về giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đâị số
- Vận dụng kến thức làm bài tập .


	- HS đứng tại chỗ phát biểu




5. Hướng dẫn về nhà  
- Xem lại các bài tập đã chữa , giải tiếp các bài tập phần còn lại  

- Nắm chắc các kiến  thức đã học . 

- Chuẩn bị chuyên đề  “ các góc với đường tròn ”

*Rút kinh nghiệm và bổ xung :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                 BGH kiểm tra                         Duyệt của tổ chuyên môn

 Ngày soạn: 13/01/2019                                   Ngày dạy: 15,17/ 01/2019Lớp9B1
                                                                         Ngày dạy: 17,19,   / 02/2019 Lớp9A1
                 Tiết : 41+42+43
GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

I- Mục tiêu cần đạt.

1.Kiến thức: 
2.Kĩ năng:. 
3.Thái độ: Rèn tính chính xác khi giải toán .Yªu thÝch m«n häc, tù tin trong tr×nh bµy.
II- Chuẩn bị:

GV:Nội dung bài

III- Tiến trình bài giảng.

1.ổn đinh tổ chức: KTSS: 9C:……/29 ; 9D :…./25 

2.Kiểm tra bài cũ:    Lồng vào bài
3.Bài mới:

A. Kiến thức cơ bản


Để giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình ta thực hiện theo 3 bước sau :

- bước 1 : lập hpt (bao gồm các công việc sau)

+ chọn ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn)

+ biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết

+ lập hpt biểu thị tương quan giữa các đại lượng

- bước 2 : giải hpt vừa lập đc ở bước 1

- bước 3 : kết luận : so sánh nghiệm tìm đc với điều kiện đặt ra ban đầu

B. Bài tập áp dụng

Dạng 1: Toán tìm số

- Ta phải chú ý tới cấu tạo của một số có hai chữ số , ba chữ số …viết trong hệ thập phân. Điều kiện của  các chữ số .

Bài 1: Tìm hai số biết rằng 4 lần số thứ hai cộng với 5 lần số thứ nhất bằng 18040, và 3 lần số thứ nhất hơn 2 lần số thứ hai là 2002.
LG

- gọi số thứ nhất là x, số thứ hai là y 
[image: image749.wmf](
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- theo bài ra, ta có : 
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Bài 2. Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 4 lần tổng các chữ số của nó. Nếu viết hai chữ số của nó theo thứ tự ngược lại thì đc số mới lớn hơn số ban đầu 36 đơn vị. 
LG

- gọi số tự nhiên cần tìm có dạng: 
[image: image751.wmf](
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- theo bài ra, ta có: 
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Bài 3. Tìm một số có hai chữ số. Biết rằng nếu viết thêm số 1 vào bên phải số này thì được một số có ba chữ số hơn số phải tìm 577 và số phải tìm hơn số đó nhưng viết theo thứ tự ngược lại là 18 đơn vị.
LG

- gọi số tự nhiên cần tìm có dạng: 
[image: image753.wmf](
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- theo bài ra, ta có: 
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Bài 4. Tìm một số có hai chữ số, biết rằng tổng hai chữ số của nó nhỏ hơn số đó 6 lần và thêm 25 vào tích của hai chữ số đó sẽ được số viết theo thứ tự ngược lại với số phải tìm.
LG
- gọi số tự nhiên cần tìm có dạng: 
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- theo bài ra, ta có: 
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- vậy số cần tìm là : 54

Dạng 2: Toán làm chung, làm riêng

- Ta coi toàn bộ công việc là 1 đơn vị, nếu gọi thời gian làm xong công việc là x thì trong một đơn vị thời gian làm được 
[image: image757.wmf]1
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 công việc .

* Ghi nhớ : Khi  lập  pt  dạng  toán  làm  chung,  làm  riêng  không   được  cộng  cột  thời  gian,  năng suất  và  thờ i gian  của  cùng  1  dòng  là  2 số  nghịch  đảo  của  nhau.
Bài 1: Hai vòi nước chảy cùng vào 1 bể không có nước thì trong 6 giờ đầy bể. Nếu vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ, vòi thứ 2 chảy trong 3 giờ thì được 
[image: image758.wmf]5
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 bể. Hỏi mỗi vòi chảy bao lâu thì sẽ đầy bể? 

LG

* lập bảng

	
	V 1
	V 2
	Cả 2 V

	TGHTCV
	x
	y
	6

	Năng suất 1h
	
[image: image759.wmf]1
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[image: image760.wmf]1

y
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	Năng suất 2h
	
[image: image762.wmf]2
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	Năng suất 3h
	
	
[image: image764.wmf]3
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* ta có hpt: 
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Bài 2: Hai tổ cùng làm chung công việc trong 12 giờ thì xong, nhưng hai tổ cùng làm trong 4 giờ thì tổ (I) đc điều đi làm việc khác , tổ (II) làm nốt trong 10 giờ thì xong công việc. Hỏi mỗi tổ làm riêng thì trong bao lâu xong việc.

* lập bảng

	
	Tổ 1
	Tổ 2
	Cả 2 tổ

	TGHTCV
	x
	y
	12

	Năng suất 1h
	1/x
	1/y
	1/12

	Năng suất 4h
	
	
	4/12 = 1/3

	Năng suất 10h
	
	10/y
	


* ta có hpt: 
[image: image766.wmf]111

60

12

11015

1

3

x

xy

y

y

ì

+=

ï

=

ì

ï

Û

íí

=

î

ï

+=

ï

î


Bài 3: Hai vòi nước cùng chảy vào 1 bồn không có nước. Nếu vòi 1 chảy trong 3h rồi dừng lại, sau đó vòi 2 chảy tiếp trong 8h nữa thì đầy bồn. Nếu cho vòi 1 chảy vào bồn không có nước trong 1h, rồi cho cả 2 vòi chảy tiếp trong 4h nữa thì số nước chảy vào bằng 8/9 bồn. Hỏi nếu chảy 1 mình thì mỗi vòi sẽ chảy trong bao lâu thì đầy bồn?

* lập bảng

	
	Vòi 1
	Vòi 2
	Cả 2 vòi

	Thời gian chảy
	x
	y
	

	1h
	1/x
	
	8/9

	4h
	4/x
	4/y
	

	3h
	3/x
	
	1

	8h
	
	8/y
	


* ta có hpt: 
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Bài 4: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn trong một giờ được 
[image: image768.wmf]3
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bể. Nếu vòi thứ nhất chảy trong 3 giờ, vòi thứ hai chảy trong 2 giờ thì cả hai vòi chảy được 
[image: image769.wmf]4

5

bể. Tính thời gian mỗi vòi chảy một mình đầy bể .
* lập bảng

	
	Vòi 1
	Vòi 2
	Cả 2 vòi

	TGHTCV
	x
	y
	

	Năng suất 1h
	1/x
	1/y
	3/10

	Năng suất 2h
	
	2/y
	4/5

	Năng suất 3h
	3/x
	
	


* ta có hpt: 
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Dạng 3. Toán chuyển động

Bài 1. Quãng đường AC qua B dài 270km, một xe tải đi từ A đến B với vận tốc 60km/h rồi đi từ B đến C với vận tốc 40km/h, tất cả hết 6giờ, Tính thời gian ô tô đi quãng đường AB và BC.
* Lập bảng

	
	Thời gian
	Vận tốc
	Quãng đường

	AB
	x
	60
	60x

	BC
	y
	40
	40y


* Ta có hệ phương trình: 
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Bài 2. Một ô tô và một xe đạp chuyển động từ hai đầu một quãng đường sau 3 giờ thì gặp nhau. Nếu đi cùng chiều và xuất phát tại cùng một điểm, sau 1 giờ hai xe cách nhau 28km. Tính vận tốc xe đạp và ô tô biết quãng đường dài 180km

* Sơ đồ:

 [image: image772.emf]B
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* Lập bảng:

	
	V
	t (đi ngược chiều)
	S (đi ngược chiều)
	t (đi cùng chiều) 
	S (đi cùng chiều)

	Xe đạp
	x
	3
	3x
	1
	x

	Xe máy
	y
	3
	3y
	1
	y


* Ta có hệ phương trình: 
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Bài 3: 1 ô tô đi qđ AB với vận tốc 50km/h, rồi đi tiếp qđ BC với vận tốc 45km/h. Biết tổng chiều dài qđ AB và BC là 165km và thời gian ô tô đi qđ AB ít hơn thời gian ô tô đi qđ BC là 30ph. Tính thời gian ô tô đi trên mỗi qđ?

Gọi thời gian ô tô đi trên AB, BC lần lượt là x, y

Ta có hệ phương trình: 
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Bài 4: 1 ca nô xuôi dòng 1 quãng sông dài 12km, rồi ngược dòng quãng sông đó mất 2h30ph. Nếu cũng trên quãng sông ấy, ca nô xuôi dòng 4km rồi ngược dòng 8km thì hết 1h20ph. Tính vận tốc riêng của ca nô và vận tốc của dòng nước?

- gọi v ca nô là x, v dòng nước là y (km/h; x > y > 0)

- v xuôi: x+y

- v ngược: x-y

- ta có hpt 
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 giải hệ ta được x = 10 ; y = 2   (tmđk)

Bài 5: Một ca nô chạy trên sông xuôi dòng 84 km và ngược dòng 44 km mất 5 giờ. Nếu ca nô xuôi dòng 112 km và ngược dòng 110 km thì mất 9 giờ.Tính vận tốc riêng của ca nô và vận tốc của dòng nước.

- gọi x, y lần lượt là vận tốc riêng của ca nô và vận tốc của dòng nước (km, 0 < y < x)

- vận tốc xuôi của ca nô: x + y

- thời gian xuôi dòng 84km là: 84/x+y

- thời gian xuôi dòng 112km là: 112/x+y

- vận tốc ngược của ca nô: x - y

- thời gian ngược dòng 44km là: 44/x-y

- thời gian ngược dòng 110km là: 110/x-y

- theo bài ra ta có hệ phương trình: 


[image: image776.wmf]8444

5

112110

9

xyxy

xyxy

ì

+=

ï

+-

ï

í

ï

+=

ï

+-

î

 đặt 
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Dạng 4. Toán liên quan tới yếu tố hình học.

- Ta phải nắm được công thức tính chu vi; diện tích của tam giác, hình thang, hình chữ nhật, hình vuông, định lý Pi-ta-go.

Bài 1: 1 HCN có chu vi 80m. Nếu tăng chiều dài thêm 3m, tăng chiều rộng thêm 5m thì diện tích của mảnh đất tăng thêm 195m2. Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh đất
Gọi chiều dài là x, chiều rộng là y

Ta có hpt 
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Bài 2:  1 thửa ruộng HCN, nếu tăng chiều dài thêm 2m và tăng chiều rộng thêm 3m thì diện tích tăng thêm 100m2. Nếu cùng giảm cả chiều dài và chiều rộng đi 2m thì diện tích giảm đi 68m2. Tính diện tích của thửa ruộng đó?
Gọi chiều dài HCN là x

Gọi chiều rộng HCN là y

Ta có hpt 
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Dạng 5. Toán năng suất

* Chú ý:

- Năng suất (NS) là số sản phẩm làm được trong một đơn vị thời gian (t).

- (NS) x (t) = Tổng sản phẩm thu hoạch 

4. Củng cố 
	- Học sinh nắm được những kiến thức về sự xác định đường tròn,t/c đối xứng

- Vận dụng kến thức làm bài tập .


	- HS đứng tại chỗ phát biểu




5. Hướng dẫn về nhà  
- Xem lại các bài tập đã chữa , giải tiếp các bài tập phần còn lại. 

- Nắm chắc các công thức đã học . 

- Chuẩn bị chuyên đề  “ Hệ số góc của đường thẳng, đt song song, đường thẳng cắt nhau ”

*Rút kinh nghiệm và bổ xung :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                 BGH kiểm tra                         Duyệt của tổ chuyên môn

 Ngày soạn: 13/01/2019                                   Ngày dạy: 15,17/ 01/2019Lớp9B1

                                                                         Ngày dạy: 17,19,   / 02/2019 Lớp9A1
Tiết : 41+42+43
CÁC GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
I- Mục tiêu cần đạt.

1.Kiến thức: nắm các kiến thức các góc với đường tròn
2.Kĩ năng:. Rèn kx năng  giải các bài toán cm các góc với đường tròn
3.Thái độ: Rèn tính chính xác khi giải toán .Yªu thÝch m«n häc, tù tin trong tr×nh bµy.
II- Chuẩn bị:

GV:Nội dung bài

III- Tiến trình bài giảng.

1.ổn đinh tổ chức: KTSS: 9A1:……/….; 9B1:…./…. 

2.Kiểm tra bài cũ:    Lồng vào bài
3.Bài mới:

A. Kiến thức cơ bản

1. Góc ở tâm. Số đo cung

a) Định nghĩa góc ở tâm: Góc có đỉnh trùng với tâm của đtròn đgl góc ở tâm

b) Số đo cung:

- Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó

- Số đo của cung lớn bằng hiệu giữa 3600 và số đo của cung nhỏ (có chung 2 mút với cung lớn)

- Số đo của nửa đtr bằng 1800
c) Tính chất của số đo cung: Nếu C là một điểm nằm trên cung AB thì sđ
[image: image780.wmf]»
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2. Liên hệ giữa cung và dây

a) Định lý 1: Với 2 cung nhỏ trong một đtròn hay trong 2 đtròn bằng nhau:

- 2 cung bằng nhau căng 2 dây bằng nhau

- 2 dây bằng nhau căng 2 cung bằng nhau

b) Định lý 2: Với 2 cung nhỏ trong 1 đtròn hay trong 2 đtròn bằng nhau:
- Cung lớn hơn căng dây lớn hơn

- Dây lớn hơn căng cung lớn hơn

3. Góc nội tiếp

a) Định nghĩa: Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đtròn và 2 cạnh chứa 2 dây cung của đtròn đó. Cung nằm trong góc gọi là cung bị chắn
b) Định lý: Trong 1 đtròn số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn

c) Các hệ quả: Trong một đtròn
- Các góc nt bằng nhau chắn các cung bằng nhau
- Các góc nt cùng chắn 1 cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau

- Góc nt (nhr hơn hoặc bằng 900) có só đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung

- Góc nt chắn nửa đtròn là góc vuông

4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

a) Định nghĩa: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung là góc có đỉnh tại tiếp điểm, một cạnh là tiếp tuyến và cạnh còn lại chứa dây cung

b) Định lý: Sđ của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn

c) Định lý đảo: Nếu 
[image: image783.wmf]·
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 có đỉnh nằm trên đtròn, một cạnh chứa dây cung AB, có sđ bằng nửa sđ cung AB căng dây đó và cung này nằm bên trong góc đó thì cạnh Ax là 1 tia tiếp tuyến của đtròn

d) Hệ quả: Trong 1 đtròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn 1 cung thì bằng nhau
5. Góc có đỉnh ở bên trong đtròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đtròn

a) Góc có đỉnh ở bên trong đtròn

- Định lý: Sđ của góc ..... bằng nửa tổng sđ của 2 cung bị chắn

b) Góc có đỉnh ở bên ngoài đtròn

- Định lý: Sđ của góc ..... bằng nửa hiệu sđ của 2 cung bị chắn

B. Bài tập áp dụng

Bài 1: Cho (O) và 1 điểm M cố định không nằm trên đtròn. Qua M kẻ 2 đường thẳng, đường thẳng thứ nhất cắt đtròn (O) tại A và B, đường thẳng thứ hai cắt đtròn (O) tại C và D. CMR: MA.MB = MC.MD
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	* TH1: điểm M nằm bên trong đtròn (O)

- Xét tam giác MAC và tam giác MDB, ta có:
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	* TH2: điểm M nằm bên ngoài đtròn (O)

- Xét tam giác MAD và tam giác MCB, ta có:
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Bài 2: Trên một đtròn lấy liên tiếp ba cung: AC, CD, DB sao cho sđ
[image: image792.wmf]»
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=600. hai đường thẳng AC và BD cắt nhau tại E, hai tiếp tuyến của đtròn tại B và C cắt nhau tại T. CMR:
a) 
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b) CD là tia phân giác của góc BCT?
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	a) Ta có: 
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Do đó: 
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b) Ta có: 
[image: image800.wmf]µ
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 (góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung)
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Bài 3: Cho tam giác ABC nội tiếp đtròn (O), tia phân giác của góc A cắt BC ở D và cắt đtròn ở M.

a) CMR: OM vuông góc với BC

b) Phân giác của góc ngoài tại đỉnh A của tam giác ABC cắt (O) ở N. CMR ba điểm M, O, N thẳng hàng.

c) Gọi K là giao điểm của NA và BC, I là trung điểm của KD. CMR: IA là tiếp tuyến của đtròn (O)
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a) Ta có: 
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OM là trung trực của BC 
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b) Ta có: 
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c) Do 
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mà IK = ID => IK = IA = ID => tam giác IAD cân tại I
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    (1)

Mặt khác: tam giác OAM cân tại O 
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Từ (1) và (2) 
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     (3)
Do tam giác MHD vuông tại H (theo a) 
[image: image814.wmf]¶

·

0

2

90

DOMA

Þ+=

    (4)

Từ (3) và (4) 
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 IA là tiếp tuyến của đtròn (O)

Bài 4: Cho nửa đtròn tâm O đường kính AB. Gọi C, D thuộc nửa đtròn (C thuộc cung AD). AD cắt BC tại H, AC cắt BD tại E. Chứng minh rằng:

a) EH vuông góc với AB

b) Vẽ tiếp tuyến với đtròn tại D, cắt EH tại I. Chứng minh rằng: I là trung điểm của EH
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a) Ta có: 
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Xét tam giác EAB, ta có: 
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H là trực tâm của tam giác EAB 
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b) Ta có: 
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Mặt khác: 
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 cân tại I => ID = IE     (2)
Từ (1) và (2) => IH = IE => I là trung điểm của EH

Bài 5: Cho (O), từ điểm M nằm ngoài đtròn (O) vẽ các tiếp tuyến MC, MD với (O) (C, D là các tiếp điểm). Vẽ cát tuyến MAB không đi qua tâm O, A nằm giữa M và B. Tia phân giác của góc ACB cắt AB ở E

a) CMR: MC = ME

b) DE là phân giác của góc ADB

c) Gọi I là trung điểm của AB. CMR 5 điểm O, I, C, M, D cùng nằm trên một đtròn

d) CMR: M là phân giác của góc CID
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a) + ta có: 
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+ mặt khác: 
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+ từ (1) và (2) 
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 cân tại M => MC = ME
b) + vì MC và MD là các tiếp tuyến => MC = MD, mà MC = ME => MD = ME => tam giác MDE cân tại M 
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+ mặt khác: 
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 (tính chất góc ngoài của tam giác)       (2)

+ (1); (2) 
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+ lại có: 
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+ (3); (4) 
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 là phân giác của góc ADB

c) + do MC, MD là các tiếp tuyến của (O) 
[image: image839.wmf]·
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 4 điểm O, C, D, M thuộc đtròn có đường kính OM     (*)

+ lại có: I là trung điểm của AB 
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 (định lý đường kính và dây) => IO vuông góc với IM => tam giác IOM vuông tại I => 3 điểm I, O, M thuộc đtròn có đường kính OM    (**)

+ (*) và (**) => 5 điểm 0, I, C, M, D cùng nằm trên một đtròn

d) + Xét đtròn đi qua 5 điểm: O, I, C, M, D  có đường kính OM, ta có:
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IM là phân giác của góc CID
Bài 6: Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đtròn (O), đường cao AH cắt đtròn ở D. Kẻ đường kính AE. CMR:

a) BC song song với DE

b) Tứ giác BCED là hình thang cân
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a) Ta có: BC vuông góc với AD (gt)             (1)
+ mà 
[image: image843.wmf]·
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 (góc nt chắn nửa đtròn) => DE vuông góc với AD               (2)

+ Từ (1) và (2) suy ra BC // DE (cùng vuông góc với AD)
b) HTC = HT + 2 góc ở 1 đáy bằng nhau (hoặc 2 đường chéo bằng nhau)

(Chú ý: Hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau chưa chắc là HTC (VD: Hình bình hành là hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau nhưng không là HTC))

+ do BC // DE suy ra tứ giác BCED là hình thang      (1)

+ lại có: BC // DE 
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 (2 cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau)
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 (liên hệ giữa cung và dây)     (2)

+ từ (1) và (2) suy ra tứ giác BCED là Hình thang cân. 

4. Củng cố 
	- Học sinh nắm được những kiến thức các góc với đường tròn
- Vận dụng kến thức làm bài tập .


	- HS đứng tại chỗ phát biểu




5. Hướng dẫn về nhà  
- Xem lại các bài tập đã chữa , giải tiếp các bài tập phần còn lại. 

- Nắm chắc các kiene thức đẫ học đã học . 

*Rút kinh nghiệm và bổ xung :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                 BGH kiểm tra                         Duyệt của tổ chuyên môn

 Ngày soạn: 18/01/2019                                   Ngày dạy: 19,22/ 01/2019 Lớp9B1
                                                                         Ngày dạy: 22 / 01 /2019 Lớp 9A1
                                                                         Ngày dạy: 12 / 02 /2019 Lớp 9A1
Tiết : 44+45
HÀM SỐ 
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I- Mục tiêu cần đạt.

1.Kiến thức: - Học sinh thấy được trong thực tế có những hàm số dạng y = ax2 (a
[image: image848.wmf]¹

0). Nắm được tính chất và nhận xét về hàm số y = ax2 (a
[image: image849.wmf]¹

0).

- Học sinh biết cách tính giá trị của hàm số tương ứng với giá trị cho trước của biến số.

2.Kĩ năng:- Học sinh thấy được liên hệ hai chiều của toán học với thực tế: toán học xuất phát từ thực tế và nó quay trở lại phục vụ thực tế.

.3.Thái độ: Rèn tính chính xác khi giải toán .Yªu thÝch m«n häc, tù tin trong tr×nh bµy.
II- Chuẩn bị:

GV:Nội dung bài

III- Tiến trình bài giảng.

1.ổn đinh tổ chức: KTSS: 9A1:……/… ; 9B1 :…./……. 

2.Kiểm tra bài cũ:    Lồng vào bài
3.Bài mới:

A. Kiến thức cơ bản

1. Tính chất hàm số 
[image: image850.wmf](
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a) Tính chất:

Nếu a > 0 thì hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0
Nếu a < 0 thì hàm số nghịch biến khi x > 0 và đồng biến khi x < 0

b) Nhận xét:

Nếu a > 0 thì y > 0 với mọi x khác 0; y = 0 khi x = 0. giá trị nhỏ nhất của hàm số là y = 0.

Nếu a < 0 thì y < 0 với mọi x khác 0; y = 0 khi x = 0. giá trị lớn nhất của hàm số là y = 0.

2. Tính chất đồ thị hàm số 
[image: image851.wmf](
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Đồ thị hàm số 
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 là một đường cong đi qua gốc tọa độ và nhận trục Oy là trục đối xứng. đường cong đó được gọi là một Parabol với đỉnh O.

Nếu a > 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành, O(0;0) là điểm thấp nhất của đồ thị.

Nếu a < 0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành, O(0;0) là điểm cao nhất của đồ thị.

B. Bài tập áp dụng
Bài 1: Cho hàm số 
[image: image853.wmf]2
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a) Lập bảng tính giá trị của y với các giá trị của x lần lượt bằng: -2; -1; 
[image: image854.wmf]1
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; 0; 
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b) Với giá trị nào của x thì hàm số nhận giá trị tường ứng bằng: 0; -7,5; -0,05; 50; -120
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a) Bảng các giá trị tương ứng của x và y là:

	x
	-2
	-1
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b)

+ Với y = 0 ta có: 
[image: image861.wmf]22
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+ Với y = -7,5 ta có: 
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+ Với y = -0,05 ta có: 
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+ Với y = -7,5 ta có: 
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+ Với y = -7,5 ta có: 
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Bài 2: Cho hàm số 
[image: image866.wmf](
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. Tìm giá trị của m để:
a) Hàm số đồng biến với mọi x > 0

b) Hàm số nghịch biến với mọi x > 0
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Ta có: 
[image: image867.wmf](
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a) Hàm số đồng biến với mọi x > 0 
[image: image868.wmf](
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vậy m > 1 hoặc m < 0 thì hàm số đồng biến với mọi x > 0

b) Hàm số nghịch biến với mọi x > 0 
[image: image869.wmf](
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Bài 3: Cho hàm số 
[image: image870.wmf]2
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. Xác định hệ số a trong các trường hợp sau:

a) Đồ thị của nó đi qua điểm A(3; 12)

b) Đồ thị của nó đi qua điểm B(-2; 3)

LG

a) Vì đồ thị hs đi qua điểm A nên tọa độ điểm A thỏa mãn hs, ta có: 
[image: image871.wmf]2
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b) Vì đồ thị hs đi qua điểm B nên tọa độ điểm B thỏa mãn hs, ta có: 
[image: image872.wmf](
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Bài 4: Cho hàm số 
[image: image873.wmf]2
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a) Xác định hệ số a, biết rằng đồ thị hàm số đi qua điểm A(2; 2)

b) Vẽ đồ thị hàm số với giá trị của a vừa tìm được

LG

a) Vì đồ thị hs đi qua điểm A nên tọa độ điểm A thỏa mãn hs, ta có: 
[image: image874.wmf]2
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b) Với a = ½ ta có hàm số sau: 
[image: image875.wmf]2
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Bài 5: Cho hàm số 
[image: image877.wmf]2
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. Các điểm sau đây, điểm nào thuộc đồ thị hàm số, điểm nào không thuộc đồ thị hàm số: A(-2; 1,6), B(3; 3,5), C(
[image: image878.wmf]5

; 0,2)

LG
PP: muốn kiểm tra xem 1 điểm thuộc hay không thuộc đồ thị hs ta làm như sau: thay hoành độ của điểm đó vào hàm số, nếu giá trị của hs bằng với tung độ của nó thì điểm đó thuộc đồ thị hs; nếu giá trị của hs không bằng với tung độ của nó thì điểm đó không thuộc đồ thị hs.

- Điểm A(-2; 1,6)

Thay x = -2 vào hàm số ta có: 
[image: image879.wmf](
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, do đó điểm A thuộc đồ thị hs

- Điểm B(3; 3,5)

Thay x = 3 vào hs ta có: 
[image: image880.wmf]2
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 do đó điểm B không thuộc đồ thị hs

- Điểm C(
[image: image881.wmf]5

; 0,2)

Thay x = 
[image: image882.wmf]5

 vào hs ta có: 
[image: image883.wmf](
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 do đó điểm C không thuộc đồ thị hs

Bài 6: Cho 2 hàm số 
[image: image884.wmf]2
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 và y = 2x – 2

a) Vẽ đồ thị 2 hàm số trên trên cùng 1 mặt phẳng tọa độ

b) Tìm tọa độ giao điểm của 2 đồ thị

LG

a) Vẽ đồ thị
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b) pt hoành độ giao điểm của 2 đồ thị: 
[image: image886.wmf]2
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thay x = 2 vào 1 trong 2 hs ta được: y = 2.2 – 2 = 2. Vậy tọa độ giao điểm của 2 đồ thị là M(2; 2)

Bài 7: Cho hàm số 
[image: image887.wmf]2
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a) Xác định a biết rằng đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = -3x + 4 tại điểm A có hoành độ bằng -2.

b) Với giá trị của a vừa tìm được, vẽ đồ thị 2 hàm số trên cùng mặt phẳng tọa độ

c) Tìm tọa độ giao điểm của 2 đồ thị

LG

a) tung độ của điểm A là: y = -3.(-2) + 4 = 10. Vậy tọa độ điểm A(-2; 10)

vì đồ thị hs 
[image: image888.wmf]2
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 đi qua điểm A nên tọa độ điểm A thỏa mãn hs, ta có: 
[image: image889.wmf](
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. Khi đó hs có dạng: 
[image: image890.wmf]2
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b) vẽ đồ thị 2 hs trên cùng mặt phẳng tọa độ
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c) pt hoành độ giao điểm của 2 đồ thị: 
[image: image892.wmf]2
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+ Với 
[image: image893.wmf]11
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 tọa độ điểm A(
[image: image894.wmf]48
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+ Với 
[image: image895.wmf](
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 tọa độ điểm B(-2; 10)

Bài 8: Cho hàm số 
[image: image896.wmf]2
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a) Xác định a biết rằng đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = -2x + 3 tại điểm A có hoành độ bằng 1.

b) Với giá trị của a vừa tìm được, vẽ đồ thị 2 hàm số trên cùng mặt phẳng tọa độ

c) Tìm tọa độ giao điểm của 2 đồ thị.

LG

a) tung độ của điểm A là: y = -2.1 + 3 = 1, do đó tọa độ của điểm A là A(1; 1)

vì đồ thị hs 
[image: image897.wmf]2
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 đi qua điểm A nên tọa độ điểm A thỏa mãn hs, ta có: 
[image: image898.wmf]2
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. Khi đó hs có dạng: 
[image: image899.wmf]2
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b) vẽ đồ thị 2 hs trên cùng mặt phẳng tọa độ

[image: image900.emf]14 12 108
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c) pt hoành độ giao điểm của 2 đồ thị: 
[image: image901.wmf]2
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+ Với 
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 tọa độ điểm A(1; 1)

+ Với 
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)

11

32.339

xy

=-Þ=--+=

 tọa độ điểm B(-3; 9)

Bài 9: Cho 2 hàm số (P): 
[image: image904.wmf]2
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 và (d): y = 2x + 1.

a) Vẽ trên cùng mặt phẳng tọa độ đồ thị 2 hàm số trên

b) Xác định tọa độ giao điểm của (P) và (d)

c) Tìm hàm số (d1): y = ax + b biết rằng đồ thị của nó đi qua điểm A(-2; -1) và song song với (d).

LG

a) vẽ đồ thị 2 hs
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b) pt hoành độ giao điểm của 2 đồ thị: 
[image: image906.wmf]2
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[image: image907.wmf](
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 tọa độ điểm A(-1; -1)

c) vì (d1) // (d) nên a = 2. khi đó (d1) có dạng: y = 2x + b

mặt khác (d1) đi qua A nên tọa độ của A thỏa mãn (d1), ta có: -1 = 2.(-2) + b => b = 3
vậy hàm số (d1): y = 2x + 3

Bài 10: Trên cùng 1 mặt phẳng tọa độ, cho Parabol (P): 
[image: image908.wmf]2
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 và đường thẳng (d): 
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a) Vẽ (P) và (d)

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d)

c) Tìm hàm số (d1): y = ax + b biết rằng đồ thị của nó song song với (d) và cắt (P) tại điểm M có hoành độ bằng 2

LG

a) vẽ đồ thị
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b) pt hoành độ giao điểm của 2 đồ thị: 
[image: image911.wmf]2
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+ Với 
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 tọa độ điểm A(1; 1)

+ Với 
[image: image913.wmf](
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 tọa độ điểm A(-2; 4)

c) vì d1 // d nên a = -1, do đó d1 có dạng: y = -x + b

+ tung độ của điểm M là: y = 22 = 4. Tọa độ điểm M(2; 4)

+ mặt khác d1 đi qua M nên ta có: 4 = -2 + b => b = 6

Vậy pt d1: y = -x + 6
4. Củng cố 
	- Học sinh nắm được những kiến thức về hàm số
- Vận dụng kến thức làm bài tập .


	- HS đứng tại chỗ phát biểu




5. Hướng dẫn về nhà  
- Xem lại các bài tập đã chữa , giải tiếp các bài tập phần còn lại. 

- Nắm chắc các kiến thức đẫ học đã học . 

*Rút kinh nghiệm và bổ xung :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                 BGH kiểm tra                         Duyệt của tổ chuyên môn

 Ngày soạn: 21/01/2019                                   Ngày dạy: 22/ 01/2019 Lớp9B1
                                                                         Ngày dạy: 12/ 02/2019 Lớp9B1

                                                                         Ngày dạy: 14,21 /02/2019 Lớp 9A1
Tiết : 46+47
                                              PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

I- Mục tiêu cần đạt.

1.Kiến thức: Học sinh được củng cố lại khái niệm phương trình  bậc hai một ẩn , xác định thành thạo các hệ số a , b , c ; đặc biệt là a ( 0 . Cách giải phương trình bậc hai khuyết b, khuyết c.  Hiểu cách biến đổi một số phương trình  có dạng tổng quát ax2 + bx + c = 0 ( a ( 0 ) để được một phương trình  có vế trái là một bình phương vế phải là hằng số 

- Học sinh nhớ biệt thức  
[image: image914.wmf]D

 = b2 – 4ac và nhớ kỹ điều kiện của 
[image: image915.wmf]D

 để phương trình bậc hai một ẩn vô nghiệm, có nghiệm kép, có hai nghiệm phân biệt.
- HS thấy được lợi ích của công thức nghiệm thu gọn.

- HS nhớ và vận dụng tốt công thức nghiệm thu gọn.
2.Kĩ năng:- HS biết tìm b’ và biết tính ∆’, x1, x2 theo công thức nghiệm thu gọn.

 - Học sinh nhớ và vận dụng được công thức nghiệm tổng quát của phương trình bậc hai vào giải phương trình bậc hai.

- Rèn kỹ năng giải phương trình bậc hai cho học sinh.
3.Thái độ: Rèn tính chính xác khi giải toán .Yªu thÝch m«n häc, tù tin trong tr×nh bµy.
II- Chuẩn bị:

GV:Nội dung bài

III- Tiến trình bài giảng.

1.ổn đinh tổ chức: KTSS: 9A1:……/… ; 9B1 :…./….
2.Kiểm tra bài cũ:    Lồng vào bài
3.Bài mới:

A. Kiến thức cơ bản

1. Định nghĩa: pt bậc hai một ẩn là pt có dạng: 
[image: image916.wmf](
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       (1), trong đó x là ẩn; a, b, c là các số cho trước.
2. Cách giải

a) Khuyết c (c = 0): pt (1) trở thành: 
[image: image917.wmf](
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b) Khuyết b (b = 0): pt (1) trở thành: 
[image: image918.wmf]222
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   (2)

- nếu 
[image: image919.wmf]0
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 thì pt (2) vô nghiệm, suy ra pt (1) cung vô nghiệm

- nếu 
[image: image920.wmf]0
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c) đầy đủ: 
[image: image921.wmf](
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	Công thức nghiệm


[image: image922.wmf]2
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+ Nếu 
[image: image923.wmf]0
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 thì pt có 2 nghiệm phân biệt:
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+ nếu 
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 thì pt có nghiệm kép: 
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+ nếu 
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 thì pt vô nghiệm
	Công thức nghiệm thu gọn


[image: image928.wmf]''2

bac

D=-


+ Nếu 
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 thì pt có 2 nghiệm phân biệt:
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+ nếu 
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 thì pt có nghiệm kép: 
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+ nếu 
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d) Cho pt: 
[image: image934.wmf](
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. Điều kiện để phương trình:
- Vô nghiệm: 
[image: image935.wmf]0
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- Nghiệm kép: 
[image: image937.wmf]0
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[image: image938.wmf]'
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- Có 2 nghiệm phân biệt: 
[image: image939.wmf]0
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) hoặc a.c < 0
- Có 2 nghiệm cùng dấu: 
[image: image941.wmf](
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- Có 2 nghiệm cùng dấu âm: 
[image: image942.wmf](
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- Có 2 nghiệm cùng dấu dương: 
[image: image943.wmf](
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- Có 2 nghiệm khác dấu: 
[image: image944.wmf](
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3. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

- Định lý: Nếu x1; x2 là 2 nghiệm của pt 
[image: image945.wmf](
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 thì 
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- Ứng dụng nhẩm nghiệm của hệ thức Vi-ét:

+ nếu pt 
[image: image947.wmf](
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 có 
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 thì pt có 2 nghiệm là: 
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+ nếu pt 
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 có 
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 thì pt có 2 nghiệm là: 
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 thì suy ra u, v là nghiệm của pt: 
[image: image954.wmf]2
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 (điều kiện để tồn tại u, v là 
[image: image955.wmf]2
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B. Bài tập áp dụng

Bài 1: Giải các phương trình sau:


[image: image956.wmf](
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Bài 2: Giải các phương trình sau:


[image: image957.wmf](
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Bài 3: Giải các phương trình sau: 

a) 
[image: image958.wmf](
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 pt vô nghiệm

b) 
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c) 
[image: image960.wmf](
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d) 
[image: image961.wmf](
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Bài 4: Chứng tỏ rằng với mọi m các phương trình sau luôn luôn có 2 nghiệm phân biệt.

a) 
[image: image962.wmf](
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Ta có: 
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, do đenta dương với mọi m nên pt có 2 nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m
b) 
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Ta có: 
[image: image965.wmf](
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, do đenta dương với mọi m nên pt có 2 nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m

Bài 5: Cho pt 
[image: image966.wmf](
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. Tìm m để pt có nghiệm kép

Pt có nghiệm kép:
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Bài 6: Cho 2 pt sau: 
[image: image968.wmf](
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. Với giá trị nào của m thì 2 pt trên có 1 nghiệm chung

- đk để pt (1) có nghiệm là: 
[image: image969.wmf]'2
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- đk để pt (2) có nghiệm là: 
[image: image970.wmf]'
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- từ (*) và (**) suy ra để cả 2 pt có nghiệm thì 
[image: image971.wmf]22
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- giả sử x0 là 1 nghiệm chung của 2 pt trên, ta có :
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 (vì m khác 2 do 
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- thay x0 = 1 vào (1) hoặc (2) ta được: 
[image: image974.wmf]2
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Vậy m = -3 thì 2 pt trên có 1 nghiệm chung

Bài 7: Tìm m để 2 pt sau có nghiệm chung?
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- đk để pt (1) có nghiệm là: 
[image: image976.wmf]2
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- đk để pt (2) có nghiệm là: 
[image: image977.wmf]2
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- từ (*) và (**) suy ra để cả 2 pt có nghiệm thì 
[image: image978.wmf]222
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- giả sử x0 là nghiệm chung của 2 pt trên, ta có :


[image: image979.wmf](
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- thay x0 = 2 vào (1) ta được: 
[image: image980.wmf]4(4).2501
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Vậy m = 1 thì 2 pt trên có nghiệm chung.
Bài 8: Tìm m để 2 pt sau có nghiệm chung?
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- đk để pt (1) có nghiệm là: 
[image: image982.wmf]2
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- đk để pt (2) có nghiệm là: 
[image: image983.wmf]2
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- từ (*) và (**) suy ra để cả 2 pt có nghiệm thì 
[image: image984.wmf]1
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- giả sử x0 là nghiệm chung của 2 pt trên, khi đó:
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Ta có: 
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- thay 
[image: image989.wmf]1

0

3

2

x

m

=

-

 vào (1) ta được: 
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)

(

)

2

2

2

33

2..1018322070

22

mmmmmm

mm

æö

+-=Û+---=Û-+=

ç÷

--

èø

 (phương trình vô nghiệm vì có 
[image: image991.wmf]270
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Vậy m = -1 thì 2 pt trên có nghiệm chung.

Bài 9: Cho pt 
[image: image994.wmf]2
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a) xác định m để pt có nghiệm

b) Tìm m để pt có 2 nghiệm thỏa mãn: 
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b) với 
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lại có: 
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)

2

22

121212

10210

xxxxxx

+=Û+-=

        (**)

thay (*) vào (**) ta được: 
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Bài 10: Cho pt 
[image: image1002.wmf]2
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. Xác định m để pt có 2 nghiệm thỏa mãn 
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Ta có: 
[image: image1004.wmf]...2512
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Pt có 2 nghiệm 
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với 
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 giả sử pt có 2 nghiệm là x1 ; x2. theo Vi-ét ta có: 
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)

12

12

5

(1)

3

.2

3

xx

m

xx

ì

+=

ï

ï

í

ï

=

ï

î

    

lại có: 
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        (3)

kết hợp (1) và (3) ta có hệ phương trình: 
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 thay vào (2) ta được 
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Bài 11: Cho pt 
[image: image1011.wmf]2
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a) Chứng tỏ rằng pt có nghiệm x1, x2 với mọi m

b) Đặt 
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* CMR: 
[image: image1013.wmf]2
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* Tìm m để A = 27

c) Tìm m để pt có nghiệm này bằng 2 lần nghiệm kia

LG

a) ta có 
[image: image1014.wmf](
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b) + với mọi m pt có nghiệm x1, x2. theo Vi-ét ta có: 
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thay (*) vào (**) ta được: 
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+ với A = 27 suy ra 
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c) giả sử x1 = 2.x2, kết hợp (*) ta có:
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giải pt 
[image: image1020.wmf]2
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4. Củng cố 
	- Học sinh nắm được những kiến thức về phươnh trình bậc hai một ẩn
- Vận dụng kến thức làm bài tập .


	- HS đứng tại chỗ phát biểu




5. Hướng dẫn về nhà  
- Xem lại các bài tập đã chữa , giải tiếp các bài tập phần còn lại. 

- Nắm chắc các công thức đã học . 

*Rút kinh nghiệm và bổ xung :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                 BGH kiểm tra                         Duyệt của tổ chuyên môn

 Ngày soạn: 11/02/2019                                    Ngày dạy: 12,14,21/ 02/2019 Lớp9B1
                                                                           Ngày dạy: 23,   / 02/2019 Lớp9A1
Tiết : 48+49+50
CÁC GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN – TỨ GIÁC NỘI TIẾP
I- Mục tiêu cần đạt.

1.Kiến thức: nắn kiến thức các góc với đường tròn.
- Kiến thức về tứ giác nội tiếp

2.Kĩ năng:-Rèn cách cm tứ giác nội tiếp. 
3.Thái độ: Rèn tính chính xác khi giải toán .Yªu thÝch m«n häc, tù tin trong tr×nh bµy.
II- Chuẩn bị:

GV:Nội dung bài

III- Tiến trình bài giảng.

1.ổn đinh tổ chức: KTSS: 9A1:……/…. ; 9B1 :…./…. 

2.Kiểm tra bài cũ:    Lồng vào bài
3.Bài mới:

A. Kiến thức cơ bản: Tứ giác nội tiếp

1. Định nghĩa: Tứ giác có 4 đỉnh nằm trên đtròn đgl tứ giác nội tiếp

2. Tính chất: Trong 1 tứ giác nội tiếp tổng số đo các góc đối diện bằng 1800
3. Dấu hiệu: Để chứng minh một tứ giác nội tiếp đtròn ta chứng minh:

- Tứ giác có 4 đỉnh nằm trên đtròn

- Tứ giác có tổng 2 góc đối diện bằng 1800
- Tứ giác có 2 góc bằng nhau cùng nhìn xuống 1 cạnh

B. Bài tập áp dụng:

Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm M nằm trên AC, đtròn đường kính CM cắt BC tại E, BM cắt đròn tại D
a) CMR: tứ giác BADC nội tiếp

b) DB là phân giác của góc EDA

c) CMR 3 đường thẳng BA, EM, CD đồng quy
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a) ta có: 
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Suy ra tứ giác BADC nt đtròn đường kính BC

b) ta có: 
[image: image1024.wmf]µ
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 (cùng chắn cung ME) 
vì tứ giác BADC nt 
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¶

12

CD

Þ=

 (cùng chắn cung AB)
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 DB là phân giác của góc EDA

c) giả sử AB cắt CD tại K
xét tam giác KBC, ta có: 
[image: image1027.wmf]CKBK
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 M  là trực tâm của tam giác KBC 
[image: image1028.wmf]KMBC
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mặt khác 
[image: image1029.wmf]MEBC
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 (góc nt chắn nửa đtròn), suy ra đthẳng KM và ME trùng nhau

do đó 3 đthẳng AB, EM, CD đồng quy tại K

Bài 2: Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn. Đường tròn tâm O đường kính BC cắt AB tại E, cắt AC tại F. Các tia BE cà CE cắt nhau tại H. CMR:

a) AH vuông góc với BC

b) Gọi K là giao điểm của AH và BC. CMR: FB là phân giác của góc EFK

c) Gọi M là trung điểm của BH. CMR: tứ giác EMKF nt
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a) ta có: 
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xét tam giác ABC, ta có: 
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 H  là trực tâm của tam giác ABC 
[image: image1036.wmf]AHBC
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b) xét tứ giác CKHF, có: 
[image: image1037.wmf]µ
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 tứ giác CKHF nt 
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mặt khác: 
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suy ra 
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c) xét tứ giác BKHE có 
[image: image1041.wmf]µ
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 tứ giác BKHE nt 
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mà: 
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mặt khác, do tứ giác CKHF nt 
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 (cùng chắn cung HF)

suy ra 
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xét tam giác BEH, có: 
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do đó 
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từ (1) và (2) 
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 tứ giác EMKF nt

Bài 3: Cho đtròn (O), điểm A nằm bên ngoài đtròn. Qua A kẻ 2 tiếp tuyến AB, AC với đtròn (B, C là các tiếp điểm). M là một điểm trên dây BC, đthẳng qua M vuông góc với OM cắt tia AB và AC lần lượt tại D và E. CMR:
a) Các tứ giác: BDOM; ECOM nt

b) M là trung điểm của DE
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a) xét tứ giác BDOM, ta có: 
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Suy ra 4 điểm B, D, O, M nằm trên đtròn đường kính DO, do đó tứ giác BDOM nt

xét tứ giác ECOM, ta có: 
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Suy ra 
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 do đó tứ giác ECOM nt

b) vì tứ giác BDOM nt nên 
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 (cùng chắn cung MO)                (1)
tứ giác ECOM nt nên 
[image: image1056.wmf]µ

µ

11

CE

=

 (cùng chắn cung MO)                (2)

mà 
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từ (1), (2) và (3) suy ra 
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, do đó tam giác ODE cân tại O, lại có 
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 (gt), do đó OM là đường cao đồng thời là đường trung tuyến ứng với cạnh DE => MD = ME.  đpcm
Bài 4: Cho đtròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B (O và O’ thuộc 2 nửa mặt phẳng bờ AB). Qua B kẻ cát tuyến vuông góc với AB cắt đtròn (O) ở C, căt đtròn (O’) ở D, tia CA cắt (O’) ở I, tia DA cắt (O) ở K. 

a) CMR: tứ giác CKID nt

b) Gọi M là giao điểm của CK và DI. Chứng minh 3 điểm M, A, B thẳng hàng
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a) vì 
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Ta có: 
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 (góc nt chắn nửa đtròn (O’))

Do đó: 
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 tứ giác CKID nt đường tròn đường kính CD
b) xét tam giác MCD, ta có: 
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 A  là trực tâm của t.giác MCD
[image: image1067.wmf]MACD
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  (1)

mà 
[image: image1068.wmf]ABCD
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      (2) 

từ (1) và (2) suy ra 3 điểm M, A, B thẳng hàng.     đpcm
Bài 5: Cho đtròn (O) đường kính AB, M là 1 điểm trên đtròn; C là 1 điểm nằm giữa A và B. qua M kẻ đthẳng vuông góc với CM, đthẳng này cắt các tiếp tuyến của (O) kẻ từ A và B lần lượt tại E và F. CMR:
a) Các tứ giác: AEMC, BCMF nt

b) Tam giác ECF vuông tại C
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a) xét tứ giác AEMC có: 
[image: image1070.wmf]µ
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, mà góc A và góc M là 2 góc ở vị trí đối diện, do đó tứ giác AEMC nt
chứng minh tương tự ta cũng có tứ giác BCMF nt

b) vì tứ giác ACME nt 
[image: image1071.wmf]µ
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 (cùng chắn cung MC)           (1)

tứ giác BCMF nt 
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 (cùng chắn cung MC)                    (2)

ta có: 
[image: image1073.wmf]·
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 (góc nt chắn nửa đtròn) 
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       (3)

từ (1); (2) và (3) 
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xét tam giác ECF, có: 
[image: image1076.wmf]µ
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ECF vuông tại C

Bài 6: Cho tam giác ABC nhọn nt đtròn (O), có 2 đường cao BB’ và CC
a) CMR: tứ giác BCB’C’ nt
b) Tia AO cắt đtròn (O) ở D và cắt B’C’ ở I. CMR: tứ giác BDIC’ nt

c) Chứng minh OA vuông góc với B’C’ 

[image: image1077.emf]C
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a) xét tứ giác BCB’C’ có 
[image: image1078.wmf]·
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 tứ giác BCB’C’ nt
b) ta có: 
[image: image1079.wmf]·
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mặt khác do tứ giác BCB’C’ nt 
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từ (1) và (2) 
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 hay 
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, suy ra tứ giác BDIC’ nt

c) ta có: 
[image: image1083.wmf]·

0

90

ABD

=

 (góc nt chắn nửa đtròn) 
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do tứ giác BDIC’ nt 
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Bài 7: Cho hình vuông ABCD. Gọi M, N là 2 điểm lần lượt trên 2 cạnh BC và CD sao cho 
[image: image1086.wmf]·
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. AM và AN cắt đường chéo BD tại P và Q. Gọi H là giao điểm của MQ và NP. CMR:
a) Tứ giác ABMQ nt

b)  Tam giác AQM vuông cân

c) AH vuông góc với MN
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a) vì ABCD là hình vuông có BD là đường chéo, nên BD là phân giác của  góc ABC 
[image: image1088.wmf]µ
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tứ giác ABMQ nt
b) vì tứ giác ABMQ nt 
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xét tam giác AQM, có: 
[image: image1090.wmf]µ
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AQM vuông cân tại Q

c) ta có: DB là đường chéo của hình vuông ABCD nên DB là phân giác của  góc ADC 
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tứ giác ADNP có 
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Xét tam giác AMN, ta có: 
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H là trực tâm của tam giác AMN 
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4. Củng cố 
	- Học sinh nắm được những kiến thức về sự tứ giác nội tiếp
- Vận dụng kến thức làm bài tập .


	- HS đứng tại chỗ phát biểu




5. Hướng dẫn về nhà  
- Xem lại các bài tập đã chữa , giải tiếp các bài tập phần còn lại. 

- Nắm chắc các công thức đã học . 

          - cách cm tứ giác nội tiếp
*Rút kinh nghiệm và bổ xung :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                 BGH kiểm tra                         Duyệt của tổ chuyên môn

 Ngày soạn: 26/02/2019                                   Ngày dạy: 28/ 02/2019 Lớp9B1
                                                                         Ngày dạy: 09,12/ 03/2019 Lớp9B1

                                                                         Ngày dạy: 09,12,14 /03 /2019 Lớp 9A1
Tiết : 51+52+53
PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

I- Mục tiêu cần đạt.

1.Kiến thức: - Học sinh củng cố các kiến thức về phương trình quy về phương trình bậc hai.
2.Kĩ năng:. 

- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng giải một số dạng phương trình quy về được về phương trình bậc hai: phương trình trùng phương, phương trình chứa ẩn ở mẫu, một số dạng phương trình bậc cao.

3.Thái độ: Rèn tính chính xác khi giải toán .Yªu thÝch m«n häc, tù tin trong tr×nh bµy.
II- Chuẩn bị:

GV:Nội dung bài

III- Tiến trình bài giảng.

1.ổn đinh tổ chức: KTSS: 9A1:……/…. ; 9B1 :…./…..
2.Kiểm tra bài cũ:    Lồng vào bài
3.Bài mới:

A. Kiến thức cơ bản:

1. Phương trình trùng phương.

- dạng tổng quát: 
[image: image1096.wmf](
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- cách giải: dùng phương pháp đặt ẩn phụ, đặt 
[image: image1097.wmf](
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. Khi đó ta có pt: 
[image: image1098.wmf]2
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 (đây là pt bậc hai một ẩn)
2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu: Các bước giải

- Tìm đk xác định của pt

- Quy đồng mẫu thức cả 2 vế của pt, rồi khử mẫu

- Giải pt vừa nhận được

- Kết luận: so sánh nghiệm tìm được với đk xác định của pt

3. Phương trình tích.

- dạng tổng quát: 
[image: image1099.wmf](
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- cách giải: 
[image: image1100.wmf](
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B. Bài tập áp dụng:

Bài 1: Giải phương trình.


[image: image1101.wmf]4242
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Bài 2: Giải phương trình.


[image: image1102.wmf](
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Bài 3: Giải phương trình.


[image: image1103.wmf](
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[image: image1104.wmf]32
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Bài 4: Tìm m để pt ẩn x sau có 4 nghiệm: 
[image: image1105.wmf]42
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Đặt 
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. Khi đó pt  (1) trở thành: 
[image: image1107.wmf]2
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                 (2)

Để pt (1) có 4 nghiệm thì pt (2) phải có 2 nghiệm phân biệt dương 
[image: image1108.wmf]'
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Bài 5: Tìm m để pt có 2 nghiệm: 
[image: image1109.wmf](
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Đặt 
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. Khi đó pt  (1) trở thành: 
[image: image1111.wmf](
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Để pt (1) có 2 nghiệm thì pt (2) phải có 1 nghiệm dương (hay có 2 nghiệm trái dấu) 
[image: image1112.wmf](
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Bài 6: Cho pt: 
[image: image1113.wmf](
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    (1). Với giá trị nào của m thì pt có 4 nghiệm?

Đặt 
[image: image1114.wmf](
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. Khi đó pt  (1) trở thành: 
[image: image1115.wmf](
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                 (2)

Để pt (1) có 4 nghiệm thì pt (2) phải có 2 nghiệm dương phân biệt:  
[image: image1116.wmf](
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4. Củng cố 
	- Học sinh nắm được những kiến thức về sự xác định đường tròn,t/c đối xứng

- Vận dụng kến thức làm bài tập .


	- HS đứng tại chỗ phát biểu




5. Hướng dẫn về nhà  
- Xem lại các bài tập đã chữa , giải tiếp các bài tập phần còn lại. 

- Nắm chắc các công thức đã học . 

- Chuẩn bị chuyên đề  “ Hệ số góc của đường thẳng, đt song song, đường thẳng cắt nhau ”

*Rút kinh nghiệm và bổ xung :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                 BGH kiểm tra                         Duyệt của tổ chuyên môn

Ngày soạn: 11/03/2019                                  Ngày dạy: 12,14,16/ 03/2019 Lớp9B1
                                                                       Ngày dạy: 02/ 04/2019 Lớp9B1                                                                   
                                                                       Ngày dạy: 16/ 03/2019 Lớp9A1
                                                                       Ngày dạy: 02,04/ 04/2019 Lớp9A1         
 Tiết : 54+55+56+57
GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH

I- Mục tiêu cần đạt.

1.Kiến thức: - HS nắm được các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.

2.Kĩ năng:.- Học sinh chọn ẩn , đặt điều kiện cho ẩn 

- Học sinh phân tích mối quan hệ giữa các đại lượng để lập phương trình  bài toán .

- Học sinh biết trình bày bài giải của một bài toán bậc hai.
 3.Thái độ: Rèn tính chính xác khi giải toán .Yªu thÝch m«n häc, tù tin trong tr×nh bµy.
II- Chuẩn bị:

GV:Nội dung bài

III- Tiến trình bài giảng.

1.ổn đinh tổ chức: KTSS: 9A1:……/….. ; 9B1 :…./……
2.Kiểm tra bài cũ:    Lồng vào bài
3.Bài mới:

A. Kiến thức cơ bản:

- các bước giải bài toán bằng cách lập pt (hpt): 3 bước

B. Bài tập áp dụng:

Bài 1: Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 17 và tổng các bình phương của chúng là 157.

Gọi số thứ nhất là x (x < 17)

Số thứ hai là: 17 – x

Theo bài ra ta có pt: 
[image: image1117.wmf](
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Vậy 2 số cần tìm là: 11 và 6

Bài 2: Hai tổ đánh cá trong tháng đầu bắt được 590 tấn cá, tháng sau tổ 1 vượt mức 10%, tổ 2 vượt mức 15%, do đó cuối tháng cả hai tổ bắt được 660 tấn cá. Tính xem trong tháng đầu mỗi tổ bắt được bao nhiêu tấn cá.
* Cách 1: lập pt

	
	Tháng đầu
	Tháng sau

	Tổ 1
	
[image: image1118.wmf]x


	
[image: image1119.wmf]10%.
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	Tổ 2
	
[image: image1120.wmf]590
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Ta có pt: 
[image: image1122.wmf](
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Vậy tổ 1: 370 tấn cá; tổ 2: 220 tấn cá

* Cách 2: lập hê pt

	
	Tháng đầu
	Tháng sau

	Tổ 1
	
[image: image1123.wmf]x
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	Tổ 2
	
[image: image1125.wmf]y
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Ta có hpt: 
[image: image1127.wmf]590370

1,11,5660220

xyx

xyy

+==

ìì

Û

íí

+==

îî


Bài 3: Lấy 1 số có 2 chữ số chia cho số viết theo thứ tự ngược lại thì được thương là 4 và dư 15. nếu lấy số đó trừ đi 9 thì được 1 số bằng tổng bình phương của mỗi chữ số đó. Tìm số này?
Gọi số cần tìm là 
[image: image1128.wmf](
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Số viết theo thứ tự ngược lại là: 
[image: image1129.wmf]yx


Vì lấy 
[image: image1130.wmf]xy

 đem chia cho 
[image: image1131.wmf]yx

 được thương là 4 và dư 15 nên ta có: 


[image: image1132.wmf]4152135
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Lấy 
[image: image1133.wmf]xy

 trừ đi 9 được 1 số bằng tổng bình phương của mỗi chữ số, nên ta có: 
[image: image1134.wmf]2222
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Từ (1) và (2) ta có hpt: 
[image: image1135.wmf]22
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Bài 4: hai vòi nước cùng chảy vào 1 cái bể sau 1 thời gian thì đầy bể. Nếu vòi 1 chảy 1 mình thì lâu hơn 2h mới đầy bể so với cả 2 vòi, vòi 2 chảy 1 mình thì phải lâu hơn 4,5h mới đầy bể so với cả 2 vòi. Hỏi nếu chảy 1 mình thì mỗi vòi chảy bao lâu mới đầy bể?

	
	Cả 2 vòi
	Vòi 1
	Vòi 2

	TGHTCV
	
[image: image1136.wmf]x
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	1h chảy được
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Ta có pt: 
[image: image1142.wmf]2
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Nghiệm thỏa mãn là x = 3

Bài 5: 1 công nhân phải hoàn thành 50 sản phẩm trong 1 thời gian quy định. Do cải tiến kỹ thuật nên mỗi giờ đã tăng năng suất thêm 5 sản phẩm vì thế người ấy hoàn thành kế hoaahj sớm hơn thời gian quy định là 1h40ph. Tính số sản phẩm mỗi giờ người đó phải làm theo dự định.
	
	Số sản phẩm mỗi giờ làm
	TGHTCV

	Dự định
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	Thực tế
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……. Ta có pt:
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Nghiệm thỏa mãn là x = 10

Bài 6: 1 chiếc thuyền khởi hành từ bến sông A. sau 2h40ph một ca nô chạy từ A đuổi theo và gặp thuyền cách bến A 10km. Hỏi vận tốc của thuyền, biết rằng vận tốc ca nô hơn vận tốc của thuyền là 12km/h.

	
	S
	V
	T

	Ca nô
	10
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	Thuyền
	10
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….. ta có pt: 
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Giá trị thỏa mãn là x = 3

Bài 7: khoảng cách giữa 2 bến sông A và B là 30km. 1 ca nô đi từ A đến B, nghỉ 40ph ở B, rồi lại trở về A. thời gian kể từ lúc đi đến lúc trở về A là 6h. Tính vận tốc của ca nô khi nước yên lặng, biết vận tốc dòng nước là 3km/h.

	
	V
	S
	T

	Nước yên lặng
	
[image: image1153.wmf]x


	
	

	xuôi
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	30
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	Ngược
	
[image: image1156.wmf]3

x

-


	30
	
[image: image1157.wmf]30

3

x

-




Ta có phương trình:
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Bài 8: 1 phòng họp có 360 ghế được xếp thành các dãy và số ghế trong mỗi dãy đều bằng nhau. Nếu số dãy tăng thêm 1 và số ghế trong mỗi dãy tăng thêm 1 thì thì phòng họp có 400 ghế. Tính số dãy ghế và số ghế trong 1 dãy lúc ban đầu.

	
	Số dãy
	Số ghế trong 1 dãy
	Số ghế của cả phòng

	Ban đầu
	
[image: image1159.wmf]x
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	Sau khi thay đổi
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Ta có hpt: 
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 x, y là nghiệm của pt bậc hai:
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Vậy: - Nếu số dãy ghế bằng 24 thì số ghế trong một dãy là 15

         - Nếu số dãy ghế bằng 15 thì số ghế trong một dãy là 24.

Bài 9: 1 xuồng máy xuôi dòng 30km, và ngược dòng 28km hết 1 thời gian bằng thời gian mà xuồng máy đi 59,5km trên mặt hồ yên lặng. Tính vận tốc của xuồng khi đi trên hồ yên lặng, biết rằng vận tốc của nước là 3km/h

	
	V
	S
	T

	Nước yên lặng
	
[image: image1167.wmf]x


	59,5
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	xuôi
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	Ngược
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….. Ta có pt:
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Bài 10: 1 lâm trường dự định trồng 75ha rừng trong một số tuần lễ. Do mỗi tuần trồng vượt mức 5ha so với kế hoạch nên đã trồng được 80ha và hoàn thành sớm hơn 1 tuần. Hỏi mỗi tuần lâm trường dự định trồng bao nhiêu ha rừng?
	
	1 tuần trồng được số ha
	TGHTCV

	Kế hoạch
	
[image: image1174.wmf]x
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	Thực tế
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….. Ta có pt:


[image: image1178.wmf]2

12

7580

110375015;25

5

xxxx

xx

-=Û+-=Û==-

+


Bài 11: 1 ca nô xuôi từ A đến B cách nhau 24km, cùng lúc đó cũng từ A đến B 1 bè nứa trồi với vận tốc dòng nước là 4km/h. Khi đến B ca nô quay trở lại và gặp bè nứa tại điểm C cách A là 8km. Tính vận tốc thực của ca nô.

[image: image1179.emf]B

C
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Gọi vận tốc thực của ca nô là: x (km/h; x > 4)

Vận tốc xuôi: x + 4  (km/h)

Vận tốc xuôi: x - 4  (km/h)

Thời gian xuôi từ A đến B: 
[image: image1180.wmf]24
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Quãng đường BC: 24 – 8 = 16 (km)

Thời gian ngược từ B đến C: 
[image: image1181.wmf]16
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Thời gian bè nứa đi từ A đến C: 
[image: image1182.wmf]8
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Ta có pt: 
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BÀI TẬP VỀ NHÀ:

Bài 1. Hai thành phố A và B cách nhau 50km. Một người đi xe đạp từ A đến B. Sau đó 1giờ 30phút một xe máy cũng đi từ A và đến B trước người đi xe đạp 1 giờ .Tính vận tốc của mỗi người biết vận tốc của người đi xe máy bằng 2,5 lần vân tốc người đi xe đạp .

* Lập bảng

	
	Quãng đường
	Vận tốc
	Thời gian

	Xe đạp
	50
	x
	
[image: image1184.wmf]50

x



	Xe máy
	50
	2,5x
	
[image: image1185.wmf]50
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* Ta có phương trình: 
[image: image1186.wmf]50503
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, nghiệm x = 12

Bài 2: Một ô tô đi từ Hải Phòng về Hà Nội, đường dài 100km, người lái xe tính rằng nếu tăng vận tốc thêm 10 km/h thì về đến Hà Nội sớm nửa giờ. Tính vận tốc của ô tô nếu không tăng.

* Lập bảng

	
	Quãng đường
	Vận tốc
	Thời gian

	Không tăng
	100
	x
	100/x

	Tăng 
	100
	x + 10
	100/x + 10


* Ta có  phương trình:   
[image: image1187.wmf]1001001
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Bài 3. Một ô tô đi quãng đường AB dài 840km, sau khi đi được nửa đường xe dừng lại 30 phút nên trên quãng đường còn lại, xe phải tăng vận tốc thêm 2km/h để đến B đúng hẹn. Tính vận tốc ban đầu của ô tô .

+ Gọi vân tốc ban đầu của ô tô là x (km/h, x > 0)

+ Thời gian đi hết quãng đường AB theo dự định là: 
[image: image1188.wmf]840

x

(h)

+ Nửa quãng đường đầu ô tô đi hết:  
[image: image1189.wmf]420

x

(h)

+ Vận tốc của ô tô trên nửa quãng đường còn lại là: x + 2 (km/h)

+ Thời gian của ô tô trên nửa quãng đường còn lại là: 
[image: image1190.wmf]420
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+ Theo bài ra ta có phương trình sau: 
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Bài 4. Quãng sông từ A đến B dài 36km, một ca nô xuôi từ A đến B rồi ngược từ B về A hết tổng cộng 5 giờ. Tính vận tốc thực của ca nô biết vận tốc dòng nước là 3km/h

	
	V thực
	V nước
	V xuôi
	V ngược
	S
	t

	Xuôi 
	x
	3
	x + 3
	
	36
	36/x+3

	Ngược 
	
	
	
	x – 3 
	
	36/x-3


* ta có pt sau: 
[image: image1192.wmf]3636
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Bài 5. Lúc 7 giờ một ô tô đi từ A đến B. Lúc 7giờ 30 phút một xe máy đi từ B đến A với vận tốc kém vận tốc của ô tô là 24km/h. Ô tô đến B được 1 giờ 20 phút thì xe máy mới đến A. Tính vận tốc của mỗi xe , biết quãng đường AB dài 120km.

* lập bảng

	
	V 
	S 
	T 

	Ô tô
	x
	120
	120/x

	Xe  máy
	x-24
	120
	120/x-24


- thời gian xe máy đi nhiều hơn ô tô là: 
[image: image1193.wmf]415
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- ta có pt: 
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Bài 6: Một người đi đoạn đường dài 640 km với 4 giờ đi ô tô và 7 giờ đi tàu hỏa .Hỏi vận tốc cuả ô tô và tàu hỏa biết rằng vận tốc cuả tàu hỏa hơn vận tốc cuả ô tô là 5 km/h.

* lập bảng

	
	V 
	T
	S 

	ô tô
	x
	4
	4x

	Tàu hỏa
	x+5
	7
	7(x+5)


* ta có pt : 4x + 7(x + 5) = 640 => x = 55 

Bài 7. Một ca nô xuôi từ A đến B, cùng lúc đó một người đi bộ đi từ dọc bờ sông về hướng B. Sau khi chạy được 24km, ca nô quay trở lại và gặp người đi bộ tại C cách A là 8km. Tính vận tốc của ca nô khi nước yên lặng , biết vận tốc người đi bộ và vận tốc dòng nước đều bằng 4km/h

Toán năng suất

* Chú ý:

- Năng suất (NS) là số sản phẩm làm được trong một đơn vị thời gian (t).

- (NS) x (t) = Tổng sản phẩm thu hoạch 

Bài 1. Hai công nhân phải làm theo thứ tự 810 và 900 dụng cụ trong cùng một thời gian. Mỗi ngày người thứ hai làm được nhiều hơn người thứ nhất là 4 dụng cụ. Kết quả người thứ nhất hoàn thành trước thời hạn 3 ngày, người thứ hai hoàn thành trước thời hạn 6 ngày. Tính số dụng cụ mỗi người phải làm trong mỗi ngày.

* Lập bảng

	
	Tổng số sản phẩm cần làm
	Mỗi ngày làm được
	TGHTCV

	Người 1
	810
	x
	810/x

	Người 2
	900
	y
	900/y


* Ta có hệ phtrình: 
[image: image1195.wmf]2
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Bài 2. Hai đội công nhân, mỗi đội phải sửa một quãng đường dài 20km, trong một tuần cả hai đội làm tổng cộng được 9km. Tính xem mỗi đội sửa được bao nhiêu km trong một tuần, biết thời gian đội I làm nhiều hơn đội II làm là một tuần .

* Lập bảng

	
	Tổng số quãng đường phải sửa
	Mỗi tuần làm được
	TGHTCV

	Đội 1
	20
	x
	20/x

	Đội 2
	20
	9 – x 
	20/9 – x 


* Ta có phtrình: 
[image: image1196.wmf]2
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Bài 3. Một đội công nhân dự định hoàn thành công việc với 500 ngày công thợ. Hãy tính số người của đội, biết rằng nếu bổ sung thêm 5 công nhân thì số ngày hoàn thành công việc giảm 5 ngày .

* Lập bảng

	
	Tổng số ngày công
	Số công nhân
	TGHTCV

	Lúc đầu
	500
	x
	500/x

	Sau khi bổ sung
	500
	x + 5 
	500/ x + 5 


* Ta có phtrình: 
[image: image1197.wmf]2
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4. Củng cố 
	- Học sinh nắm được những kiến thức về sự xác định đường tròn,t/c đối xứng

- Vận dụng kến thức làm bài tập .


	- HS đứng tại chỗ phát biểu




5. Hướng dẫn về nhà  
- Xem lại các bài tập đã chữa , giải tiếp các bài tập phần còn lại. 

- Nắm chắc các công thức đã học . 

- Chuẩn bị chuyên đề  “ Hệ số góc của đường thẳng, đt song song, đường thẳng cắt nhau ”

*Rút kinh nghiệm và bổ xung :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                 BGH kiểm tra                         Duyệt của tổ chuyên môn

 Ngày soạn: 28/03/2019                                   Ngày dạy: 02,04,06,08/ 04/2019 Lớp9B1                             
                                                                       Ngày dạy: 06,08,09/ 04/2019 Lớp9A1
Tiết : 58+59+60+61
                                                 ÔN TẬP HÌNH HỌC

I- Mục tiêu cần đạt.

1.Kiến thức:LuyÖn tËp cho häc sinh mét sè bµi to¸n tæng hîp vÒ chøng minh h×nh.
2.Kĩ năng:. 
RÌn cho häc sinh kü n¨ng ph©n tÝch ®Ò bµi, vÏ h×nh, vËn dông c¸c ®Þnh lý vµo bµi to¸n chøng minh h×nh häc. 

- RÌn kü n¨ng tr×nh bµy bµi to¸n h×nh l«gic vµ cã hÖ thèng, tr×nh tù. 

- Ph©n tÝch bµi to¸n vÒ quü tÝch, «n l¹i c¸ch gi¶i bµi to¸n quü tÝnh cung chøa gãc.
 3.Thái độ: Rèn tính chính xác khi giải toán .Yªu thÝch m«n häc, tù tin trong tr×nh bµy.
II- Chuẩn bị:

GV:Nội dung bài

III- Tiến trình bài giảng.

1.ổn đinh tổ chức: KTSS: 9A1:……/…. ; 9B1 :…./…… 

2.Kiểm tra bài cũ:    Lồng vào bài
3.Bài mới:

Bài 1: Từ 1 điểm M ở ngoài (O), vẽ 2 tiếp tuyến MA, MB với đtròn. Trên cung nhỏ AB lấy 1 điểm C. Vẽ CD vuông góc với AB, CE vuông góc với MA, CF vuông góc với MB. Gọi I là giao điểm của AC và DE, K là giao điểm của BC và DF. CMR:

a) Tứ giác AECD nt; tứ giác BFCD nt
b) CD2 = CE.CF

c) Tứ giác ICKD nt

d) IK vuông góc với CD
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a) Ta có: 
[image: image1199.wmf]·
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+ xét tứ giác AECD, ta có: 
[image: image1200.wmf]·
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AECADC
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, mà 2 góc này ở vị trí đối nhau suy ra tứ giác AECD nt

+ xét tứ giác BFCD, ta có: 
[image: image1201.wmf]·
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, mà 2 góc này ở vị trí đối nhau suy ra tứ giác BFCD nt

b) ta có: 
[image: image1202.wmf]µ
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AB

=

 (cùng chắn cung AC)

+ do tứ giác BFCD nt 
[image: image1203.wmf]µ
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FB

=

 (cùng chắn cung CD)

Suy ra: 
[image: image1204.wmf]µ
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FA

=

      (1)

+ do tứ giác AECD nt 
[image: image1205.wmf]µ
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AD

=

 (cùng chắn cung CE)           (2)
Từ (1) và (2) suy ra: 
[image: image1206.wmf]µ
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Mặt khác: 
[image: image1207.wmf]¶
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AB

=

 (cùng chắn cung BC)

+ do tứ giác AECD nt 
[image: image1208.wmf]¶
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AE

=

 (cùng chắn cung CD)           

Suy ra: 
[image: image1209.wmf]¶
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EB

=

      (3)

+ do tứ giác BFCD nt 
[image: image1210.wmf]¶
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DB

=

 (cùng chắn cung CF)        (4) 

Từ (3) và (4) suy ra: 
[image: image1211.wmf]¶
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Xét tam giác CDE và tam giác CDF, ta có:
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c) Xét tứ giác ICKD, ta có: 
[image: image1213.wmf]·
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 (tổng các góc của tam giác ABC), mà 
[image: image1214.wmf]·
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;
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 là 2 góc ở vị trí đối nhau, suy ra tứ giác ICKD nt
d) ta có tứ giác ICKD nt 
[image: image1215.wmf]µ
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ID

=

 (cùng chắn cung CK), mà 
[image: image1216.wmf]¶

¶

22

DA

=

 (cmt)

Suy ra 
[image: image1217.wmf]µ
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 là 2 góc ở vị trí đồng vị nên IK // AB, lại do AB vuông góc với CD, nên IK vuông góc với CD
Bài 2: Cho tam giác ABC cân tại A nt đtròn (O), điểm D thuộc tia đối của tia AB, CD cắt (O) tại E, tiếp tuyến của (O) tại B cắt EA ở F. CMR:

a) Tứ giác BFDE nt

b) FD // BC

[image: image1219.emf]C
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a) ta có: 
[image: image1220.wmf]µ

µ
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BE

=

 (cùng bù với 
[image: image1221.wmf]¶
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E

)
mà 
[image: image1222.wmf]µ
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11

BC

=

 (do tam giác ABC cân tại A)

suy ra: 
[image: image1223.wmf]µ

µ
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EC

=

     (1)

mặt khác: 
[image: image1224.wmf]¶

µ
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ECB
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 (cùng chắn cung AB)      (2)

từ (1) và (2) suy ra 
[image: image1225.wmf]µ
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 2 đỉnh B, E cùng nhìn xuống cạnh DF dới 2 góc bằng nhau, suy ra tứ giác BFDE nt

b) do tứ giác BFDE nt 
[image: image1226.wmf]¶
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 (cùng chắn cung BF), mà 
[image: image1227.wmf]Ð

E2 = 
[image: image1228.wmf]Ð

B2 = 
[image: image1229.wmf]Ð

C1 = 
[image: image1230.wmf]Ð

B1, suy ra 
[image: image1231.wmf]Ð

D1 = 
[image: image1232.wmf]Ð

B1 (2 góc ở vị trí so le trong) => FD // BC

Bài 3: Cho hình vuông ABCD, điểm M thuộc cạnh AD. Vẽ đtròn (O) đường kính MB, cắt AC tại E (khác A). Gọi  là giao điểm của ME và DC. CMR:
a) Tam giác BEM vuông cân

b) EM = ED

c) 4 điểm B, M, D, K thuộc cùng 1 đtròn

d) BK là tiếp tuyến của (O)
[image: image1233.emf]K
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a) vì tứ giác ABEM nt => 
[image: image1234.wmf]Ð

BAM + 
[image: image1235.wmf]Ð

BEM = 1800 => 900 + 
[image: image1236.wmf]Ð

BEM = 1800 

=> 
[image: image1237.wmf]Ð

BEM = 900
(1)

Mặt khác: 
[image: image1238.wmf]Ð

A1 = 
[image: image1239.wmf]Ð

A2 (tính chất của hình vuông) => sđ cung BE = sđ cung ME => BE=ME                 (2)
Từ (1) và (2) suy ra tam giác BEM vuông cân tại E

b) xét tam giác BCE và tam giác DCE, ta có:

CE: chung


[image: image1240.wmf]Ð

C1 = 
[image: image1241.wmf]Ð

C2 (tính chất của hình vuông) 
CB = CD (gt)

Do đó 
[image: image1242.wmf]BCEDCE

D=D

 (c.g.c) => BE = DE (cạnh tương ứng)          (3) 
Từ (2) và (3) => EM = ED (= BE)              (4)

c) ta có: 
[image: image1243.wmf]¶
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 cân tại E => ED = EK      (5)

(4) và (5) => EB = EM = ED = EK => 4 điểm B, M, D, K thuộc cùng 1 đtròn có tâm E

d) do tứ giác BKDM nt (E) 
[image: image1244.wmf]·
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BK là tiếp tuyến của đtròn (O)

Bài 4: Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh đáy nhỏ hơn cạnh bên nội tiếp đtròn (O). Tiếp tuyến tại B và C của đtròn lần lượt cắt tia AC và tia AB ở D và E. CMR:

a) BD2 = AD.CD

b) Tứ giác BCDE nt

c) BC // DE
[image: image1245.emf]j
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a) ta có: 
[image: image1246.wmf]Ð

A1 = 
[image: image1247.wmf]Ð

B2 (cùng chắn cung BC)
xét tam giác ABD và tam giác BCD, ta có:
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b) ta có:
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 2 điểm D và E cùng nhìn xuống cạnh BC dưới 2 góc bằng nhau => tứ giác BCDE nt

c) ta có: 
[image: image1250.wmf]µ
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 (gt), mà tứ giác BCDE nt => 
[image: image1251.wmf]Ð

BED = 
[image: image1252.wmf]Ð

C1 (cùng bù với 
[image: image1253.wmf]Ð

BCD)
do đó 
[image: image1254.wmf]Ð

B1 = 
[image: image1255.wmf]Ð

BED (2 góc ở vị trí đồng vị) => BC // DE

Bài 5: Cho tứ giác ACBD nt đtròn (O), 2 đường chéo AB và CD vuông góc với nhau tại I. trung tuyến IM của tam giác AIC cắt BD ở K, đường cao IH của tam giác AIC cắt BD ở N.

a) CMR: IK vuông góc với BD

b) Chứng minh N là trung điểm của BD

c) Tứ giác OMIN là hình gì? Tại sao?

d) Chứng minh 
[image: image1256.wmf]11
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a) ta có: 
[image: image1258.wmf]Ð

B1 =
[image: image1259.wmf]Ð

C1 (cùng chắn cung AD)       (1)
+ do IM là trung tuyến của tam giác AIC => IM = MA => tam giác MAI cân tại M => 
[image: image1260.wmf]Ð

A1=
[image: image1261.wmf]Ð

MIA

+ mà 
[image: image1262.wmf]Ð

MIA = 
[image: image1263.wmf]Ð

KIB (đối đỉnh) => 
[image: image1264.wmf]Ð

KIB = 
[image: image1265.wmf]Ð

A1              (2)

Từ (1) và (2) => 
[image: image1266.wmf]Ð

B1 + 
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BIK = 
[image: image1268.wmf]Ð

C1 + 
[image: image1269.wmf]Ð

A1 = 900 => 
[image: image1270.wmf]Ð

IKB = 900 suy ra IK vuông góc với BD

b) ta có: 
[image: image1271.wmf]Ð

CIH = 
[image: image1272.wmf]Ð

DIN (đối đỉnh), mà 
[image: image1273.wmf]Ð

CIH + 
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C1 = 900, do đó: 
[image: image1275.wmf]Ð

DIN + 
[image: image1276.wmf]Ð

C1 = 900
+ mà 
[image: image1277.wmf]Ð

C1 = 
[image: image1278.wmf]Ð

B1 suy ra: 
[image: image1279.wmf]Ð

DIN + 
[image: image1280.wmf]Ð

B1 = 900  (*)

+ mặt khác: 
[image: image1281.wmf]Ð

DIN + 
[image: image1282.wmf]Ð

BIN = 900      (**)

(*) và (**) suy ra: 
[image: image1283.wmf]Ð

B1 = 
[image: image1284.wmf]Ð

BIN => tam giác BIN cân tại N => NB = NI         (3)
+ lại có:


[image: image1285.wmf]Ð

IDN + 
[image: image1286.wmf]Ð

B1 = 900

[image: image1287.wmf]Ð

DIN + 
[image: image1288.wmf]Ð

B1 = 900
Do đó: 
[image: image1289.wmf]Ð

IDN = 
[image: image1290.wmf]Ð

DIN => tam giác NID cân tại N => NI = ND          (4)

(3) và (4) => NB = ND => N là trung điểm của BD

c) ta có: M, N lần lượt là trung điểm của AC và BD => OM vuông góc với AC; ON vuông góc với BD

=> OM // IN (cùng vuông góc với AC); ON // IM (cùng vuông góc vói BD)

Do đó tứ giác DMIN là hình bình hành (vì có các cạnh đối song song)

d) vì tứ giác OMIN là hình bình hành => OM = IN; ON = IM

mà  
[image: image1291.wmf]11
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 nên 
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4. Củng cố 
	- Học sinh nắm được những kiến thức về sự xác định đường tròn,t/c đối xứng

- Vận dụng kến thức làm bài tập .


	- HS đứng tại chỗ phát biểu




5. Hướng dẫn về nhà  
- Xem lại các bài tập đã chữa , giải tiếp các bài tập phần còn lại. 

- Nắm chắc các công thức đã học . 

- Chuẩn bị chuyên đề  “ Hệ số góc của đường thẳng, đt song song, đường thẳng cắt nhau ”

*Rút kinh nghiệm và bổ xung :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                 BGH kiểm tra                         Duyệt của tổ chuyên môn

 Ngày soạn: 04/04/2019                        Ngày dạy: 08,09,10,11/ 04/2019 Lớp9B1                             
                                                               Ngày dạy: 10,11,13/ 04/2019 Lớp9A1
Tiết :62 +63+64+65
                                                 ÔN TẬP ĐẠI SỐ
I- Mục tiêu cần đạt.

1.Kiến thức:LuyÖn tËp cho häc sinh mét sè bµi to¸n tæng hîp vÒ ĐẠI SỐ.
2.Kĩ năng:. 
RÌn cho häc sinh kü n¨ng ph©n tÝch ®Ò bµi, vËn dông c¸c kiến thức vµo bµi to¸n minh 

- RÌn kü n¨ng tr×nh bµy bµi to¸n h×nh l«gic vµ cã hÖ thèng, tr×nh tù. 

- Ph©n tÝch bµi to¸n vÒ đại số, «n l¹i c¸ch gi¶i bµi to¸n lập phương trình và hệ phương trình.
 3.Thái độ: Rèn tính chính xác khi giải toán .Yªu thÝch m«n häc, tù tin trong tr×nh bµy.
II- Chuẩn bị:

GV:Nội dung bài

III- Tiến trình bài giảng.

1.ổn đinh tổ chức: KTSS: 9A1:……/….; 9B :…./…….
2.Kiểm tra bài cũ:    Lồng vào bài
3.Bài mới:

CÁC BÀI TOÁN VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH  

 KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Cho hệ phương trình: 
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· (D) cắt (D’) 
[image: image1294.wmf]Û

 
[image: image1295.wmf]''
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 Hệ phương trình có nghiệm duy nhất.

· (D)  //  (D’) 
[image: image1297.wmf]Û
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 Hệ phương trình vô nghiệm.

· (D) 
[image: image1300.wmf]º

 (D’) 
[image: image1301.wmf]Û
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[image: image1303.wmf]Û

 Hệ phương trình có vô số nghiệm. 

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài tập 1: Cho hệ phương trình  
[image: image1304.wmf]20
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1. Giải hệ phương trình (1) khi m =  –1 .

2. Xác định giá trị của m để:

a) x = 1 và y = 1 là nghiệm của hệ (1).

b) Hệ (1) vô nghiệm.

3. Tìm nghiệm của hệ phương trình (1) theo m.

4. Tìm m để hệ (1) có nghiệm (x, y) thỏa: x + y = 1.

HD:    1. Khi m = – 1, hệ (1) có nghiệm x = 1; y = 2.


2a) Hệ (1) có nghiệm x = 1 và y = 1 khi m = 2.


2b) Hệ (1) vô nghiệm khi:  
[image: image1305.wmf]'''
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1307.wmf]11
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1311.wmf]2
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[image: image1312.wmf]Þ

 m = – 2: Hệ (1) vô nghiệm.  

3. Hệ (1) có nghiệm: x = 
[image: image1313.wmf]2
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; y = 
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4. Hệ (1) có nghiệm (x, y) thỏa: x + y = 1 
[image: image1315.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1316.wmf]2
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 m2 + m – 2 = 0 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1320.wmf]=
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Vậy khi m = 1, hệ( 1 có nghiệm (x,y)  thỏa: x + y = 1.

Bài tập 2: Cho hệ phương trình  
[image: image1321.wmf]2
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1. Giải hệ (1) khi k = 1.

2. Tìm giá trị của k để hệ (1) có nghiệm là x = – 8 và y = 7.

3. Tìm nghiệm của hệ (1) theo k.

HD:     1. Khi k = 1, hệ (1) có nghiệm x = 2; y = 1.

2. Hệ (1) có nghiệm x = –8  và y = 7 khi k = – 3 .

3. Hệ (1) có nghiệm: x = 
[image: image1322.wmf]51
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; y = 
[image: image1323.wmf]53
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Bài tập 3: Cho hệ phương trình  
[image: image1324.wmf]3

21

xy

xmy

+=

ì

í

-=

î

     (1)

1. Giải hệ phương trình (1) khi m = –7 .

2. Xác định giá trị của m để:

a) x = – 1 và y = 4 là nghiệm của hệ (1).

b) Hệ (1) vô nghiệm.

3. Tìm nghiệm của hệ phương trình (1) theo m.

HD:    1. Khi m = – 7, hệ (1) có nghiệm x = 4; y = – 1.


2a) Hệ (1) có nghiệm x = –1 và y = 4 khi m = 
[image: image1325.wmf]3
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2b) Hệ (1) vô nghiệm khi:  m = – 2. 

3. Hệ (1) có nghiệm:  x = 
[image: image1326.wmf]31

2

m

m

+

+

; y = 
[image: image1327.wmf]5

2

m

+

.

Bài tập 4: Cho hệ phương trình  
[image: image1328.wmf]21
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1. Giải hệ phương trình (1) khi m =  3 .

2. Tìm m để hệ phương trình có nghiệm x = 
[image: image1329.wmf]1

2

-

 và y = 
[image: image1330.wmf]2
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 .

3. Tìm nghiệm của hệ phương trình (1) theo m.
HD:    1. Khi m = 3, hệ (1) có nghiệm x = 
[image: image1331.wmf]1
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; y = 
[image: image1332.wmf]5
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2a) Hệ (1) có nghiệm x = 
[image: image1333.wmf]1
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 và y = 
[image: image1334.wmf]2

3

  khi m = 
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2b) Hệ (1) vô nghiệm khi:  m = –2. 

3. Hệ (1) có nghiệm: x = 
[image: image1336.wmf]1
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Bài tập 5 : Cho hệ phương trình  
[image: image1338.wmf]4
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1. Giải hệ phương trình (1) khi m = –1.

2. Tìm m để hệ (1) có nghiệm (x; y) thỏa 
[image: image1339.wmf]0

0

x

y

>

ì

í

<

î

.

HD: 
1. Khi m = –1, hệ(1) có nghiệm: x = 13 và y = – 9.


2. Tìm:

· Nghiệm của hệ (1) theo m: x = 12 – m ; y = m – 8 .

· Theo đề bài: 
[image: image1340.wmf]0
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 m < 8.

Bài tập 6: Cho hệ phương trình  
[image: image1346.wmf]231
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1. Giải hệ phương trình khi m = – 1.

2. Với giá trị nào của m thì hệ pt có nghiệm (x; y) thỏa 
[image: image1347.wmf]1
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HD: 
1. Khi m = – 1 , hệ pt  có nghiệm: x = 1 và y = – 4.


2. Tìm:

· Nghiệm của hệ (1) theo m: x = 4m + 5 ; y = – 9 – 5m .

· Theo đề bài: 
[image: image1348.wmf]1
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1349.wmf]Þ
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  – 3 <  m  <  – 1 .

Bài tập 7: Cho hệ phương trình : 
[image: image1352.wmf]25
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1. Giải hệ (1) khi m =  1.

2. Xác định giá trị của m để hệ (1):

a) Có nghiệm duy nhất và tìm nghiệm duy nhất đó theo m.

b) Có nghiệm (x, y) thỏa: x – y = 2.

HD:
1. Khi m = 1, hệ (1) có nghiệm: x = – 2 ; y = 1.


2a) Khi m 
[image: image1353.wmf]¹

 0, hệ (1) có nghiệm: 
[image: image1354.wmf]2
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2b) m = 
[image: image1355.wmf]2
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Bài tập 8 :  Cho hệ phương trình : 
[image: image1356.wmf]2
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    ( m là tham số) (I).

a) Khi m = – 2, giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng.

b) Tính giá trị của tham số m để hệ phương trình (I) có nghiệm duy nhất và tính nghiệm duy nhất đó theo m. 

HD:
a)  Khi m = – 2, hệ (I) có nghiệm: x = 
[image: image1357.wmf]2

3

 ; y = 
[image: image1358.wmf]1

3

.


b) 

· Hệ (I) có nghiệm duy nhất khi m 
[image: image1359.wmf]¹

4.

· Khi đó hệ(I) có nghiệm duy nhất: 
[image: image1360.wmf]32

4

m

x
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=
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;
[image: image1361.wmf]2
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VẼ ĐỒ THỊ & TÌM TỌA ĐỘ GIAO ĐIỂM

CỦA (P): y = ax2  VÀ (D): y = ax + b (a 
[image: image1362.wmf]¹

 0)
KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1.Hàm số y = ax2(a
[image: image1363.wmf]¹

0): 

· Hàm số y = ax2(a
[image: image1364.wmf]¹

0) có những tính chất sau:

· Nếu a > 0 thì hàm số đồng biến khi x > 0 và nghịch biến khi x < 0.

· Nếu a < 0 thì hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0.

· Đồ thị của hàm số y = ax2(a
[image: image1365.wmf]¹

0):

· Là một Parabol (P) với đỉnh là gốc tọa độ 0 và nhận trục Oy làm trục đối xứng.

· Nếu a > 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành. 0 là điểm thấp nhất của đồ thị.

· Nếu a < 0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành. 0 là điểm cao nhất của đồ thị.

· Vẽ đồ thị của hàm số y = ax2 (a
[image: image1366.wmf]¹

0):

· Lập bảng các giá trị tương ứng của (P).

· Dựa và bảng giá trị 
[image: image1367.wmf]®

 vẽ (P).

2. Tìm giao điểm của hai đồ thị :(P): y = ax2(a
[image: image1368.wmf]¹

0) và (D): y = ax + b:

· Lập phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (D): cho 2 vế phải của 2 hàm số bằng nhau       
[image: image1369.wmf]®

 đưa về pt bậc hai dạng ax2 + bx  + c = 0.

· Giải pt hoành độ giao điểm:

+ Nếu 
[image: image1370.wmf]D

 > 0 
[image: image1371.wmf]Þ

 pt có 2 nghiệm phân biệt 
[image: image1372.wmf]Þ

(D) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt.

+ Nếu 
[image: image1373.wmf]D

 = 0 
[image: image1374.wmf]Þ

 pt có nghiệm kép  
[image: image1375.wmf]Þ

(D) và (P) tiếp xúc nhau.

+ Nếu 
[image: image1376.wmf]D

 < 0 
[image: image1377.wmf]Þ

 pt vô nghiệm 
[image: image1378.wmf]Þ

(D) và (P) không giao nhau.

3. Xác định số giao điểm của hai đồ thị :(P): y = ax2(a
[image: image1379.wmf]¹

0) và (Dm) theo tham số m:

· Lập phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (Dm): cho 2 vế phải của 2 hàm số bằng nhau      
[image: image1380.wmf]®

 đưa về pt bậc hai dạng ax2 + bx  + c = 0.

· Lập 
[image: image1381.wmf]D

 (hoặc
[image: image1382.wmf]D

'

) của pt hoành độ giao điểm.

· Biện luận:

+ (Dm) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt khi 
[image: image1383.wmf]D

 > 0
[image: image1384.wmf]®

 giải bất pt 
[image: image1385.wmf]®

 tìm m.

+ (Dm) tiếp xúc (P) tại 1 điểm 
[image: image1386.wmf]D

 = 0
[image: image1387.wmf]®

 giải  pt 
[image: image1388.wmf]®

 tìm m.

+ (Dm) và (P) không giao nhau  khi 
[image: image1389.wmf]D

 < 0
[image: image1390.wmf]®

 giải bất pt 
[image: image1391.wmf]®

 tìm m.

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài tập 1:  Cho hai hàm số y =
[image: image1392.wmf]2

2

x

 có đồ thị (P) và y = -x + m có đồ thị (Dm).

1. Với m = 4, vẽ (P) và (D4) trên cùng một hệ trục tọa độ vuông góc Oxy. Xác định tọa độ các giao điểm của chúng.

2. Xác định giá trị của m để:

a) (Dm) cắt (P) tại điểm có hoành độ bằng 1.

b) (Dm) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt.

c) (Dm) tiếp xúc (P). Xác định tọa độ tiếp điểm. 

HD: 
1. Tọa độ giao điểm: (2 ; 2) và (– 4 ; 8).


2a). m = 
[image: image1393.wmf]3

2

.


2b)  
[image: image1394.wmf]'

D

= 1 + 2m > 0 
[image: image1395.wmf]1

2

m

Þ>-

.


2c) m = 
[image: image1396.wmf]1

2

-

 
[image: image1397.wmf]®

 tọa độ tiếp điểm (-1 ; 
[image: image1398.wmf]1

2

).

Bài tập 2:  Cho hai hàm số y = – 2x2  có đồ thị (P) và y = – 3x  + m có đồ thị (Dm).

1. Khi  m = 1, vẽ (P) và (D1) trên cùng một hệ trục tọa độ vuông góc Oxy. Xác định tọa độ các giao điểm của chúng.

2. Xác định giá trị của m để:

a)   (Dm) đi qua một điểm trên (P) tại điểm có hoành độ bằng 
[image: image1399.wmf]1

2

-

.

b)   (Dm) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt.

c)   (Dm) tiếp xúc (P). Xác định tọa độ tiếp điểm.

HD: 
1. Tọa độ giao điểm: (
[image: image1400.wmf]11

22

-

;

 ;) và (1 ; – 2).


2a). m = – 2.


2b)  m < 
[image: image1401.wmf]9

8

.


2c) m = 
[image: image1402.wmf]9

8

 
[image: image1403.wmf]®

 tọa độ tiếp điểm (
[image: image1404.wmf]39

48

-

;

).

Bài tập 3: Cho hàm số y = – 2x2 có đồ thị (P).

1. Vẽ (P) trên một hệ trục tọa độ vuông góc..

2. Gọi A(
[image: image1405.wmf]2

7

3

;

--

) và B(2; 1).

a) Viết phương trình đường thẳng AB.

b) Xác định tọa độ các giao điểm của đường thẳng AB và (P).

3. Tìm điểm trên (P) có tổng hoành độ và tung độ của nó bằng – 6.

HD:
2a). Đường thẳng AB có phương trình y = =  3x – 5.

2b). Tọa độ giao điểm: (1;– 2) và (
[image: image1406.wmf]5

2

-

;
[image: image1407.wmf]25

2

-

 ).

3. Gọi M(xM; yM) là điểm trên (P) thỏa đề bài, ta có: xM + yM = – 6.


    Mặt khác: M(xM; yM) 
[image: image1408.wmf]Î

(P) 
[image: image1409.wmf]Þ

 yM = – 2
[image: image1410.wmf]2

M

x

 nên: xM + yM = – 6 
[image: image1411.wmf]Û

 xM + (– 2
[image: image1412.wmf]2

M

x

)  = – 6

 
[image: image1413.wmf]Û

– 2
[image: image1414.wmf]2

M

x

 + xM + 6 = 0 
[image: image1415.wmf]11
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Vậy có 2  điểm thỏa đề bài: M1(2; – 8 ) và M2(
[image: image1416.wmf]39

22

--

;

).

Bài tập 4: Cho hàm số y = 
[image: image1417.wmf]3

2

-

x2 có đồ thị (P) và y = – 2x  + 
[image: image1418.wmf]1

2

 có đồ thị (D).

1.  Vẽ (P) và (D) trên cùng một hệ trục tọa độ vuông góc.

2.  Xác định tọa độ các giao điểm của (P) và (D).

3. Tìm tọa độ những điểm trên (P) thỏa tính chất tổng hoành độ và tung độ của điểm đó bằng – 4.

HD:
2. Tọa độ giao điểm: (
[image: image1419.wmf]1

3

; 
[image: image1420.wmf]1

6

-

) và (1 ;
[image: image1421.wmf]3

2

-

 ).


3. Gọi M(xM; yM) là điểm trên (P) thỏa đề bài, ta có: xM + yM = – 4.


    Mặt khác: M(xM; yM) 
[image: image1422.wmf]Î

(P) 
[image: image1423.wmf]Þ

 yM = 
[image: image1424.wmf]3

2

-



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1425.wmf]2

M

x

 nên: xM + yM = – 4 
[image: image1426.wmf]Û

 xM +(
[image: image1427.wmf]3

2

-



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1428.wmf]2

M

x

)  = – 4


[image: image1429.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1430.wmf]3

2

-



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1431.wmf]2
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 + xM + 4 = 0 
[image: image1432.wmf]11
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Vậy có 2  điểm thỏa đề bài: M1(
[image: image1433.wmf]48

33

;

--

) và M2(2; – 6).

Bài tập 5: Cho hàm số y = 
[image: image1434.wmf]2

3

x2 có đồ thị (P) và y = x  + 
[image: image1435.wmf]5

3

 có đồ thị (D).

1.   Vẽ (P) và (D) trên cùng một hệ trục tọa độ vuông góc.

2. Xác định tọa độ các giao điểm của (P) và (D).

3.  Gọi A là điểm 
[image: image1436.wmf]Î

 (P) và B là điểm 
[image: image1437.wmf]Î

 (D) sao cho 
[image: image1438.wmf]118
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 . Xác định tọa độ của A và B.

HD: 
2. Tọa độ giao điểm: (
[image: image1439.wmf]2

1

3

-

;

) và (
[image: image1440.wmf]525

26

;

 ).


3. Đặt xA = xB = t.

· A(xA; yA) 
[image: image1441.wmf]Î

(P) 
[image: image1442.wmf]Þ

 yA = 
[image: image1443.wmf]2

3



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1444.wmf]2

A

x

 =
[image: image1445.wmf]2

3

 t2.

· B(xB; yB) 
[image: image1446.wmf]Î

(D) 
[image: image1447.wmf]Þ

 yB = xB  + 
[image: image1448.wmf]5

3

 = t + 
[image: image1449.wmf]5

3


· Theo đề bài:
[image: image1450.wmf]118

AB

yy
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[image: image1451.wmf]Û

11.
[image: image1452.wmf]2

3

t2 = 8.( t + 
[image: image1453.wmf]5

3

) 
[image: image1454.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1455.wmf]2
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1456.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1457.wmf]1
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· Với t = 2 
[image: image1458.wmf]88
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· Với t = 
[image: image1459.wmf]10

11

-
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Bài tập 6: Trong mặt phẳng tọa độ vuông góc Oxy, cho hai điểm A(1; –2) và B(–2; 3).

1. Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua A, B.

2. Gọi (P) là đồ thị của hàm số y = –2x2.

a) Vẽ (P) trên mặt phẳng tọa độ đã cho.

b) Xác định tọa độ các giao điểm của (P) và (d).

HD: 
1. Phương trình đường thẳng AB: y = 
[image: image1461.wmf]5

3

-

x 
[image: image1462.wmf]1

3

-

.


2. Tọa độ giao điểm: (1; –2) và (
[image: image1463.wmf]1

6

-

; 
[image: image1464.wmf]1

18

-

).

Bài tập 7: Vẽ đồ thị (P) của hàm số y = –2x2 trên mặt phẳng tọa độ vuông góc Oxy.

1. Gọi (D) là đường thẳng đi qua điểm A(–2; –1) và có hệ số góc k.

a) Viết phương trình đường thẳng (D).

b) Tìm k để (D) đi qua B nằm trên (P) biết hoành độ của B là 1.

HD: 
2a). 

· Phương trình đường thẳng (D) có dạng tổng quát: y = ax + b.

· (D) có hệ số góc k 
[image: image1465.wmf]Þ

(D): y = kx + b.

· (D) đi qua A(–2; –1) 
[image: image1466.wmf]Þ

–1 = k.( –2) + b 
[image: image1467.wmf]Þ

 b = 2k – 1.

· Phương trình đường thẳng (D): y = kx + 2 k – 1.

2b) 

· Điểm B(xB; yB) 
[image: image1468.wmf]Î

(P) 
[image: image1469.wmf]Þ

B(1; – 2).

· (D) đi qua B(1; –2) nên: –2 = k.1 +2k – 1 
[image: image1470.wmf]Þ

 k = 
[image: image1471.wmf]1

3

-

.

Bài tập 8: Cho hai hàm số y = x2 có đồ thị (P) và y = x + 2 có đồ thị (D).

1. Vẽ (P) và(D) trên cùng một hệ trục tọa độ vuông góc Oxy. Xác định tọa độ các giao điểm của chúng.

2. Gọi A là điểm thuộc (D) có hoành độ bằng 5 và B là điểm thuộc (P) có hoành độ bằng  – 2. Xác định tọa độ của A, B.

3. Tìm tọa độ của điểm I nằm trên trục tung sao cho: IA + IB nhỏ nhất.

HD:
1.  Tọa độ giao điểm: (2; 4) và (–1; 1).


2.  Tọa độ của A(5; 7) và B(– 2 ; 4)

3.  

· I(xI, yI) 
[image: image1472.wmf]Î

 Oy 
[image: image1473.wmf]Þ

 I(0: yI).

· IA + IB nhỏ nhất khi ba điểm I, A, B thẳng hàng.

· Phương trình đường thẳng AB: y = 
[image: image1474.wmf]3

7

x + 
[image: image1475.wmf]34

7

.

· I(xI, yI) 
[image: image1476.wmf]Î

 đường thẳng AB nên: yI = 
[image: image1477.wmf]3

7

.0 + 
[image: image1478.wmf]34

7

 = 
[image: image1479.wmf]34

7

 
[image: image1480.wmf]Þ

I(0; 
[image: image1481.wmf]34

7

)

Bài tập 9: Cho hàm số y = – x2 có đồ thị (P) và y = x – 2 có đồ thị (D).

a) Vẽ (P) và(D) trên cùng một hệ trục tọa độ vuông góc. Xác định tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phương pháp đại số.

b) Gọi A là một điểm thuộc (D) có tung độ bằng 1 và B là một điểm thuộc (P) có hoành độ bằng – 1. Xác định tọa độ của A và B.

c) Tìm tọa độ của điểm M thuộc trục hoành sao cho MA + MB nhỏ nhất.

HD:
a) Tọa độ giao điểm: (2; – 4) và (–1; 1).


b) Tọa độ của A(3; 1) và B(– 1 ; – 1).


c) 

· yA = 1 > 0, yB = – 1 < 0 
[image: image1482.wmf]Þ

 A, B nằm khác phía đối với trục Ox do đó MA + MB nhỏ nhất khi M, A, B thẳng hàng 
[image: image1483.wmf]Þ

 M là giao điểm của AB với truc Ox.

· Đường thẳng AB có dạng: y = ax + b. Đường thẳng AB đi qua hai điểm A, B 


[image: image1484.wmf]Þ
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1487.wmf]1
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[image: image1488.wmf]®

 Đường thẳng AB: y = 
[image: image1489.wmf]1

2

x  –  
[image: image1490.wmf]1

2

.

· Tọa độ M là nghiệm của hệ pt: 
[image: image1491.wmf]11
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[image: image1492.wmf]Û
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· Vậy:  M(1; 0).

Bài tập 10: Cho (P): y = x2 và (D): y = – x + 2.

1. Vẽ (P) và (D) trên cùng một hệ trục tọa độ vuông góc Oxy. Gọi A và B là các giao điểm của  (P) và (D), xác định tọa độ của A, B.

2. Tính diện tích tam giác AOB (đơn vị đo trên trục số là cm).

3. CMR: Tam giác AOB là tam giác vuông.

HD:
1. Tọa độ giao điểm: (1; 1)và (– 2; 4).


2. Gọi H, K là hình chiếu của A, B trên trục Ox, ta có:

· 
[image: image1494.wmf]D

OHA vuông tại H 
[image: image1495.wmf]Þ

 SOHA =  
[image: image1496.wmf]1

2

 OH.OA = 
[image: image1497.wmf]1

2

.1. 1 = 
[image: image1498.wmf]1

2

 (cm2).

· 
[image: image1499.wmf]D

OKB vuông tại K 
[image: image1500.wmf]Þ

 SOKB =  
[image: image1501.wmf]1

2

 OK.KB = 
[image: image1502.wmf]1

2

.2. 4 = 4 (cm2).

· Gọi I là giao điểm của (D) với trục Ox 
[image: image1503.wmf]Þ

 yI = 0 
[image: image1504.wmf]Þ

xI = 2 
[image: image1505.wmf]Þ

 I(2; 0).

· 
[image: image1506.wmf]D

IKB vuông tại K 
[image: image1507.wmf]Þ

 SIKB =  
[image: image1508.wmf]1

2

 BK.KI = 
[image: image1509.wmf]1

2

.4. 4 = 8 (cm2).

· SOAB =  SIKB – (SOHA + SOKB ) = 8 – (
[image: image1510.wmf]1

2

 + 4) = 3,5 (cm2).

3. 

· Phương trình đường thẳng OA: y = a’x (D’).

· (D’) đi qua A(1; 1) 
[image: image1511.wmf]Þ

 a = 1 
[image: image1512.wmf]Þ

 (D’): y = x.

· (D) có a = – 1 và (D’) có a’ = 1 
[image: image1513.wmf]®

 a. a’ = – 1 
[image: image1514.wmf]Þ

 (D) 
[image: image1515.wmf]^

 (D’)


[image: image1516.wmf]Þ

 OA 
[image: image1517.wmf]^

 AB 
[image: image1518.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1519.wmf]D

OAB vuông tại A.

CÁC BÀI TOÁN VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Giải phương trình bậc hai dạng ax2 + bx + c = 0 (a
[image: image1520.wmf]¹

0)   (1)


a) Nhẩm nghiệm:
· a + b +c = 0 
[image: image1521.wmf]Þ

pt (1) có 2 nghiệm:
[image: image1522.wmf]1

2

1

x

c

x

a

=

é

ê

ê

=

ë

.

· a – b +c = 0 
[image: image1523.wmf]Þ

pt (1) có 2 nghiệm:
[image: image1524.wmf]1

2

1

x

c

x

a

=-

é

ê

ê

=-

ë

.

b) Giải với 
[image: image1525.wmf]'

D

: 
Nếu b = 2b’ 
[image: image1526.wmf]Þ

b’ =
[image: image1527.wmf]2

b



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1528.wmf]Þ


[image: image1529.wmf]'

D

= (b’)2 – ac.

· Nếu 
[image: image1530.wmf]'

D

>  0 
[image: image1531.wmf]Þ

 phương trình có 2 nghiệm phân biệt: 
[image: image1532.wmf]1

''

b

x

a

-+D

=

; 
[image: image1533.wmf]2

''

b

x

a

--D

=


· Nếu 
[image: image1534.wmf]'

D

=  0 
[image: image1535.wmf]Þ

 phương trình có  nghiệm kép: 
[image: image1536.wmf]12

'

b

xx

a

-

==

.

· Nếu 
[image: image1537.wmf]'

D

<  0 
[image: image1538.wmf]Þ

 phương trình vô nghiệm.

c) Giải với 
[image: image1539.wmf]D

:

Tính 
[image: image1540.wmf]D

: 
[image: image1541.wmf]D

= b2 – 4ac.

· Nếu 
[image: image1542.wmf]D

 >  0 
[image: image1543.wmf]Þ

 phương trình có 2 nghiệm phân biệt: 
[image: image1544.wmf]1

2

b

x

a

-+D

=

; 
[image: image1545.wmf]2

2

b

x

a

--D

=


· Nếu 
[image: image1546.wmf]D

 =  0 
[image: image1547.wmf]Þ

 phương trình có  nghiệm kép: 
[image: image1548.wmf]12

2

b

xx

a

-

==

.

· Nếu 
[image: image1549.wmf]D

 <  0 
[image: image1550.wmf]Þ

 phương trình vô nghiệm.

2. Hệ thức Vi ét và ứng dụng:

a) Định lý: Nếu x1, x2 là 2 nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = 0 (a
[image: image1551.wmf]¹

0) thì ta có:
[image: image1552.wmf]12

12

b

Sxx

a

c

Pxx

a

ì

=+=-

ï

ï

í

ï

==

ï

î

.


b) Định lý đảo: Nếu 
[image: image1553.wmf].

uvS

uvP

+=

ì

í

=

î



[image: image1554.wmf]Þ

 u, v là 2 nghiệm của phương trình x2 – Sx + P = 0 (ĐK: S2 – 4P 
[image: image1555.wmf]³

 0).

* Một số hệ thức khi áp dụng hệ thức Vi-ét:
· Tổng bình phương các nghiệm: 
[image: image1556.wmf]222

121212

()2

xxxxxx

+=+-

 = S2 – 2P.

· Tổng nghịch đảo các nghiệm: 
[image: image1557.wmf]12

1212

11S

P

xx

xxxx

+

+==

.

· Tổng nghịch đảo bình phương các nghiệm: 
[image: image1558.wmf]22

2

12

2222

1212

11S2P

()P

xx

xxxx

+

-

+==

.

· Bình phương của hiệu các nghiệm: 
[image: image1559.wmf]-=+-

22

121212

()()4

xxxxxx

 = S2 – 4P.

· Tổng lập phương các nghiệm: 
[image: image1560.wmf]333

12121212

()3()

xxxxxxxx

+=+-+

 = S3 – 3PS

Ví dụ: Cho phương trình x2 – 12x + 35 = 0. Hãy tính giá trị của các biểu thức sau:


a) 
[image: image1561.wmf]22

12

xx

+

.

b)
[image: image1562.wmf]12

11

xx

+

.


c) 
[image: image1563.wmf]2

12

()

xx

-




 d) 
[image: image1564.wmf]33

12

xx

+



Giải:

Phương trình có 
[image: image1565.wmf]'

D

= 1 > 0 
[image: image1566.wmf]Þ

pt có 2 nghiệm, áp dụng hệ thức Vi-ét cho pt (1): 
[image: image1567.wmf]12

12

12

35

b

Sxx

a

c

Pxx
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a) 
[image: image1568.wmf]222

121212

()2

xxxxxx

+=+-

 = S2 – 2P = 122 – 2.35 = 74.


b) 
[image: image1569.wmf]12

1212

11S

P

xx

xxxx

+

+==

= 
[image: image1570.wmf]12

35

.


c) 
[image: image1571.wmf]222

121212

()()4S-4P

xxxxxx

-=+-=

= 122 – 4.35 = 4.

d) 
[image: image1572.wmf]333

12121212

()3()

xxxxxxxx

+=+-+

 = S3 – 3PS = 123 – 3.35.12 = 468.

3.Tìm hệ thức giữa hai nghiệm độc lập đối với tham số:(Tìm hệ thức liên hệ giữa 2 nghiệm x1, x2 không phụ thuộc vào tham số).
* Phương pháp giải: 
· Tìm điều kiện để phương trình đã cho có nghiệm (
[image: image1573.wmf]'0

D³

;
[image: image1574.wmf]D³

0

  hoặc a.c < 0).

· Lập hệ thức Vi-ét cho phương trình 
[image: image1575.wmf]12

12

b

Sxx

a

c

Pxx

a

ì

=+=-

ï

ï

í

ï

==

ï

î

.

· Khử tham số (bằng phương pháp cộng đại số) tìm hệ thức liên hệ giữa S và P 
[image: image1576.wmf]®

 Đó là hệ thức độc lập với tham số.

Ví dụ: Cho phương trình 2x2 + (2m – 1)x + m – 1 = 0 (1)  (m là tham số). 

1. CMR: Phương trình (1) luôn có nghiệm  với mọi m.

2. Gọi x1, x2 là 2 nghiệm của pt (1). Tìm hệ thức liên hệ giữa 2 nghiệm không phụ thuộc vào m.

Giải:
1. Phương trình (1) có 
[image: image1577.wmf]D

= b2 – 4ac = + (2m – 1)2 – 4.2.(m – 1) =  4m2 – 12m + 9 = (2m – 3)2 
[image: image1578.wmf]³

0, 
[image: image1579.wmf]"

m.

Vậy phương trình (1) luôn có nghiệm  với mọi m.

· Áp dụng hệ thức Vi-ét cho phương trình (1): 
[image: image1580.wmf]12

12
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[image: image1583.wmf]Û
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[image: image1585.wmf]Þ

 2S + 4P = -1. Hay: 2(x1 + x2) + 4x1x2 = -1 : Đây là hệ thức cần tìm.

4. Tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng – Lập phương trình bâc hai khi biết hai nghiệm của nó:
* Phương pháp giải: 
· Nếu 2 số u và v c ó: 
[image: image1586.wmf].

uvS

uvP

+=

ì

í

=

î

 
[image: image1587.wmf]Þ

 u, v là hai nghiệm của phương trình: x2 – Sx + P = 0 (*).

· Giải pt (*):

+ Nếu 
[image: image1588.wmf]'

D

> 0 (hoặc 
[image: image1589.wmf]D

> 0) 
[image: image1590.wmf]Þ

 pt (*) có 2 nghiệm phân biệt x1, x2. Vậy 
[image: image1591.wmf]1

2

ux

vx

=

ì

í

=

î

 hoặc 
[image: image1592.wmf]2

1

ux

vx

=

ì

í

=

î

.

+  Nếu 
[image: image1593.wmf]'

D

= 0 (hoặc 
[image: image1594.wmf]D

= 0) 
[image: image1595.wmf]Þ

 pt (*) có nghiệm kép x1 = x2 = 
[image: image1596.wmf]'

b

a

-

. Vậy u = v =
[image: image1597.wmf]'

b

a

-

.

+ Nếu 
[image: image1598.wmf]'

D

< 0 (hoặc 
[image: image1599.wmf]D

< 0) 
[image: image1600.wmf]Þ

 pt (*) vô nghiệm. Vậy không có 2 số u, v thỏa đề bài.

Ví dụ 1: Tìm 2 số u,v biết u + v = 11 và u.v = 28

Giải:
 
Theo đề bài 
[image: image1601.wmf]Þ

 u, v là hai nghiệm của phương trình: x2 – Sx + P = 0 
[image: image1602.wmf]Û

 x2 – 11x + 28 = 0(*)


Phương trình (*) có 
[image: image1603.wmf]D

= 9 > 0 
[image: image1604.wmf]Þ
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Vậy: 
[image: image1608.wmf]7

4

u

v

=

ì

í

=

î

  hay 
[image: image1609.wmf]4

7

u

v

=

ì

í

=

î


Ví dụ 2: Cho hai số a = 
[image: image1610.wmf]3

+1 và b = 3 – 
[image: image1611.wmf]3

. Viết phương trình bậc hai có hai nghiệm là a và b.


Giải:
· a + b = (
[image: image1612.wmf]3

+1) + (3 – 
[image: image1613.wmf]3

) = 4.

· a.b = (
[image: image1614.wmf]3

+1). (3 – 
[image: image1615.wmf]3

) = 2
[image: image1616.wmf]3

.

Suy ra: a, b là 2 nghiệm của phương trình: x2 – Sx + P = 0 
[image: image1617.wmf]Û

 x2 – 4x + 2
[image: image1618.wmf]3

 = 0: Đây là pt cần tìm.

5. Chứng minh phương trình bậc hai  luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của tham số m:


* Phương pháp giải:
· Lập biệt thức 
[image: image1619.wmf]'

D

(hoặc
[image: image1620.wmf]D

).

· Biến đổi 
[image: image1621.wmf]'

D

 đưa về dạng : 
[image: image1622.wmf]'

D

= (A 
[image: image1623.wmf]±

 B)2 + c  > 0, 
[image: image1624.wmf]"

m (với c là một số dương) 

· Kết luận: Vậy phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi tham số m.

6. Chứng minh phương trình bậc hai  luôn có nghiệm với mọi giá trị của tham số m:


* Phương pháp giải:
· Lập biệt thức 
[image: image1625.wmf]'

D

(hoặc
[image: image1626.wmf]D

).

· Biến đổi 
[image: image1627.wmf]'

D

 đưa về dạng : 
[image: image1628.wmf]'

D

= (A 
[image: image1629.wmf]±

 B)2 
[image: image1630.wmf]³

 0, 
[image: image1631.wmf]"

m.

· Kết luận: Vậy phương trình đã cho luôn nghiệm với mọi tham số m.

7. Biện luận phương trình bậc hai theo tham số m:


* Phương pháp giải:

· Lập biệt thức 
[image: image1632.wmf]'

D

(hoặc
[image: image1633.wmf]D

).

· Biện luận:

+  Phương trình có 2 nghiệm phân biệt khi: 
[image: image1634.wmf]'

D

 > 0 
[image: image1635.wmf]®

 giải bất pt 
[image: image1636.wmf]®

 tìm tham số m 
[image: image1637.wmf]®

 kết luận.

+ Phương trình có nghiệm kép khi 
[image: image1638.wmf]'

D

= 0 
[image: image1639.wmf]®

 giải pt 
[image: image1640.wmf]®

 tìm tham số m 
[image: image1641.wmf]®

 kết luận.

+ Phương trình vô nghiệm khi 
[image: image1642.wmf]'

D

< 0 
[image: image1643.wmf]®

 giải bất pt 
[image: image1644.wmf]®

 tìm tham số m 
[image: image1645.wmf]®

 kết luận.

+ Phương trình có nghiệm khi 
[image: image1646.wmf]'

D



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1647.wmf]³

 0 
[image: image1648.wmf]®

 giải bất pt 
[image: image1649.wmf]®

 tìm tham số m 
[image: image1650.wmf]®

 kết luận.


* Phương trình có 2 nghiệm trái dấu khi: a.c < 0 
[image: image1651.wmf]®

 giải bất pt 
[image: image1652.wmf]®

 tìm tham số m 
[image: image1653.wmf]®

 kết luận.

8. Xác định giá trị nhỏ nhất của biểu thức:


* Phương pháp giải:

· Đưa biểu thức P cần tìm về dạng:  P = (A 
[image: image1654.wmf]±

 B)2 + c  
[image: image1655.wmf]Þ

 P = (A 
[image: image1656.wmf]±

 B)2 + c 
[image: image1657.wmf]³

 c.
· Giá trị nhỏ nhất của P: Pmin = c khi A 
[image: image1658.wmf]±

 B = 0 
[image: image1659.wmf]®

 giải pt 
[image: image1660.wmf]®

 tìm tham số m 
[image: image1661.wmf]®

 kết luận.
9. Xác định giá trị lớn nhất của biểu thức:


* Phương pháp giải:

· Đưa biểu thức Q cần tìm về dạng:  Q =  c – (A 
[image: image1662.wmf]±

 B)2 
[image: image1663.wmf]Þ

 Q = c – (A 
[image: image1664.wmf]±

 B)2 
[image: image1665.wmf]£

 c
Giá trị nhỏ nhất của Q: Qmax = c khi A 
[image: image1666.wmf]±

 B = 0 
[image: image1667.wmf]®

 giải pt 
[image: image1668.wmf]®

 tìm tham số m 
[image: image1669.wmf]®

 kết luận.

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài tập 1: Cho phương trình bậc hai x2 – (m – 3)x – 2m = 0 (1).

1. Giải phương trình (1) khi m = – 2.

2. CMR: Phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.

3. Tìm hệ thức liên hệ giữa x1, x2 không phụ thuộc vào m.

HD:
1. Khi m = –2, ta có phương trình: x2 + 5x + 4 = 0, pt có a – b + c = 1 –5 + 4 = 0 
[image: image1670.wmf]Þ
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Vậy khi m = – 2, phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt: x1 = –1, x2 = – 4.


2. 
[image: image1672.wmf]D

= m2 + 2m + 9 = (m + 1)2 + 8 > 0, 
[image: image1673.wmf]m

"

.


3. Hệ thức: 2S + P = – 6  
[image: image1674.wmf]Þ

 2(x1 + x2) + x1x2 = – 6.

Bài tập 2: Cho phương trình bậc hai x2 – (m + 1)x + m = 0 (1).

1. Giải phương trình (1) khi m = 3.

2. CMR: Phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m.

3. Trong trường hợp (1) có hai nghiệm phân biệt.Tìm hệ thức liên hệ giữa x1, x2 không phụ thuộc vào m.

HD:
1. Khi m = 3, ta có phương trình: x2 – 4x + 3 = 0, pt có a + b + c = 1 +(–4) + 3 = 0 
[image: image1675.wmf]Þ
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Vậy khi m = 3, phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt: x1 = 1, x2 = 3.


2. 
[image: image1677.wmf]D

= (m – 1)2 
[image: image1678.wmf]³

0, 
[image: image1679.wmf]m

"

.


3.

· ĐK để pt (1) có 2 nghiệm phân biệt: (m – 1)2 > 0 
[image: image1680.wmf]Û

|m – 1| > 0 
[image: image1681.wmf]Û

 
[image: image1682.wmf]>
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· Hệ thức: S – P = 1  
[image: image1683.wmf]Þ

 x1 + x2 –  x1x2  = 1.
Bài tập 3 : Cho phương trình 2x2 + (2m – 1)x + m – 1 = 0 (m là tham số)   (1)

1. Giải phương trình (1) khi m = 2.

2. CMR: Phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m.

3. Trong trường hợp (1) có hai nghiệm phân biệt.Thiết lập hệ thức liên hệ giữa x1, x2 độc lập với m.

HD: 
1. Khi m = 2, phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt: x1 = –1, x2 = 
[image: image1684.wmf]1

2

-

.


2. 
[image: image1685.wmf]D

= (2m – 3)2 
[image: image1686.wmf]³

0, 
[image: image1687.wmf]m

"

.


3.

· ĐK để pt (1) có 2 nghiệm phân biệt: (2m – 3)2 > 0 
[image: image1688.wmf]Û

|2m – 3| > 0 
[image: image1689.wmf]Û

 
[image: image1690.wmf]>
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· Hệ thức: 2S +  4P = 1  
[image: image1691.wmf]Þ

2( x1 + x2) + 4 x1x2  = 1.
Bài tập 4 : Cho phương trình x2 – 2(m – 1)x + 2m – 3 = 0 (m là tham số)   (1)

1. Giải phương trình (1) khi m = 5.

2. CMR: Phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi m.

3. Trong trường hợp (1) có hai nghiệm phân biệt.Thiết lập hệ thức liên hệ giữa x1, x2 độc lập với m.

4. Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm trái dấu.

HD: 
1. Khi m = 5, phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt: x1 = 1, x2 = 7.


2. 
[image: image1692.wmf]D

= (m – 2)2 
[image: image1693.wmf]³

0, 
[image: image1694.wmf]m
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.


3. 

· ĐK để pt (1) có 2 nghiệm phân biệt: (m – 2)2 > 0 
[image: image1695.wmf]Û

|m – 2| > 0 
[image: image1696.wmf]Û

 
[image: image1697.wmf]>
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· Hệ thức: S – P = 1  
[image: image1698.wmf]Þ

 x1 + x2 –  x1x2  = 1.


4. Phương trình (1) có 2 nghiệm trái dấu khi a.c < 0 
[image: image1699.wmf]Û

1.(2m – 3) < 0 
[image: image1700.wmf]Þ

m < 
[image: image1701.wmf]3
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Bài tập 5 : Cho phương trình bậc hai x2 –2(m – 1)x + m2 = 0 (1).

1. Tìm m để:

a) Pt (1) có 2 nghiệm phân biệt.

b) Pt (1) có một nghiệm là – 2.

2. Giả sử x1, x2 là 2 nghiệm của pt (1). CMR: (x1 – x2)2 + 4(x1 + x2) + 4 = 0.

HD:
1a.

· Phương trình (1) có 
[image: image1702.wmf]'

D

= 1 – 2m.

· Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khi 
[image: image1703.wmf]'

D

> 0 
[image: image1704.wmf]Û

1 – 2m > 0
[image: image1705.wmf]Û

m < 
[image: image1706.wmf]1
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1b. Pt (1) có một nghiệm là – 2 khi: (– 2)2 –2(m – 1)(–2) + m2 = 0 
[image: image1707.wmf]Û

m2 + 4m = 0 
[image: image1708.wmf]Û
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Vậy khi m = 0 hoặc m = – 4 thì pt (1) có một nghiệm là – 2.

2. Áp dụng hệ thức Vi-ét cho pt (1): 
[image: image1710.wmf]Sxxm

Pxxm

=+=-

ì

í

==

î

12

2

12

22



Ta có: (x1 – x2)2 + 4(x1 + x2) + 4 = (x1 + x2)2 – 4x1x2 + 4(x1 + x2) + 4 






     = (2m – 2)2 – 4m2 + 4(2m – 2) + 4






     = 4m2 – 8m + 4 – 4m2 + 8m – 8 + 4 = 0 (đpcm).

Bài tập 6 :

Cho phương trình bậc hai x2 –2(m + 1)x + m – 4 = 0 (1).

1. Giải phương trình (1) khi m = –2.

2. CMR: 
[image: image1711.wmf]m

"

, phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt

3. Gọi x1, x2 là hai nghiệm của pt (1). Chứng minh biểu thức:

A = x1(1 – x2) + x2(1 – x1) không phụ thuộc vào m.

HD: 
1. Khi m = –2
[image: image1712.wmf]Þ

 x1 = 
[image: image1713.wmf]17
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; x2 =
[image: image1714.wmf]17
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.


2. 
[image: image1715.wmf]'
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[image: image1716.wmf]m
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3. Áp dụng hệ thức Vi-ét cho pt (1): 
[image: image1718.wmf]Sxxm
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Theo đề bài: A = x1(1 – x2) + x2(1 – x1) = x1 – x1x2 + x2 – x1x2 = (x1 + x2) – 2x1x2



= (2m + 2) – 2(m – 4) = 10.


Vậy A = 10 không phụ thuộc vào m.

Bài tập 7: Cho phương trình bậc hai x2 –2(m + 1)x + (2m – 4) = 0 (1).  

1. Giải phương trình (1) khi m = – 2.

2. CMR: Với mọi m, phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt.

3. Gọi x1, x2 là hai nghiệm của (1). Tính A = 
[image: image1719.wmf]22
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xx
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theo m.

4. Tìm giá trị của m để A đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài tập 8: Cho phương trình bậc hai x2 – (m – 1)x + 2m – 7 = 0 (1).  
1. Giải phương trình (1) khi m = –1.

2. CMR: Với mọi m, phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt.

3. Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm trái dấu.

4. Thiết lập mối quan hệ giữa 2 nghiệm x1, x2 không phụ thuộc và m.

5. Tìm m để 
[image: image1720.wmf]22
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xx
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= 10.

HD:
1. Khi m = –1
[image: image1721.wmf]Þ

 x1 =
[image: image1722.wmf]110
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 ; x2 =
[image: image1723.wmf]110
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 .


2. 
[image: image1724.wmf]D

= m2 – 10m + 29 = (m – 5)2 + 4  > 0, 
[image: image1725.wmf]m
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.

3. Phương trình (1) có 2 nghiệm trái dấu khi a.c < 0 
[image: image1726.wmf]Û

1.(2m – 7) < 0 
[image: image1727.wmf]Þ

m < 
[image: image1728.wmf]7
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4.  Hệ thức cần tìm: 2S  – P =5 
[image: image1729.wmf]Þ

2(x1 +x2) – x1x2 = 5.


5. 
[image: image1730.wmf]22
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= 10 
[image: image1731.wmf]Û

m2 – 6m + 5 = 0 
[image: image1732.wmf]Þ

 m = 1 hoặc m = 5.

Bài tập 9: Cho phương trình bậc hai x2 + 2x  + 4m + 1 = 0 (1). 
1. Giải phương trình (1) khi m = –1. 

2. Tìm m để:

a) Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt.

b) Phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu.

c) Tổng bình phương các nghiệm của pt (1) bằng 11.

HD:
1. Khi m = –1
[image: image1733.wmf]Þ

 x1 = 1 ; x2 = –3 .


2a. Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khi 
[image: image1734.wmf]D

 = –4m > 0 
[image: image1735.wmf]Þ

 m < 0.


2b. Phương trình (1) có 2 nghiệm trái dấu khi a.c < 0 
[image: image1736.wmf]Û

1.(4m + 1) < 0 
[image: image1737.wmf]Þ

m < 
[image: image1738.wmf]1
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2c. Tổng các bình phương hai nghiệm của pt (1) bằng 11 
[image: image1739.wmf]Û

 
[image: image1740.wmf]22
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[image: image1741.wmf]Û

 (x1 + x2)2 – 2x1x2 = 11


[image: image1742.wmf]Û

2 – 8m = 11 
[image: image1743.wmf]Û

m = 
[image: image1744.wmf]9
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Bài tập 10:  Cho phương trình: x2 – 2(m + 1)x + 2m + 10 = 0  (m là tham số)    (1).

a) Tìm m để phương trình (1) có nghiệm kép và tính nghiệm kép đó.

b) Trong trường hợp phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 hãy tìm hệ thức liên hệ giữa các nghiệm x1, x2 mà không phụ thuộc m.

HD: 
a)

a. Phương trình (1) có nghiệm kép 
[image: image1745.wmf]Û
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m2 – 9 = 0 
[image: image1748.wmf]Û
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b. Khi 
[image: image1750.wmf]3
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  pt (1) có nghiệm kép x1 = x2 = 
[image: image1751.wmf]'

b
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 = m + 1.

c. Khi m = 3 
[image: image1752.wmf]Þ

 x1 = x2 = 4.

d. Khi m = – 3 
[image: image1753.wmf]Þ

 x1 = x2 = – 2 .

b)

· Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 khi 
[image: image1754.wmf]'

D

> 0 
[image: image1755.wmf]Û

m2 – 9 > 0 
[image: image1756.wmf]Û
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· Hệ thức: S – P = – 8 
[image: image1758.wmf]Þ

x1 + x2 – x1x1 = – 8 hay: x1x1 –  (x1 + x2) = 8.
I. KIEÁN  THÖÙC CAÀN NHÔÙ

Các bước giải:

1. Lập phương trình ( hoặc hệ phương trình):

· Chọn ẩn số và xác định điều kiện thích hợp cho ẩn;

· Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và qua các đại lượng đã biết ;

·  Lập phương trình ( hoặc hệ phương trình) biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng

2. Giải phương trình ( hoặc hệ phương trình) vừa lập được.

3. Trả lời: Chỉ nhận nghiệm thỏa ĐK và trả lời yêu cầu của bài.

II. BAØI TAÄP VAÄN DUÏNG

Bài tập1: Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình: Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng chữ số hàng chục lớn hớn chữ số hàng đơn vị là 2 và nếu viết thêm chữ số bằng chữ số hàng chục vào bên phải thì được một số lớn hơn số ban đầu là 682.

HD:  


· Gọi x là chữ số hàng chục (x
[image: image1759.wmf]Î

 N, 0 < x 
[image: image1760.wmf]£

 9).

· Gọi y là chữ số hàng đơn vị (y
[image: image1761.wmf]Î

 N,  x 
[image: image1762.wmf]£

 9)

· Số cần tìm có dạng 
[image: image1763.wmf]xy

= 10x + y

· Vì chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2 nên ta có pt: x – y = 2 
(1)

· Khi thêm chữ số bằng chữ số hàng chục vào bên phải thì được số mới: 
[image: image1764.wmf]xyx

=100x +10y + x = 101x +10y

· Vì số mới lớn hơn số ban đầu là 682 nên ta có phương trình:

 (101x + 10y) – (10x + y) = 682 
[image: image1765.wmf]Û

 91x + 9y = 682   (2).

· Từ (1) và (2) ta có hệ pt: 
[image: image1766.wmf]2
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· Giải hệ pt ta được 
[image: image1767.wmf]7
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[image: image1768.wmf]Þ

số cần tìm là 75.

Bài tập 2: Có hai số tự nhiên, biết rằng: tổng của hai số bằng 59; hai lần số này bé hơn ba lần số kia là 7. Tìm hai số đó.

HD: 

· Gọi x, y là hai số cần tìm (x, y
[image: image1769.wmf]Î

 N)

· Theo đề bài ta có hệ pt: 
[image: image1770.wmf]59
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[image: image1771.wmf]Û
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· Giải hệ ta được: 
[image: image1773.wmf]34
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 (thỏa ĐK) 
[image: image1774.wmf]Þ

 hai số cần tìm là 34 và 25.

Bài tập 3: Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: Cho một số tự nhiên có hai chữ số. Tổng của hai chữ số của nó bằng 10; tích hai chữ số ấy nhỏ hơn số đã cho là 12. Tìm số đã cho.

HD: 
· Gọi x là chữ số hàng chục của số đã cho (x
[image: image1775.wmf]Î

 N, 0 < x 
[image: image1776.wmf]£

 9)

· Chữ số hàng đơn vị: 10 – x 

· Số đã cho có dạng: 10.x + (10 – x) = 9x + 10

· Tích của hai chữ số ấy: x(10 – x)

· Theo đề bài ta có phương trình: (9x + 10) – x(10 – x)= 12 
[image: image1777.wmf]Û

x2 – 2 = 0

· Giải pt trên ta được: x1 = –1( loại); x2 = 2 (nhận)

· Vậy số cần tìm là 28.

Bài tập 4: Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: Một hình chữ nhật có chu vi là 280m. Nếu giảm chiều dài của hình chữ nhật 2m và tăng chiều rộng thêm 3m thì diện tích của nó tăng thêm 144m2. Tính các kích thước của hình chữ nhật.

HD: 

· Nửa chu vi hình chữ nhật: 
[image: image1778.wmf]280

2

 = 140 (m).

· Gọi x (m) là chiều dài của hình chữ nhật (0 < x < 140).

· Chiều rộng của hình chữ nhật là 140 – x (m).

· Diện tích ban đầu của hình chữ nhật là x(140 – x) (m2).

· Khi giảm chiều dài của hình chữ nhật 2m và tăng chiều rộng thêm 3m thì hình chữ nhật mới có diện tích:  (x – 2)[(140 – x) + 3] = (x – 2)(143 – x) (m2)

·  Vì diện tích hình chữ nhật tăng thêm 144m2 nên ta có phương trình:

(x – 2)(143 – x) – x(140 – x) = 144 
[image: image1779.wmf]Û

5x = 430 
[image: image1780.wmf]Û

x = 86 (thỏa ĐK)

· Vậy hình chữ nhật có chiều dài 86m và chiều rộng là: 140 – x = 140 – 86 = 54 (m).

Bài tập 5: Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 320m. Nếu chiều dài của khu vườn tăng 10m và chiều rộng giảm 5m thì diện tích của nó tăng thêm 50m2. Tính diện tích của khu vườn ban đầu.

HD: 

· Chiều dài là 100m và chiều rộng là 60m.
· Diện tích khu vườn: 6 000 m2.
Bài tập 6: Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: Một hình chữ nhật có chu vi 160cm và có diện tích 1500m2. Tính các kich thước của nó.

HD: 

· Nửa chu vi hình chữ nhật: 
[image: image1781.wmf]160

2

 = 80 (m).

· Gọi x (m) là một kích thước của hình chữ nhật (0 < x < 80).

· Kích thước còn lại của hình chữ nhật là 80 – x (m).

· Diện tích của hình chữ nhật là x(80 – x) (m2).

· Vì diện tích hình chữ nhật là 1500m2 nên ta có phương trình:

x(80 – x) = 1500 
[image: image1782.wmf]Û

x2 – 80x + 1500 = 0 

· Giải pt trên ta được: x1 = 30 (nhận); x2 = 50 (nhận).

· Vậy hình chữ nhật có các kích thước là 30m và 50m.
Bài tập 7: Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình: Một sân trường hình chữ nhật có chu vi là 340m. Ba lần chiều dài hơn 4 lần chiều rộng là 20m. Tính diện tích của sân trường.

HD: 

· Gọi x, y (m) lần lượt là chiều dài và chiều rộng sân trường ( 0 < x, y < 170)

· Vì sân trường có chu vi 340m nên ta có phương trình: 2(x + y) = 340 
[image: image1783.wmf]Û

 x + y = 170   (1).
· Vì ba lần chiều dài hơn 4 lần chiều rộng là 20m nên ta có pt: 3x – 4y = 20    (2).
· Từ (1) và (2) ta có hệ pt: 
[image: image1784.wmf]170
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· Giải hệ pt ta được 
[image: image1785.wmf]100
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Bài tập 8:  Cho một tam giác vuông. Nếu tăng các cạnh góc vuông lên 4cm và 5cm thì diện tích tam giác sẽ tăng thêm 110cm2. Nếu giảm cả hai cạnh này đi 5cm thì diện tích sẽ giảm đi 100cm2. Tình hai cạnh góc vuông của tam giác.

HD:

· Gọi x (cm), y (cm) là độ dài hai cạnh góc vuông (x > 5, y > 5).

· Theo đề bài ta có hệ pt: 
[image: image1786.wmf]54200
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·  Giải hệ pt ta được 
[image: image1787.wmf]20
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  (thỏa ĐK).

· Vậy độ dài hai cạnh góc vuông là 20cm và 25cm.

Bài tập 9: Cho tam giác vuông có cạnh huyền bằng 5cm, diện tích bằng 6cm2. Tìm độ dài các cạnh góc vuông.

HD: 

· Gọi x (cm), y (cm) là độ dài hai cạnh góc vuông (0 < x, y < 5).

· Vì tam giác có cạnh huyền 5cm nên ta có pt: x2 + y2 = 25   (1).

· Vì tam giác có diện tích 6cm2 nên ta có pt: 
[image: image1788.wmf]1
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xy = 12  (2).

· Từ (1) và (2) ta có hệ pt:  
[image: image1790.wmf]22
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 ( vì x, y > 0)

· Giải hệ pt ta được 
[image: image1797.wmf]3
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  hoặc 
[image: image1798.wmf]4
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 (thỏa ĐK).

· Vậy độ dài hai cạnh góc vuông là 3cm và 4cm.

Bài tập 10:   
Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình: Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không  có nước trong 4 giờ 48 phút sẽ đầy bể. Nếu mở vòi thứ nhất trong 3 giờ và vòi thứ hai trong 4 giờ thì được 
[image: image1799.wmf]3

4

 bể nước. Hỏi mỗi vòi chảy một mình trong bao lâu thì mới đầy bể?

HD:
· Gọi x (h), y (h) lần lượt là thời gian vòi 1, vòi 2 chảy riêng đầy bể ( x > 3, y > 4).

· Trong 1h, vòi 1 chảy được: 
[image: image1800.wmf]1

x

  (bể).

· Trong 1h, vòi 2 chảy được: 
[image: image1801.wmf]1

y

  (bể).

· Vì hai vòi nước cùng chảy trong 4 giờ 48 phút = 
[image: image1802.wmf]24

5

h  sẽ đầy bể nên trong 1h hai vòi cùng chảy được  


[image: image1803.wmf]5

24

 bể, do đó ta có pt: 
[image: image1804.wmf]1

x

 + 
[image: image1805.wmf]1

y

 = 
[image: image1806.wmf]5

24

  (1).

· Vì vòi thứ nhất trong 3 giờ và vòi thứ hai trong 4 giờ thì được 
[image: image1807.wmf]3

4

 bể nước nên ta có pt: 
[image: image1808.wmf]3

x

 + 
[image: image1809.wmf]4

y

 = 
[image: image1810.wmf]3
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 (2).

· Từ (1) và (2) ta có hệ pt: 
[image: image1811.wmf]115
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· Đặt u = 
[image: image1812.wmf]1
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, v = 
[image: image1813.wmf]1
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, hệ (I) trở thành: 
[image: image1814.wmf]5
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  (II).

· Giải hệ (II), ta được: 
[image: image1815.wmf]1
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 (thỏa ĐK).

· Vậy: Vòi 1 chảy riêng đầy bể trong 12h, vòi 2 chảy riêng đầy bể trong 8h.

Bài tập11: Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình: Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không  có nước trong 1 giờ 20 phút thì đầy bể. Nếu để vòi thứ nhất chảy một mình trong 10 phút và vòi thứ hai chảy một mình trong 12 phút  thì chỉ được 
[image: image1820.wmf]2

15

 thể tích của bể nước. Hỏi mỗi vòi chảy một mình trong bao lâu sẽ đầy bể?

HD:  Vòi 1 chảy riêng đầy bể trong 120 phút = 2h, vòi 2 chảy riêng đầy bể trong 240 phút = 4h.
Bài tập 12: Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình: Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể cạn (không  có nước) thì sau 
[image: image1821.wmf]4

4
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 giờ đầy bể. Nếu lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất và 9 giờ sau mới mở thêm vòi thứ hai thì sau 
[image: image1822.wmf]6

5

 giờ  nữa mới bể nước. Hỏi nếu ngay từ đầu chỉ mở vòi thứ hai thì sau bao lâu mới đầy bể?

HD: 

· Gọi x (h), y (h) lần lượt là thời gian vòi 1, vòi 2 chảy riêng đầy bể ( x > 9, y > 
[image: image1823.wmf]6

5

).

· Trong 1h, vòi 1 chảy được: 
[image: image1824.wmf]1

x

  (bể).

· Trong 1h, vòi 2 chảy được: 
[image: image1825.wmf]1

y

  (bể).

· Vì hai vòi nước cùng chảy trong 
[image: image1826.wmf]4

4
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 giờ = 
[image: image1827.wmf]24

5

h  sẽ đầy bể nên trong 1h hai vòi cùng chảy được 
[image: image1828.wmf]5

24

 bể, 

do đó ta có pt: 
[image: image1829.wmf]1

x

 + 
[image: image1830.wmf]1

y

 = 
[image: image1831.wmf]5

24

  (1).

· Vì lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất và 9 giờ sau mới mở thêm vòi thứ hai thì sau 
[image: image1832.wmf]6

5

 giờ  nữa mới bể nước nên ta có pt: 
[image: image1833.wmf]9

x

 + 
[image: image1834.wmf]611
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· Từ (1) và (2) ta có hệ pt: 
[image: image1835.wmf]115
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· Đặt u = 
[image: image1836.wmf]1

x

, v = 
[image: image1837.wmf]1
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, hệ (I) trở thành: 
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 (II).

· Giải hệ (II), ta được: 
[image: image1841.wmf]1
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 (thỏa ĐK).

· Vậy: Vòi 2 chảy riêng đầy bể trong 8h.

Bài tập13: Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn chưa có nước thì sau 18 giờ đầy bể. Nếu chảy riêng thì vòi thứ nhất sẽ chảy đầy bể chậm hơn vòi thứ hai 27 giờ. Hỏi nếu chảy riêng thì mỗi vòi mất bao lâu mới chảy đầy bể?

HD: 

· Gọi x (h) là thời gian vòi thứ nhất chảy riêng đầy bể (x > 27).

· Thời gian vòi thứ hai chảy riêng đầy bể: x – 27 (h).

· Mỗi giờ vòi thứ nhất chảy được 
[image: image1846.wmf]1

x

  (bể).

· Mỗi giờ vòi thứ hai chảy được 
[image: image1847.wmf]1
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  (bể).

· Vì hai vòi cùng chảy thì sau 18 h bể đầy, nên trong 1h hai vòi cùng chảy được 
[image: image1848.wmf]1
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 bể, do đó nên ta có pt:


[image: image1849.wmf]111
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[image: image1850.wmf]Û

 x2 – 63x + 486 = 0.

· Giải pt trên ta được: x1 = 54 (nhận); x2 = 9 (loại).

· Vậy: Vòi thứ nhất chảy riêng đầy bể trong 542h, vòi thứ hai chảy riêng đầy bể trong 27h.

Bài tập 14: (HK II: 2008 – 2009 _ Sở GD&ĐT Bến Tre):

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình: Hai tỉnh A và B cách nhau 90 km. Hai mô tô khởi hành đồng thời, xe thứ nhất từ A và xe thứ hai từ B đi ngược chiều nhau. Sau 1 giờ chúng gặp nhau. Tiếp tục đi, xe thứ hai tới A trước xe thứ nhất tới B là 27 phút. Tính vận tốc mỗi xe.

HD:
· Gọi x, y là vận tốc của xe I và xe II (x, y > 0).

· Sau một giờ hai xe gặp nhau nên tổng quãng đường hai xe đi được bằng đoạn đường AB, do đó ta có pt: x + y = 90  (1).

· Thời gian xe I đi hết đoạn đướng AB: 
[image: image1851.wmf]90

x

 (h).

· Thời gian xe II đi hết đoạn đướng AB: 
[image: image1852.wmf]90

y

 (h). 

· Vì xe II tới A trước xe I tới B là 27 phút = 
[image: image1853.wmf]9

20

 h nên ta có pt: 
[image: image1854.wmf]90

x

   – 
[image: image1855.wmf]90

y

 = 
[image: image1856.wmf]9
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  (2)

· Từ (1) và (2) ta có hệ pt:
[image: image1857.wmf]x + y = 90 
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· Giải pt (b)ta được: x1 = 40(nhận) ; x2 = 450 (loại).

· Thế x = 40 vào (a) 
[image: image1860.wmf]Þ

 y = 50 (nhận).

Vậy:

· Xe I có vận tốc: 40 km/h.

· Xe II có vận tốc: 50 km/h.

Bài tập 15:   Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình: Hai tỉnh A và B cách nhau 110 km. Hai mô tô khởi hành đồng thời, xe thứ nhất từ A và xe thứ hai từ B đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ chúng gặp nhau. Tiếp tục đi, xe thứ hai tới A trước xe thứ nhất tới B là 44 phút. Tính vận tốc mỗi xe.

HD:
· Gọi x, y là vận tốc của xe I và xe II (x, y > 0).

· Sau 2 giờ hai xe gặp nhau nên tổng quãng đường hai xe đi được bằng đoạn đường AB, do đó ta có pt: 2x +2y =110  (1).

· Thời gian xe I đi hết đoạn đướng AB: 
[image: image1861.wmf]110

x

 (h).

· Thời gian xe II đi hết đoạn đướng AB: 
[image: image1862.wmf]110

y

 (h). 

· Vì xe II tới A trước xe I tới B là 44 phút = 
[image: image1863.wmf]11

15

 h nên ta có pt: 
[image: image1864.wmf]110

x

   – 
[image: image1865.wmf]110

y

 = 
[image: image1866.wmf]11

15

  (2)

· Từ (1) và (2) ta có hệ pt:
[image: image1867.wmf]2x + 2y = 110 
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· Giải pt (b)ta được: x1 = 25(nhận) ; x2 =  (loại).

· Thế x = 25 vào (a) 
[image: image1870.wmf]Þ

 y =  (nhận).

Vậy:

· Xe I có vận tốc: 40 km/h.

· Xe II có vận tốc: 50 km/h.
4. Củng cố 
	- Học sinh nắm được những kiến thức về sự xác định đường tròn,t/c đối xứng

- Vận dụng kến thức làm bài tập .


	- HS đứng tại chỗ phát biểu




5. Hướng dẫn về nhà  
- Xem lại các bài tập đã chữa , giải tiếp các bài tập phần còn lại. 

 Nắm chắc các công thức đã học . 

- Chuẩn bị chuyên đề  “ Hệ số góc của đường thẳng, đt song song, đường thẳng cắt nhau ”

*Rút kinh nghiệm và bổ xung :

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                 BGH kiểm tra                         Duyệt của tổ chuyên môn
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